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Lời Twa 


Hội dú phước duyên, hàng con сйа Đức Phật 
hôm пау được học Bộ Kinh Đại Phát Thú 
(Mahapatthàna) do Nhà Sư Sản Nhiên giảng dạy tại 
Tâm Pháp Thiên Viện, Bumpass, VA. Đại Phát Thú 
là bộ thứ bảy của Vô Tỷ Pháp Tạng, trình bày về 
mãnh lực duyên, hay năng lực của sự xuất sinh, sự 
liên hệ và bảo hộ của các Pháp, hay được gọi là 
Duyên Sinh, Duyên Hệ, Duyên Bảo Hộ - nói ngắn là 
Duyên Sinh, Duyên Hệ. Qua Tạng Vô Tỷ Pháp, Đức 
Phật đã độ được Thiên Mẫu Мауа và 800 triệu Chư 
Thiên nơi Рао Lợi Thiên chứng đắc Sơ Đạo, Sơ Quá. 
Бау là lân mà Đức Phật độ nhiều chúng sanh nhất 


trong suốt thời gian hóa độ chúng sanh khi Ngài còn 


tại thé. 


Vô Ту Pháp Tạng là tinh hoa, cốt lúy của Giáo 
Pháp do Ngài Tướng Quân Pháp Vương Ха Lợi Phát 
kết tụ qua lời trùng tuyên của Đức Phát vì Đức Phật 
không thuyết Vô Tỷ Pháp cho nhân loại. Sau khi kết 
tập Vô Tỷ Pháp Tạng, Ngài Xá Lợi Phát thuyết giảng 
cho 500 Vị Tỳ Khưu đã chứng đắc Quả vị Vô Sinh - 
Alahau. 





Dai Phát Thú Mahapatthàna là cơ sở, vị trí, và 
пвидп góc của các Pháp mà Bác Trí Toàn Giác đi lại, 
tiên hành trong trí tuệ của Ngài và cho chúng ta thầy 
sự vận hanh, hoại, diệt, sinh của các Pháp do tác 
động của ba chiêu không gian, ba thời gian (ана khứ, 
hiện tại, vị lai), và ba tác động lực, đẩy, сап, và trì 
kéo. Mọi Pháp vận hành theo một định luật vô 
thường và vô ngã, không hiện bày một ngã tướng! 


Diệu Giác có du duyên lành được học Bộ Kinh 
Phát Thú диа sự hướng dán của Sư Sán Nhiên cùng 
với sự hó tương của những người con của Đức Phật 
đang cùng ді trên con đường tìm cầu Giải Thoát 
Nhận thấy sự thậm thâm уі điệu (Gambhira!) của 
Giáo Pháp, Diệu Giác xin nguyện ghi chép những 
điều học được, trước tiên dé củng dường và thành 
kính ігі ơn ân đức vô lượng vô biên của Dic Phật và 
Ngài Xá Lợi Phát đã để lại Giáo Pháp vi điệu giúp 
cho con đường giải thoát sinh tử khổ đau. Kế đến 
xin thành kinh cúng dường và trì ơn ân đức sâu аду 
của Nhà Sw Sản Nhiên, Ngài Tịnh Sự, và các Bác 
Thây, Tổ đã đây công duy trì và giảng dạy Chánh 
Pháp. Sau đến xin thành kính ігі ап cóng đức của 
các bậc thiện hữu đã góp phán ấn tổng cuốn sách 
пау. Và xin thành kinh trì ân những người con Phật 


dang hồ tương nhau cùng di trên con đường đến Giải 
Thoát. 





Nguyện Thiện sự bó thí Pháp пау để diệt lòng 
tham ді, ngã chấp, tăng trưởng Ва La Mật, và tạo 
phước báu hồ trợ con đường tu tập, và chỉ nguyện 
cho sớm được viên thành. 


Do quả phước báu của Thiện sự nây, nguyện 
làm nhân đến Đạo Quả Мір Bàn. Nguyện xin bô túc 
hạnh nguyện Ba La Mật cho con thuyên thêm vững 
chắc đưa đến bò giải thoát. 

Xin thành kính hôi hướng quả phước báu пау 
đến Chư Thiên ở khắp mọi nơi nhất là Chư Thiên ở 
Tâm Pháp Thiên Viện và Chư Thiên ở trong nhà của 
chúng con, xin Chu Thiên hoan hý, hoan hý, hoan hy 
với quả phước báu пау được tăng phúc tăng tho trong 
các сбі Trời та các Ngài đang trú ngụ. 

Xin thành kính hôi hướng quả phước báu пау 
đến cho Cữu Huyễn Thất Tó, Nội Ngoại hai bên đã 
quả vãng nhất là Mẹ, Mẹ Chẳng, Cha Chông, và Bà 
Nội đặng hay biết mà hưởng cảnh quả phước như ý 
nguyện. Nếu ở trong cảnh khổ, xin được thoát khó, 
nếu ở trong cảnh an nhàn thì được tăng phúc tăng 
thọ. 

Xin thành kinh chia quả phước báu пау дёп 
thân bằng quyền thuộc, và ân nhân còn đang tại tiên, 
nhất là Ba, Ông Nội, người bạn đường, và các em, 
các cháu được tại диа пап khỏi, tật bệnh tiêu trir, 
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phiên não đoạn diệt, và thân tám fto ап lạc, sớm 
được hưởng cảnh quả nhước nhu ý пенуёп. 


Xin thành kính hồi (Hướng quả phước báu пау 
đến Chư Diêm Vương, đến tất cả chủng sanh trong Ва 
giới, bón loài, và cho con sớm được hưởng canh ций 
phước như ý nguyên mong câu điều nhau cà йау. 

Kính nhờ Ап Đức Тат Bảo gia hd cho Sư 
phước thọ tăng trưởng, tiện tục hoàng đương Phái 
Pháp, và chỉ nguyện sớm được viên thành. Тй eó 
hàng Xuất Gia, Tại Gia, những bậc thiện hiểu hộ іні 
Тат Báo đang trên con đường ти tập với Chánh Pháp 
sóm được giải thuát viên thành sở nguyện. 

Nguyện cho những al hữu duyên với quyển 
sách пау, thấu hiểu lời dạy của Đức Phái, phải lông 
їн lận, nguyện сади giải thoái, Xin HƯHYỆH xâm hồi với 
Si. bạn học, và những nguoi hiểu duyên về những 
điểm không được mạch lạc, rü rằng qua văn tự уй 
Cách trình bày. Kính mong Sư và các bạn đạo hoan 
йу Апитойапа với Diệu Giác đề сипа phau hưởng 
Phước Бан! 


Thanh Kinh, Diêu Gide 
Thang 8 Năm 2011 


Vài Nét Vë Vi Sư Khả Kinh 
Pasado Sdn Nhiën 





Көз miễn nẵng dm Сай, Sư đến và mang suối 
nguũn Phản Bảo sưởi йт và tưới mát chúng con, 
những người nơi miễn giả lạnh và попе Бис. Tuyên 
gì thì chúng con chưa được rõ chỉ biết mình có đủ 
рһибс đủ duyên được вар Su và hưởng được Phản 
Bảo та Sư mang đến. 


Си нин tại Tâm Pháp Thiên Viên chỉ khuẩn 
йон một năm, Sư då dem lại môt sức sống manh më. 
sôi dóng với Phản Нос và Pháp Hanh làm cho Tâm 
Pháp chuyển mình từ một ngôi Thiên Viên bẻo lánh, it 
приді lui tới đã trở thành một noi có đây đủ hình ảnh 
của Tam Bdo та những người con của Đức Phái 
dũng Khao khat mong chó. 


Hơn thê nữa Su đã vượt ана mọi khó khổ, đem 
lòng bì тап và trí ше hệt tâm trao truyền, сіт day 
Gido Phản thậm thâm ví điệu của Đúc Phát cho 
chủng con khắp các vùng Virgina, Marvland và Ноа 
Thịnh Dön. Đến với Si, chúng con lúc nào cũng 
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duge nhắc Hhữ tụ Кр, thẩm nhuận Gi тер Phan, trau 
giỏi Ba La Mat để Giải Thoát và Dao Chí. Мір Bản, 
mục địch cao thượng và rốt ніп Của пры ін, Như 
mør нетер Của, Sw đã dav chứng сөн Phật Phản та 


COR H ту HŐN пін ching сап trong từng lới nội, hành - 


đằng, уй у aghi Tåt cá những điều dạt báo a) cũng 


khững ngoai mục (Ней cho Ring сөн кёп Dra, іш 


Кір, sưa Thân, star Тп di dên Nip Bàn và và hữu JE 
khứ xự sinh nr khó апи нн ТҮ Ст, 


Р Phản nhiệm mẫu và Ян Ф bóg ай cha : 


ини vị йй vào đường xuất wia tìm сін giải “thoát. 


Сыны Сай а CUNT нін лай, t Өне mong vào mỖI сий. 
tuân để dược: уйн кір vë Тәт Phan Thiên Yi TÊN, пионы? 


nhữ уйа sự dop bao, chi dẫn của Su mà tién т Thâm 


Мау CHữNG con nhận «күлі sự giảng dey, сініріп tải và ¡ 


cũng thâm th của Sir về Уб TỶ Phản Tana, Bộ Thự 
Бау ЛЖаһаранАдта - Đại Phát Thủ, càng thầu гінде 
SE thara thám vi điệu của Gido Phop nën lãng không 
tưng хис dong, ігі da, үй пй lễ công dức sâu «ір 
của St йй cho chúng соп. Day cũng là аӨнуеп cña 
chân xúch được сін еӛпе; 


Рет тай сё ling thành Kinh, chúns гот cui «ін 


ігі ân và danh IE Si. Nguyện nh mong Аң Đức của | 
Tam Бао gia hộ cho Sư phúc thụ từng trưởng, chi ' 


ишеген кете viên thành Ching сөн Cũng xin được 





thanh nh, Води АР Януш ү, Атынпайты VỐI eOng 
đc vo Hương của Ất 


Thanh nh 
Thang 8, Adm 201i 
Тат Phản Thiển Vidn 
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Сибп sách giới thiệu tóm lược Bộ 
Miahapatthàna Đại Phát Thú, được trình bảy qua sự 
giảng dạy của Nhà Sư Sản Nhiễn trong khỏa học Phát 
Thủ, Tháng 6, 2011 tại Tâm Pháp ThiệnViện. Сиби 
sách ghi lại bài học và được ån tổng bởi những vị 
thiện bữu với mục đích trí án sự chuyển tải và giảng 
dạy thâm thúy của Nhà Su vả dé chia sẽ với các bạn 
cùng học tạo sự hỗ tương trong Pháp Học và Pháp 
Hành. 


Sách được trinh bày theo những phân như san: 
Phần T - Giới thiệu về xuất xứ vả nội dung chỉnh 
của Bộ Kinh Đại Phát Thú 


Phân II - Giới thiệu tóm lược vë mãnh lực của 24 
Duyën theo nghĩa hẹp hay 47 Duyên theo nghĩa rộng. 
Phần ІП - Giới thiệu Pháp Năng Duyên và Pháp 50 
Duyên trong 24 Duyên thco nghĩa hẹp һау 47 Duyên 
theo nghĩa rộng. 

Phân 1V - Giới thiện về Ging trong 24 Duyên theo 
nghĩa hẹp hay 47 Duyên со nghĩa rộng. 







Phần V - Giới thiệu vë Thời trong 24 Duyên theo 
nghĩa hẹp hay 47 Duyên theo nghĩa rộng, | 
Phân VI - Giới thiệu về Địa Giới trong 24 Duyên . 
{со nghĩa hẹp hay 47 Duyên theo nghĩa rộng. 

Phân УП - Giới thiệu vë Biển Hành Duyên trọng 24 ` 
Duyên theo nghĩa hẹp hay 47 Duyên theo nghia rộng. 
Phản УШ - Giới thiệu về Đôi Duyên trong 24: 
Duyën theo nghĩa hẹp hay 47 Duyên theo nghia rộng. 


Phån IX - м Du và Bài Tập Ứng Dụng. 
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_ BỘ KINH ĐẠI PHÁT THỦ 
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XUAT XÚ УА NỘI DUNG ВО KINH PHÁT ТНТ 


l. Y NGHĨA TÊN GỌI CỦA ВО KINH PHÁT 

THỦ 

Phản tich tir ngữ Patthana — Phát Thú 

® Pat: Là điều đầu tiên 

е Thàna: Là vị trí, nën tảng, прибп gốc, hay cơ sở 

е PatHhàna - Phát Thú; Là nguồn gốc, cơ sở, nên 
tảng hay vị trí đầu tiên của tất cả các Pháp (Pháp 
Hiệp Thẻ, Tục Đề, Chân Dë, Siêu Thể). Đại Phát 
Thủ Ја cao siêu, thậm thâm, vi diệu. 


2. XUAT XU СОА BỘ KINH PHÁT THỦ 


Kinh Đại Phát Thú là Bộ Kinh thứ bảy của Tạng Võ 
Tỷ Pháp. Vë Tỷ Pháp Tạng có tắt cả 7 Bộ, 6 Bộ đầu 
điển giải và kết hợp tất cà các Pháp dẫn đất đến Bộ 
Thứ 7, là Bộ Đại Phát Thú đúc kết tất cả cốt lỏi và 
tỉnh hoa yếu lược của Phật Pháp. Kinh Phát Thú bao 
chứa tất cả cốt lái của Vô Ту Pháp Tạng, lå nơi của 
Bậc Trí Toàn Giác tiễn hành đi lại suy ngẫm chiêm 
nghiệm tất cả các Pháp. Tang Vô Tỷ Pháp là yếu 
mạch của Giáo Pháp bao gồm 42,000 Pháp (ар thuộc 
trong 84,000 Pháp Пап của Đức Phật. Kinh Tạng bao 


gòm 21,000 Pháp др và Luật Tạng bao gồm 21 ,000: | 


Pháp Сап. Уд Tỷ Pháp Tạng bao gồm 7 Bộ: 


(1) Bộ Pháp Tụ 
(2) Bộ Phân Tích 

(3) Bộ Nguyên Chất Ngữ 
(4) Bộ Nhân Chế Định 
(5) Во Ngữ Tông 

(6) Bộ Song Đối 

(7) Bộ Phát Thủ 


3. ТНОІ GIAN СОА BỘ KINH PHÁT THÚ 


Do báo hiểu cho Thiên Mẫu 18 Hoàn с Hậu Maya, vào : 


Hạ thứ bảy Đức Phật thuyết giảng Vô ly Pháp Tạng 


để dó cho Mẹ và Chư Thiên, Sau khi Đúc Phật giảng 2 
Уб lý Pháp Tạng ở Đao Lợi Thiện thì có 800 triệu 3 
Chư Thiên được chứng đắc Sơ Đạo, Sơ Quả (Thất 
Lai). Đây là thời gian mà Đức Phật độ nhiễu chúng 


sanh nhất trong 45 năm mà Ngài hóa độ chúng sanh. 
Đức Phật không thuyết giảng Vũ Tỷ Pháp Tạng cho 


nhân loại. Đức Phật chỉ trùng tuyên Võ Ту Pháp cho „ 
Ngài Xá Lợi Phát sau khi thuyết giảng cho Chư Thiên : 


ở cung Trời Đao Lợi. Đức Phật trùng tryển Vũ Ту 


Pháp cho Ngài Xá Lợi Phåt theo Mẫu Để như trong x 
Bộ Pháp Tụ. Ví dụ, một trong những mẫu để là Mẫn | 


Тат Ре сб 3 Рһар là: 


se Pháp Thiện do Nhân Vô Tham, Võ бап, Vô Si 
làm mãnh lực. 

ө Pháp Bắt Thiện là do Nhân Tham, Sân, Si làm 
mành lực. 

е Pháp Võ Ký do nhân Võ Tham, Võ San, Võ 51. 


Ngài Xá Lợi Phát (danh hiệu là Tướng Quân Pháp 
Vương) với ігі tuệ siêu việt đã kết tập những lời trùng 
tuyển của Đức Phật thành Tạng Và Ty Pháp. Khi 
Ngài Xá Lợi Phất thuyết giãng Vô Ту Pháp cho các vị 
Tỷ Khưu thì có 500 vị chứng đặc Quả VỊ À La Han, 
Thé mới biết là năng lực của Vô Ту Pháp Tạng rất vi 
diệu đến con đường giải thoát Мір Bản. 

Nhờ ơn của Đức Phật và Ngài Ха Lợi Phát mà ngày 
nay chúng ta có Tạng Võ Ty Pháp, chỉ cho chúng ta 
ау rõ прибп gốc và vị trí của các Pháp chung quanh 
ta, các Pháp trong ta, và các Pháp đưa ta đến thành 
đạt Đạo Quả Níp Bản. 


4, NQI DUNG CHÍNH CUA BỘ ĐẠI PHÁT 

THỦ 

Kinh Đại Phát Thú có 3 nội dung chính 

(1) Nói Dung Thứ Nhất. Trình Бау các loại Duyên. 
Có 24 Duyên được trình bày và sắp xếp theo thứ 
tự theo thục tính, mãnh lực, và tâm quan trọng của 
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(ип Duyên. 24 Duyên пау làm mãnh lực, năng 
lực ảnh hưởng, và tạo tác sự xuất sinh của các: 
pháp (Duyên sinh та các Pháp) - роі là Duyên: 
sinh. Mãnh lực làm hên hệ của các Pháp - gọi lài 
Tuyên Hệ; và mãnh lực bảo trì һау bảo hộ cho các: 
Pháp được tón tại - gọi là Duyên Bảo Hà, Theo: 
như các Bộ Chú Giải thì có 47 Duyên giảng giải: 
theo nghĩa rộng của 24 Duyên. Duyên là Paccaya. ; 


FT DH 


е Người Mẹ là mãnh lực xuất sinh hay duyên xuất? 
sinh cho người con ra đời. 


е Người Ме và con có mãnh lực Duyên liên hệ? 


với nhau trong tinh Mẫu Tử. 
• Người Mẹ có mãnh lực bảo hộ cho con được 
vuông tròn lớn khôn. 


** По đâu mà có các Pháp? Do mãnh lực Duyên 


(duyên sinh, duyên hệ, duyên bào hộ) mà có các 


Phåp. 


(2) Nôi Dung Thự Nhi: Trinh bày hay nhân tich 
Pháp. Trình bày Thục Tinh Pháp theo 24 Duyên. 
Thực Tính Pháp (Sabhaàva dhamma) là đặc tính riêng, 
thực tinh hiện hữu của Pháp, và không thay đổi theo 
thời gian. 


УТ Du 


e Pháp Thiện: là việc tót, điều hay, và sự tịnh hão. 
е Thực tính của Pháp Thiện: là sự phổi hợp của Tâm 


Thiện và Tâm Sở Tịnh Hảo, với ba Nhân: Vå 
Tham, Võ Sản, Võ $i, 

е Pháp Thiện có thể thay đổi qua các việc làm, hành 
động Thiện khác nhau nhu (ха thí, củng dưỡng, tu 
tam, sửa tanh, hành thiển,v.v.} nhưng {81 са các 
việc Thiện ấy điều có Thực Tính Pháp là Võ 
Tham, Vô Sân, Võ Si của Tâm Thiện và Tâm Sở 
Tịnh Hảo, 


Ghi Nhớ 


Con nguoi củ thực tink gì? Con пото со thực tính 
(лат, sân, sỉ hay vë tham, võ sän, võ si. Hai поке 
айр nhau hay tiếp xúc với nhan không phải do пойн 
ARIA та do thực inh của hal помо сипо VỚI mânh 
lực của Duyên Sinh, Duyên Hë, vå Duyên Вао Hô. 


(3) Nỗi Dung Тін" Ва: Su tiễn hành và đi lại trong 
Pháp của Вас Tri Toàn Слас (gọi là Trí Tuệ Đức 
Phận. 

Вас Tri Toán Giác suy nghĩ cải chỉ và Ngái dùng tri 
tuệ dé làm điều gi? 

Бис Phạt dùng trí tu thầy rõ thuc tinh và thực turóong 
của mọi Pháp trong thể gian và cho chúng із biết là 


con người, hay các Pháp chịu sự chỉ phối, tác động : 
và ảnh hưởng bởi ba điều là: 


e Ba Chiêu không gian | 
e Ba thời gian (thời quá khứ, thời hiện tại, và thời vi! 
ізі) š 
e Da tác động lực là: lực dày, lực ngàn cản, và lực tri 
këo ¬ 







Sự kết hợp của ba chiêu không gian, ba thời gian, vải 
ba tác động lực tạo ra một sự vận hành, hoại điệt, và; 
sinh ra không ngừng nghĩ — và đó là Vô Thường. Әб) 
cũng là một sự luân hỏi. Con người và các Pháp: 
trong thế gian luân chịu ảnh hưởng và thay đổi theo | 
sự vận hành, hoại diët, và sinh lai nầy. { 


A Mānh Lyg Duyën 





| Ba Nội Dung 
Chỉnh Gia Phái <... 


4 : Каб HÌnh 
Tri Tuệ Đức Phật -- + “hông Gian Ва----* y Tri 
278 hiä 


эш е Qua Khi, 
‚ Ba Thời Gian =. — Hiện Tai. 
: “қа Vilai 


4 
Ва Lực Тас...” Lực Đây, 


ымы 


Như thé nào mà nói là Bậc Trí Toàn Giác tiến hành 3 

hay đi lại trong các Pháp? Sự tién hành, đi lại của š 

Bậc Toàn Giác là sự chiếm nghiệm, suy ngẫm, và 

thâu triệt các Pháp, thực tính của các Pháp, và sự ảnh ; 
М 


hưởng chỉ phối đến các Pháp do ba chiêu không gian, 
thời шап, và lực tác động. Sau khi thâu triệt VỆ CÁC 
Pháp, Bậc Trí Toàn Giác khải thuyết các Pháp cho 
thủng sanh. 


Con người dùng trí thức (kiển thức) để nhin vào mọi 
việc nên không thấy được bản chất thật (thực tỉnh) 
йа thế gian và không thấy được con người cũng như 
vạn vật luôn chịu sự tác động ảnh hưởng спа ba chiêu 
không gian, ba thời gian (quá khử, hiện tại, vị lai), và 
bn lực tác động (đây, căn, trì kéo) mà vận hành, hoại, 
16, sinh lại không ngừng nghỉ tao ra một vòng шап 
hổi. Ngay khi ta đang nói một điều gì, làm một điều 
Ші, nghĩ một điền gì ta cũng bị một sự đây, cản, và tri 
kéo. 


Hiết được nhu thể ta sẽ nhận thây được thực tính của 
Pháp và bẻ gãy cái vòng tròn luân hỗi bởi con đường 
lao. 


Trong mỗi điền Pháp, khi theo mãnh lực tử noi 
Duyên, thì làm mãnh lực cho rất nhiều Duyên. Và 
Irong từng mỗi loại Duyên cũng có nhiêu chí Pháp sai 
khác nhau. 


Ghi Nhớ >x 
1. Tim thấy mãnh lực Duyên tác động 


2. Ман le tìm thây thực tính Phúp của Duyên 
9 







3. Dùng Tri Tuệ Đức Phát dë xử dụng һау bë рау 


Duvén do. 


. CO 6 NHÓM PHÁT THU 


‚ Tam Để Phát Thú: Có 22 Tam Để trong nhóm| 
Тап Ре Phát Thủ. Mỗi Mšu Đề của Nhóm Tami 
Бе có 3 Pháp. Tam Bë Phát Thủ có (22 x 3 = 663 


Pháp). 


Pháp Vô Ký. 


. Nhị Đề Phát Thú: Có 100 Nhị Dë trong nhóm МІН 
Әс Phát Thú. Mỗi Nhị Đề có 2 Pháp. Nhị рё! 


Phát Thú có (100 x 2 = 200 Pháp} 


а. Vi Du: Mẫu Đề Tam của Nhì Đề Phát Thú ï 
thứ nhật là Pháp Nhân (Pháp hữu nhân), 3 


Pháp Phi Nhân 


. Nhị Đề Tam Dë Phát Thú: Đưa 22 Tam Đề vào j 
trong 100 Nhị Dë. Nhóm này có tất cả là (66 x 3 


200 = 13,200 Pháp). 


а. Ví Du: Mẫu Đề Tam của Nhị Dà Tam рё; 


Phát Thủ thứ nhất ЈА 


. Tam Bë Nhị Đề Phát Thủ: Đưa Nhị Dë vào trong - 
22 Tam Dë. Nhóm này có tất cả là (200 x 66 = : 


13,200 Phản) 


a, Vi dụ: Mẫu Dë Tam của Tam Dà Phát Thú 
thứ nhât là Pháp Båt Thiện, Pháp Thiện ј 


. Tam Рё Tam Рё Phát Thú: Đưa 22 Tam Dë lêng 


trong 22 Tam Рё. Nhóm này có tất cả là (66 x 66 
= 4 136 Pháp} 


, Nhị Đề Nhị Đề: Đưa 100 Nhị Bà lông trong 100 


Nhị Dë. Nhóm này có tất cả là (200 x 200 = 
40,000 Pháp). 


Mỗi nhóm Phát Thú có (4) Phân: Thuận, Nghịch, 
Thuận Nghịch, và Nghịch Thuận Do đó tông số 
Pháp của mỗi nhóm tăng lên 4 lần. Ví dụ, Nhóm Tam 
Để Phát Thú sẽ có tổng số Pháp là (3x22x4 hay 
(6x4). 


Fi Du 


Ứng dụng của các phân Thuận, Nghịch, Thuận 
Nghịch và Nghịch Thuận 


(1} Thuận = đơn tinh, Sång 

(2) Nghịch = đơn tính, Tôi 

(3) Thuận Nghịch = đa tỉnh, từ Sáng đi vào Tôi 
(trở thành Tôi}. Khi được thuận thì dë bị đính 
vào, khó ra và khó thấy sự thật hay thực tính 
của Pháp nên Thuận trở thành Nghịch 

(4) Nghịch Thuận = đa tính, từ Tôi đi ra Sáng (trở 
thành Sáng). 


Ghi Nhớ 


* МОЇ người đang từ Thuận sang Nghịch và 
Nghịch sang Thuận rất nhanh và dễ đáng. 

Ф Vậy уі sao đi từ Thuận sang Nghịch và 
Nghịch sang Thuận? 


• Dó là do mãnh lực Duyên (Duyên Sinh, Duyên] 


Hệ, Duyên Hảo Hệ) 


Ар dụng 4 Pháp (Thuận, Nghịch, Thuận Nghịch) 


Nghịch Thuận) vào Те ĐÁ 
Tứ Dé 


е Кб: Là Pháp Thuận (1) 
е Тар: Là Pháp Nghịch (2) 
• Іле: Là Pháp Thuận Nghịch (3) 
® Đạo: Га Pháp Nghịch Thuận (4) 


ғ 


Ap dung Pháp Thuận Nghịch vào hành thiên. 
Khi hành thiên có 3 cái điện dão: 

а Kiến điển đão 

е Tưởng điển đão 

• Thức điện đão 





Ва cái điển dao này là Phàp Nghịch (2) và Pháp | 


Thuận Nghịch (3), Pháp Nghịch là vì kiến điện 420,1 
tưởng điện dão, thức điện дао là Ба Pháp nghịch trong 3 
khi hành thiên. Khi hành thiên kiến thức ta khỏi sinh 1 
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và cho răng ta dang hành đúng và hiểu biết sáng suốt 
nhưng đó là cái Thuận của Hiệp Тһе đề duwa aén cái 
Nghịch cha Siêu Thẻ (Đạo Quả). 


іні Nhớ: Trong cuộc đời ta có những trường hop nhu 


Bull. 


• Сб người sinh ra được thuận duyên và ды xuyên 
suốt trên con đường thuận duyên 

se Có người sinh га bị nghịch duyên và a; xuyên 
suốt trên con đường nghịch duyên 

е Có người sinh га được thuận duyên nn bến 
không biết khôn khéo đề trở thành nghị, 

e Có người bị nghịch duyên nhưng được sự giúp 
đỡ và trở thành thuận duyên 


Mỗi trưởng hợp điều là một Pháp. Đã là тю, рр, 
thì yë có thực tỉnh (đặc tinh) của Pháp dy Và se pite 
động bởi ba chiêu không gian, ba thói gian, và ba lực 
tác động để hành, hoại, (е, và sinh theo m ді vòng 
luân hổi như Đúc Phật đã cho chúng ta Рау диа trí 
tuệ спа Ngài. Vi thể chúng ta phải thận trong, cẩn 
thận nhìn thâu thực tinh Pháp та xoay chuyen về giải 
quyết уйн dé theo Tri Tuệ Đúc Phật. 


Bốn trường hợp 46 là bốn con đường đi (gọi là 4 
đường Đạo) gồm 2 Chánh (2 Sáng) và 2 Та Q Tái). 
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вап, 


° Con đường ta đi là соп đường nào? 


® Con đường ta đi đúng hay sai theo thực tinl 


Pháp? 
° Con đường ta đi có đủ duyên hay không? 


“ (оп đường ta đi theo Trị Tuệ Đức Phật thì rå 


sao? 


Liên (luan và Tương Tạp Она Ри рен 


(1) Tương Тар lå một sự hồ tương nhựng bị xảo trộn) 


Fi Du 


7 ж Pháp Thiện tương tap Pháp Båt Thiên: Lj ị 
một việc thiện ха thí cho một người nghẻø 
nhưng bi tương tap giãng со giữa “cho” hay 


£ “không cho” 


е Muôn được giải thoát Мір Bản mà nan giải 


Lượng tạn giia việc xuất gia hay ở lại tại gia 
а Мида đặc Dao Quả nhưng tương tạp với cái 
khổ và giẳng со trong khi hành (hiển | 


(2) Liën Quan: Chuyën sự tương tạp thành sự liên 


quan 


Vĩ Ри I 


Trên con đưởng tu tập phải xem xét lại những dié 







s Pháp thiện liên quan Pháp Thiện: Vì muốn làm `: 
một việc thiện пеп ха thì 
e Vi muốn được giải thoát Nip Bản nën xuất giu 
tụ tận 
® Уі muốn được thoát khó nên tu tập dë đạt Đạo 
ца 
Ті cả những Pháp ấy điều đo mãnh lực duyên tác 
động. 


th) Му 


kwW# lên quan là cách nhìn sång suốt hơn tưởng tạp. 
Ги lận để có trí tuệ để thấy được sự Hên quan thay 
v] thấy sự tương tạp. Sự liên quan là do піт được 
Рінір và thập được Pháp, 


Ha Logi Tưởng Pháp. 

I. Pháp Năng Duyên — Là Pháp làm thành Nhẫn 

2. Pháp ёе Duyên — Là Рћар Тат thành Quả 

3, Pháp Địch Duyên — Là Pháp ngoài Qua (Có khi 

là Nhân, đổi nghịch với Sở Duyên) 

М Du Ứng dụng Pháp Năng Duyên, Sở Duyên, và 3 
Nội Dung của Phát Thú qua tiên trình của Tâm trong 
khi ngôi thiền. 


=== 7... 
Dị Thời Мір Duyên | 
Чг Ж . 
Cảnh Tiện | Ек *⁄ 
Sinh Duyên — ыы | ШИЕ: ] mạ, | Шы т ШЧ 
(Саг Thiên] | | : 
Б ALERE i |. т | 
| т 

T н : 
inn lun „mu Пат Torg lig | 

Jü Tü ¬ | [l 


е Tại sao có Тат Tương Une Tri? 

е Tại sao có Тап Sân? 

• Tạo sao lại có Tâm Tương Ưng Trí trổ lại? 
Ta trả lời được cho những cầu hỏi trên qua Phát Thủ : 
Bước (1) Thiện: Lúc vào ngôi thiên thi có Tâm Thiện 


Tương Ung Trí là Pháp Sở do Cảnh thiền quán 1а 


Pháp Năng Duyên làm đuyên cho Tâm Thiện Tương 


Ung Trí sinh khởi do bói Canh Tiện Sinh Duyên. е} 
đây không nói đến phóng dật (là Pháp Địch Duyên). 


Khi hành thiên phải biết Pháp nào sinh khởi và là 
Năng Duyên hay Sở Duyên, О đây Cảnh Tiền Sinh 


Duyên là Pháp Năng Duyên trợ sanh sự Chánh Niệm. 4 


Khi nắm được Duyên (Năng hay Sở) thì thây được 


Pháp và nắm được thực tính của Pháp. Và khi đói 
thấy được Trí Tuệ Đức Phật sinh lên - ау được 


nguyên nhân và nên tảng của Pháp. 


Trong buớc {1) ta có; 
lẽ 


“ Duyên: Có Cảnh Tiên Sanh Duyên là Năng 
Duyên (Nhân) và Tâm Thiện Tương Ung Tri là Sở 
Duyên (Quả). Pháp là Canh Thiện Tương Ung Trí 

• Thực Tinh Pháp: Nẻn tảng của Pháp - Thấy thực 
tính của Pháp là Thiện 

e Тг Tuệ Đức Phật Không sian Э chiêu, ba thời 
gian (Quá Khứ, Hiện Tại, và VỊ Lai), và 3 lực tác 
động (đây, ngăn cản, và trì kéo) tác động qua 
Шаһ, hoại, diệt, sinh (Võ Thường} 

бс (2) chuyển từ Tâm Thiện qua Tâm Båt Thiện - 

đi từ Pháp Thuận đến Pháp Nghịch do nghiệp trổ sinh 

hiện bày qua Dị Thời Nghiệp Duyên. Tâm Sân (Bất 

Thiện) sinh khởi là Pháp Sở Duyên (quả) do bởi Dị 

Тімі Nghiệp Duyên (Năng Duyên). Áp dụng 3 Nội 

Dung của Phát Тай vào bước (2) nhu san 


е Duyên: Dị Thời Nghiệo Duyên là mãnh lực làm 
Tâm thay đổi từ Thiện sang Bắt Thiện 

а Thực Tính Pháp: Là Pháp Bất Thiện (do Tham, 
Sản, và 51 mà cú) 

е Trí Tuệ Đức Phật: Tâm Sân sinh là do tác ý không 
muốn ngôi thiền nữa vì đau nhức nên sinh Sân 


і МА 


• Khi đi từ Pháp Thuận qua Nghịch là từ Súng đến 
lôi, phải cầm thận để thấy được mãnh lực của 
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do пған пішен. 
• Бай cứ trưởng hợp nào cũng luôn сб duyên (Nẵng 


Duyên hay Sở Duyên). Khi thấy được như thể là 


thấy được Tri Tuệ Đúc Phật. 


Do 3 loại Tướng Pháp (Năng, Sở, Địch) cho thấy 
được sự tương quan của Nhân, Quả, và Duyên trong 


các Phần 





** Năm được ba loại tướng Pháp thì có căn bản để | 
nhìn thấy уй biết được Pháp. Phân biệt được Phản) 
là gốc (Nhân) hay ngọn (Quả), Trong gốc hay ngon | 


dó со môt mënh lực duyên tác động. 


Khi một Pháp đang hiện bày ta phải suy xét những | 


diëu sau: 


е Pháp nào ta dang nhận? 
е Pháp này là Nhân hay Quả? 
ғ Bởi Duyên gi mà có Pháp này? 


Ghi NRG 


Năng Duyên һау Sử Duyên tác động không phải ; o TRÍ! cả các Pháp hiện hữu trên đời điều có 3 Tướng 


Pháp là Pháp Năng Duyên, Pháp Sở Duyên, và Pháp 
Dịch Duyên. Và trong mỗi Tướng Pháp, mỗi Năng 
Duyên, Sở Duyên, hay Dịch Duyên điều có 3 Phan 
hiện Бау là: 


+ Phúp hiện bay theo Thực Tĩnh 
+ Nhân сна Phúp hiện bày 
• Duyên lam cho Pháp hiện bày 





p Pháp | Nani Duyên 1. Pháp tiện bày theo thực tình 








Ва | РОА 
Lai 7 - қ 2. Phap nay la Pháp Năng, Só, hay 
Tướng Мір | sò | Duyên Bhdn 


Ph 
` — Y. — 3, Pháp này do Duyên nào mà hiện bày 


үне | ва | мә `, 
` ы. ы 
` Ba Phap trong mài loai Tuóng Phản 


` 






Г Du Sự la màng của người là một Pháp båt thiện, là 
Pháp Sở Duyên (Quả) sinh khởi hiện bảy do bởi 
“mãnh lực của Nghiệp Duyên (là Nhân). 





| т ИЕ 
Ngugi _La Mẳng - — Người 
Năng Duyên д Sở Duyên 
| Bat Ta không nén lám Ngugi Nẵng 
Duyën trunn trường hop này vi 
tạo Nhân Bát Thiện. Lâm Người 
Sở Duyệt (Quả) là đã trả nghiệp, 


và tu tận diệ! phiền no. | 


Thiện | 


Ghi Nhớ 


** Ta không nën tạo Pháp Năng Duyên (la măng 
người vì sẽ tao nhân bất thiện. Та làm người S$ 
Duyên уй ghi nhận sự la mắng để trả nghiệp үй ти 
tập diệt trừ phiền nào. 


Tóm Tắt Phần I 






Mãnh lực hay năng lực giúp đỡ, 
ủng hộ làm duyên cho các Pháp 
hiện bảy. 










е Duyên làm phận sự sinh khởi 
các Pháp - Goi là Duyên Sinh, 
е Duyên làm phận sự liên hệ các 
Pháp - Gọi là Duyën Hệ. 
Duyên làm nhận sự bảo hộ các 


(1) Duyên 










ГЕ КАК 





Il311 nh. 


(2) Thuc Tinh 
Pháp 


(3) Trí Тоё 
Đức Phật 





Pháp - Gọi là Duyên Bảo Hộ, 


Không phải duyên nào cũng làm 
hết ba chức nẵng. Có Duyên làm 
phận sự xuất sinh nhưng không 


bảo hộ. 


Đặc tính hay tỉnh chât thật và 


riêng của Pháp mà không thay 
đôi theo thời gian, 


Không gian ba chiều: Xác định 


yI tri của ta 


Ba thời gian: Quá khứ, hiện tại, 


yi lại 


Ba lực tác động: 
| сап, luc trì kéo 


Lực đầy, lực 


| Moi Pháp điều chịu ảnh hướng, 
tác động của không gian ba 
chiêu, ba thời gian, ba lực tác 
động trong sự vận hành, hoại, 
điệt, sinh không ngừng nghi trong 
môt vòng luân hôi, Và Thường, 


Võ Ngã. 


Bốn Phần Pháp | 


Pháp Thuận 





sảng: Tu- Thuận 


để tu, thấy Khổ | 
















| Е | (Khô Bë) để tu tập. | 
, | Tôi: Diệt- Nghịch аё diệt. Thấy 
nghịch (Tập Dë) 46 diệt giặc lòng. 
TÔI: Та Diệt - Thuận dë tụ vả іш 
đề Diệt (Diệt Để) những điều 
nphịch. 

Sáng: Diệt Đạt - Nghịch 1а để điệt 
: và diệt đề đạt đến Бао Quả (Đạo 
Đệ). (Tôi ra Sáng) 


Phản Nghịch 





| Pháp Thuận 
Nghịch 













Pháp Nghịch 
Thuận 

Ba Tướng Pháp š 
Pháp Năng | Pháp làm thành Nhân 
Pháp làm thành Quả 
Pháp ngược với Pháp Quả. Có khi 
Та Pháp Nhãn 
Ba Yêu Tô Của Мбі Tướng Pháp 
Thực Tinh của _ 
Рлар 








Pháp Địch 








Pháp đang hiện qua thực tỉnh Pháp 






| Pháp là Năng 
hay 86 







Pháp пау а Nhân hay Quả. 





-a 


Duyên nào 
làm cho Pháp 


| hiën bày 


Da mãnh lực Duyên nào đưa дёп 
| sự hiện bày của Pháp này. 
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GIỚI THIỆU TÓM LƯỢC 24—47 DUYÊN 


Duyên là nội dung chính yêu trong ba nội dung của 
Phát Thú (Duyên, Thực Tính Pháp, và Tri Тоё Đức 
Phật). Có 24 Duyên theo nghĩa hẹp và 47 Duyên theo 
sự giải rộng của сас Bộ Chú Giải. Đây là phân liệt kë 
спа 24 - 47 Duyên với định nghĩa và tóm lược phần 
chính yêu. Qua Trí Tuệ Đức Phật, Ngải sẵn xếp thứ 
tự của 24 Duyên nây theo tâm quan trong và mãnh 
lực của từng Duyên. 


** Không phải do соп người tao ra sự sắp xếp thứ 
tị сна 24 Duyên, 


|. Nhãn Duyên 

Tại sao Đức Phật đặt Nhân Duyên là Duyên thứ nhất 
trên hết tất cả 23 Duyên kia? Đức Phật sắp Nhân 
Duyên vào hàng đâu của 24 Duyễn vi Би quan trạng 
của mãnh lực Duyên пау và muốn nói lên 6 hoặc 9 
nhân trong tât cả các Pháp (Pháp Thiện, Pháp Båt 
Thiện, hay Pháp Vô Ký). 6 hoặc 9 nhân tương ung 
nay làm duyên cho các Pháp tuone ưng với nó. 


Vi Ри 


s Pháp Thiện có Nhân tương ưng là Vô Tham, Võ 
Sân, Và Si. 


° Pháp Bất Thiện có Nhân tương ung là Tham, Sån, 
Si, 

® Pháp Vô Ky có Nhân tương ung là Vô Tham, Võ 
Sản, Võ SI. 

Nhân Duyên là Pháp ủng hộ giúp đỡ, làm mãnh lực 

tạo thánh nhân cho các Pháp. Nhân Duyên là duyên 

chính yến mở đâu cho 24 Duyên và bao gồm 23 

Duyên kia. Tât cả 23 Duyên kia cũng kết hợp với 

Nhân Duyên, 


е Chúng sanh biện hữu trong đời là do nguyên nhân 
пао? 

se Nguyễn nhân пао chủng sanh hiện Бау là một 
chúng sanh đang hiện Бау, ví dụ thú vật, соп 
người, con người trí tuệ, hay Chư Thiền trong các 
сбі Trời? 

• > Đó là do Nhân Duyên. 


Thê gian có câu “Không ai học được chữ ngờ”. Nhân 
gian bị đứng lại với chữ “ngờ” vi không giải đáp 
được, nhưng Đại Phát Thủ giải đáp được chữ “Ngo”, 


Vi Ри 
° Nguyên nhân пао bạn hành thiền (Thiền Na Duyên 
~ Duyën 17) 
° Nguyên nhân nào bạn hành Đạo (Ба Đạo Duyên — 
Duyên 18) 
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® Nguyên nhân nào bạn hiện hữu (Hiện Hữu Duyên 
— Duyên 21) 


Nội Dung Phát Thú qua Nhân Duyên 


(1) Nhân Duyên — Mãnh kre của 6 nhận giúp đỡ ng 
hà cáp Pháp tương tưng với (6) nhàn пау 

(2) Thực tính Pháp — Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện, 
Pháp Và Ký 

(3) Trí Tuệ Đức Phật — Ba chiều không gian, ba thời 
gian, và ba tác động làm cho mọi Pháp điều hành, 
hoại, điệt, sinh trở lại, Бау là Tưởng Vô Thường 


** Tất cú các Pháp ngay са đến sự hiện hữu của ta 
điêu là do Nhân Duyên. Do đá Nhân Duyên rất 
нан trọng. 


2. Cảnh Duyên 


Cảnh Duyên là mãnh lực giúp đỡ ủng hộ do làm 
thành Cảnh, 


Không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật đặt Cảnh Duyên 
lên hàng thứ nhỉ trong 24 Duyên. Ngài thấy được 
Cảnh Duyên quan trọng thứ nhì trong 24 Duyên vi 
Cảnh Duyên chỉ phổi соп người rất mạnh mẽ san 
Nhân Duyên cho nên Đức Phật đặt Cảnh Duyên vào 
hàng thứ nhì, 
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Cảnh là đôi tượng của Tâm thức và khi có Cảnh thì 
Тат mài miët chạy theo Cảnh như соп bó chạy theo 
со (Gocara), không có một cái tôi/ta nào trong đó. 
Thông thưởng ta nói có 6 Cảnh là Sắc, Thinh, Khi, 
VỊ, Xúc, Pháp hay 21 Cảnh (Cảnh Tổng Нор – 
Chương 3 của Abhidhanưnattha Sangaha — Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp) ví dụ Cảnh nội phần, Cảnh 
ngoại phân, Cảnh tam thời, Cảnh ngoại thời, Cảnh 
chế định, Cảnh Siêu Ly, Cảnh Мір Bản và v.v. Đối 
với 6 Căn con người đã bị điền đão, đến 21 Cảnh thì 
сол người cảng bị đão điên hơn nữa. Cảnh thi có 
Cảnh mạnh, Cảnh yếu, Cảnh tốt Cảnh xấu tùy theo 
Tam thức của môi chúng sanh, 

ІІ Ри 

Một người Nam khi đói bụng thi nghĩ đến Cảnh vật 
thực, nhưng thây một người Nữ đi qua, Tâm chạy 
theo người Nữ và quên đi đói bụng, hay vật thực. Thì 
Cảnh người Nữ là Cảnh mạnh (hay còn gọi là Cảnh 
Trưởng trong phân Trưởng Duyên). 

Suy Nưẫm 

** Ta sự Củnh hay ta sự không chế ngự được Tâm 
Thức của ta khi đối điện với Cảnh. 

** Cha mẹ sợ соп bị cám dô bởi thể тап hay sự 
Cảnh thể gian сат đỗ con. 


2% 





тағалы ымыны ыны 


Đứng trước nghịch cảnh (ví dụ muốn đi chùa tu học 
та có nhiễu chuyện xảy ra) và một Cảnh cám dễ. Ta 
thầy Cảnh nào vừa lòng? Соп người chạy theo và 
vừa lòng với Cảnh theo hai phương diện là Tư Duy 
Duyệt Y và Thực Tính Duyệt Y. 


е Thực Tính Duyệt Y: Là sự hài lòng với Cảnh do 
bởi bản chất của Cảnh theo thực tính Pháp phô 
thông của Cảnh đổi với mọi người một cách khách 
quan. 

• Tự Duy Duyệt Y: Là sự hài lòng với Cảnh theo sự 
ш duy riêng của mỗi người do suy nghĩ, tinh cảm, 
trí tuệ hay lý trí. Sự tư duy пау qua hai khia cạnh 
trí tuệ nhiều hơn hay tinh cảm nhiều hon, Người 
nặng về tỉnh cảm thì tư duy Cảnh theo tỉnh cảm 
của chỉnh họ. 


Nên cần thận vị Cảnh Duyên rất quan trọng. Cảnh 
bao trùm tất cả và chung quanh ta. Ө nhà cũng có 
Cảnh, đến chùa cũng có Cảnh, đi làm cũng có Cảnh 
và ngồi thiên cũng có Cảnh. Vậy thì ta sẽ chọn cảnh 
theo Tư Duy Duyệt Ү hay Thực Tính Duyệt Ý? Câu 
trả lời là chúng ta sẽ chọn Cảnh theo Phát Thú. Điều 
пау có nghĩa lả áp đụng ba nội dung của Phát Thú khi 
ta chọn Cảnh và giải quyết vận đề. 


(І) Duyên: Cảnh Duyên 
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(2) Thực Tính Pháp: Thây được thực tính Pháp của 
Cảnh (tốt, хап, thiện, bất thiện) 

(3) Trí Tuệ Đức Phật: Thấy được sự tác động của ba 
chiêu không gian, ba thởi man, ba lực tác động, 
đây, cản, ігі kéo, Ba tác động nảy làm cho mọi 
Pháp luôn vận hành, hoại, diệt, và sinh lại không 
ngừng nghi tạo thành một vàng luân hồi. Đức 
Phật cho thấy con đường Đạo 46 bë ойу sự luân 
һбі пау, 


Ghi Nhớ 


** Đứng trước Сап Duyên, người ін tập phải nhìn 
Cánh theo Phát Thú tire là dùng Trí Tuệ Đức Phật 
(không gian ba chiều, ba thời gian, và ba lực tác 
động - mọi Pháp điều vận hành, hoại diệt, và sinh 
lại - Vô Thường) để xem xét được thức tính Pháp 
của Cảnh, Từ dó biết tác ý khôn khéo dùng Cảnh 
làm mãnh lực giúp đỡ ủng hộ sự tu tận, hay diệt trừ 
vå không bát Cảnh. 


Người mạnh về tư duy duyệt ý thi một mình 
đơn độc mà đi. Người này phải nên cần thận và có trí 
tuệ mạnh vị nêu khôn g cỏ đủ tri tuệ sẽ bị chi phối bởi 
trí thức của riêng minh và lệ thuộc vào Cảnh tư duy 
của mình. Người theo vë thực tính duyệt ý thì có bë 
bạn cùng đi vì họ фео thực tính phố thông của Pháp 
та nhiễu người biết đến. 
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Đức Phật đi từ Thực Tính Duyệt Y дёп Tư Duy 
Duyệt Y và rồi đến Thực Tính phô thông Pháp với tất 
cả chúng sanh. Từ thực tính Pháp, Đức Phật ra đi đề 
chon Tư Duy Lhiyệt Y. đạt được Quả Vị TỎI Thượng, 
Ngài trở về lại thực tính Pháp đến với tát cả chúng 
sanh. Đó là Phát Thủ nội dung thứ hai. 


*% Rút tia từ điều này Học Giả phải đi như vậy. 
Dén või Pháp phải thấy thực tính trước, хан đó rất 
ға tie duy cho chinh mình, dat kết quả để thấu được 
thực tinh рап Phap. 


3. Trưởng Duyên 

Trường Duyên là mãnh lực giúp đỡ ủng hộ cho 
làm thành trưởng. 

Tại sao Đức Phật đặt Trường Duyën vào hang 
thứ ba? Ta phải đặt cầu hỏi dŠ tháy được giá іп của 
Duyên та ứng dụng đúng đặn vào Pháp học và Pháp 
hành. 

Đức Phật di qua đi lại trong Trưởng Duyên và 
cho chúng ta thấy дау là Duyên quan trọng thử Ва 
trong 24 Duyên. Vì trong cuộc sông sinh hoạt hãng 
ngày có Cảnh ta mun đạt được, muốn tiễn đến đó là 
do Trưởng Duyên. Khi nào ta có Trưởng Duyên lå ta 
muốn có sự thay đồi. 
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Trưởng Duyên lúc nào cũng là yêu tổ thúc đầy cho 
chính minh để vượt qua ba lực tác động đẩy, сап, trì 
kéo tuy theo các Pháp Thiện hay Bát Thiện. 


Vi Du Trường Duyên là yêu tó mạnh më thúc đây 
cho sự tu tập dé đạt đến Cảnh Мір Bản, 


Ứng dụng của Trưởng Duyên trong các Pháp tương 
ưng theo Tri Tuệ Đức Phật; 


е (а) Trước ba tác động (Đây, Сап, Tri Kéo) Trưởng 
Duyên kết hợp với Đây > thắng được Сап, và 
vượt qua được sự Trì Kéo. Trong trường hợp này 
ta đi đến tién bộ. Ứng dụng trường hợp này trong 
Pháp Hanh và sự tu tập của mình thi được Trưởng 
Duyên ủng hộ cho ta tiên tới trong việc tu tập. 

• (Б) Trưởng Duyên kết hợp với Сап > thăng được 
Đây và ở lại với Trì Kéo thì ta bị thụt lùi. 


Tại sao ta dùng trưởng hợp (а) tiên bệ? Vì (Һау được 
thực Шаһ của Pháp là Pháp Thiện, hay Phản Båt 
Thiện, Pháp Hiệp Thẻ, hay Pháp Siên Thế và biết ứng 
dụng Trưởng Duyên cho nên được tiễn bộ trong việc 
tu tập và Pháp Hành. 


е Trưởng Duyên tao mãnh lực tốt nêu ta thầy được 
thực tính của Pháp là Tốt. 
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s Trưởng Duyên tạo mãnh lực хап néu ta 
thấy được thực tính của Pháp là Thiện hay pe. 
Thiện. 

е Biết dùng Trưởng Duyên với đúng thực tính Pháp 
thi phải thây được thực tính của Pháp theo Trí Tuệ 
Đức Phật. š 


Ghi Nhứ 


° Ta phải biết khai thác Trưởng Duyên vì đứng ở 
gốc độ nào ta cũng bị kẹt, Та тидп tt tận để giải 
thoát nhưng bị сап trở bởi giặc lòng và những 
сат dỗ trì kéo ta lại Do dó phải biết dùng 
Trưởng Duyên để đây ta đi dén. 

е Мидп Ый dùng Trưởng Duyên một cách hita 
ích thì phải biết Phát Thú - Thây thục tỉnh Pháp 
ра Trí THÊ Đức Phật. 


Trưởng Duyên bao gåm hai Duyên: 


е Câu Sanh Trưởng Duyên: Là mãnh lực giúp đỡ 
Pháp đồng cùng sanh với Tâm Thức (Danh). Cân 
Sanh Trưởng được dùng với Tư Duy Duyệt Y. 

® Cảnh Trường: Là mãnh lực giúp đỡ do thành 
Cảnh Trưởng là đối tượng của Tâm Thức (Sắc). 
Cảnh Trưởng gồm có Tứ Trưởng xử dụng 4 Тат 
Sở là Dục, Сап, Tâm, Thám {Tử Như Y Túc trong 
37 Phẩm Trợ Đạo). Canh Trưởng có hai loại 
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( Thực Tính Duyệt Y: Hài làng với thực tinh 
thuần theo tính cách phổ thông không cỏ tính 
cách riêng tr (tính cách khách quan và tiêu 
cực). Thực Tính Duyệt Y chỉ nhìn thực tướng 
chứ không nhìn thực tính Pháp. 

(2) Tư duy diệtÿ: Hài lòng với Cảnh theo sở thích 
của minh (theo cảm tính hay trí wê của соп 
người) (со tỉnh cách chủ quan và tích cực}, 
Người có Tư Duy Duyệt Ý dùng trí tuê nhìn 
thực tính Pháp. 


Ghi Nhớ 


® Сиба hai Duyên, Câu Sanh Trưởng và Сдий 
trưởng Duyên thi ta chọn cải nào? Cu trẻ lời 
phải là Phát Thú, tức là phải thấy được thực tinh 
Pháp của Сдић dang hiện bày và dùng Trí Tuệ 
Бис Phật ана Ба chiếu không gian, thôi gian, lực 
tặc động та giải quyết Cảnh nào ta nên chọn. 

° Trong сибс sóng hãng ngày сіпр ніне trong đời 
sống іш lận, khi Trưởng Duyên đến (một điều gì аб 
деп và thôi túc ta phải làm — đó là Trưởng k)uyên) 
ға phải сап thân và thân trọng tim thấy thực tinh 
Pháp trước rồi mới hành động theo chiêu thuận 
lợi của Trưởng Duyên. 


Ung Dung Phát Thứ 
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kirara napp 


Fr —ñ drr 


(1) Phải có Tu Duy Duyệt Y của minh để phin thây 
được thực tính của Pháp (Chân thật tinh của Pháp) 

(2) Tử đó nhận chân được thực tính Pháp trong đời 
sông f 

(2) Ебі nhìn bên ngoài tất cả với Thực Típh Duyệt Y 
thấy các Pháp trong thé gian 

(4) và rôi dùng Trí Tuệ Đức Phật để giải quyết các 
vån аё 

(5) Dùng Trí Tuệ Đức Phật phái sinh trí tuệ cho minh 
và trở về tăng trưởng Tư Duy Duyệt Y, thây rõ 
chân thật thực tính Pháp trong phán (1). Vi thể 
đây là một vòng hó tương cho nhau. 


Li Du 


1. Thái Тї Siddhattha tu với 5 Anh Em Ngài Kiĉu 
Trần Như theo thực tính Pháp (Pháp Tưởng) 

2. Trở về tư duy của minh уй tim được thực tính 
duyệt y qua sự giác ngộ 

3. Nhìn lại thực tính duyệt у để độ chúng sanh 

4. Trí Tuệ Đức Phật 


Ta áp dụng Trí Tuệ Đức Phật vào bước (1). Tư 
duy dùng Trí Tuệ Đức Phật đề xây dựng và phát triển 
ігі tuệ tư duy cho mình. Và dùn ø tr duy tri tuệ để thầy 
được thực tỉnh của Pháp, và rôi có thực tính duyệt y. 
Ta phải thây rõ đặc tính riêng của Pháp (đặc tính 
riêng hay đặc tính bên trong) rồi mới kết luận tính 
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chất chung của Pháp (Thực Tướng hay là đặc tỉnh 
chung của Pháp). 
Suy Мейт 


е Người sông an phận không dám chịu thử thách 
thỉ không nên dùng Trưởng Duyên 

• Người dâm chịu tht thách, chuân bị ra biển cả 
thi йбн nhận Trưởng Duyên, 


4, Vũ Gián Duyën 


Vô Gián Duyên là mãnh lực giúp đỡ ủng hệ do nối 
tiếp nhau không gián đoạn. 


5. Đắng Vô Gián Duyên 


Cũng giông như Vô Gián Duyên nhung có mãnh lực 
manh hơn và liên tục hon. 


Vô Gián Duyên và Đăng Vô Gián Duyên tương tự 
với củng một nội dụng, một ý nghĩa và Đăng là liên 
tục hơn, mạnh më hon. 


Fi Ри 


е Từng hat mưa rơi nói tiếp liên tục trong måt cơn 
mưa la Vô Gián Duyên. 
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e Từng hại mua rơi nói tiếp liên tục nhau qua môt 
cơn mưa nhỏ đến cơn mưa lớn là Đẳng Vô Gián 
Duyễn. 

Dòng Tâm thức thì không gián đoạn, Tâm trước nỗi 

liên với Tâm sau, sinh điệt liên tục không ngừng nghi. 

Khi nào có Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, hay nhập Thiền 

Duyệt (Diệt Thọ Tưởng Thiên Định), hay ở Сёї Trời 

Võ Tưởng тб có sự gián đoạn của Тат Thức. 


Do sự không giản đoạn của dòng Tâm Thúc như thê 
nên có hai điều lợi và båt lợi. 


е Khi ta tác ý khôn khéo nghĩ дёп việc Thiện thi tạo 
nghiệp Thiện vô cùng tån. 

е Cũng như vậy, khi ta nghĩ đến việc Bát Thiện, 
dòng Tâm Thức sẽ tạo nghiệp Bất Thiện vô cùng 
tần. 

« > Phải biết tác ý khôn khéo trong sự іш бір, 
dùng Vô Gián Duyên và Đăng Võ Giản Duyên 
{йо dòng пейтер lực tốt, thiện để đưa đến Dao 
Она Мір Ван. 

“Trước tiên ta tao thói quen và sau thi thỏi quen tạo 

lại ta” là do bởi mãnh lực của Võ пап Duyên và cử 

tiếp tục điển biển liên tục như vậy gọi là Đăng Vô 

Gián Duyên. 


Suy Nuẫm 
3? 


** Đức Phật dùng Đăng Vô Gián Duyên để nhân 
mạnh thêm về dòng Tâm Thức của con người 
không gián đoạn vì thể luân hôi mài không ngừng 
пейт. 

Mỗi khi thấy hiện tượng Võ Gián Duyên hiện bày, 
Học Giả phải biết Phát Thú khởi sanh da bởi ba 
Duyên trước (Nhân Duyên, Canh Duyên, và Trưởng 
Duyên): 


е Có khi là Trưởng Duyên đang tác động làm hiện 
Бау Và Gian Duyên 

е Có khi là Cảnh Duyễn đang tác động, lỗi kéo Tám 
Thức bắt lẫy Cảnh Vë Gián 

а Có khi là Nhân Duyên đang ùng hộ và giúp đỡ cho 
việc hiện bảy Võ Giản, 

Khi đỏ la phải biết áp dụng 3 nội dung của Phát Thú 

để xử trí vấn để. Dùng Trí Tuệ Đức Phật, không 

gian ba chiều, ba thời gian (quả khứ, hiện tại, vị lai), 

và ba lực tác động (dày, сап tri kéo) dë nhìn thấy thực 

tính Pháp và sự ảnh hưởng tác động hiện bày qua Võ 

слап Duyên. 


6. Сап Sanh Duyên 
Cầu Sanh Duyên là mãnh lực giúp đỡ ủng hó cho 
đồng cùng sanh với nhau. 
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Ví dụ: Tâm và Tâm Sở là do mãnh lực của Câu Sanh 
Duyên. Câu Sanh Duyên là cùng sanh với nhau 
nhưng chưa di đến sự điệt. Nêu đã đến sự diệt thì 
không còn Сац Sanh Duyên, 

Tắt cả cùng làm chung với nhau thì có Câu Sanh 
Duyên, Khi có Câu Sanh Duyên thi có hai trường 
hợp (1) cộng trú cộng nghiệp và (2) bất cộng trú 
nhưng cộng nghiện 


+ Cng trủ cộng nghiệp — Câu Sanh Nghiệp 

е Bất cộng trú cộng nghiệp — Câu Sanh Nghiệp 
Vi Ри Hai vị Thầy dạy ở hai nơi khác nhau là Bát 
Cộng Trú nhưng cộng nghiệp. Hai vị Thấy dạy cùng 
một пої thì cộng trú cộng nghiệp. 


Trong các trường hợp khác gỗm có 


е Cộng trú bất cộng nghiệp - Di Thời Nghiệp 
• Bắt cộng trú bất cộng nghiệp - Dị Thời Nghiệp 


Câu Sanh là cùng sinh ra với nhau пеп dë dàng đi đền 
cộng nghiệp với nhau (Сап Sanh Nghiệp - thiện һау 
bát thiện), nương tựa vào nhau (Câu Sanh Y), cùng 
nhau hiện hữu (Cầu Sanh Hiện Hữu), làm cho có 
quyển hiện hữu và bất ly (Câu Sanh Hiệp Hữu / Bắt 
Ly). 
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Đây là sự liên kết các Duyên với nhan qua sự duyën 
sinh, duyên hệ, và duyên bảo hộ mà Đức Phật cho 
chúng ta thấy qua Phát Thủ. 





Vi Du Trong Thiên Tứ Niệm Xứ 


• Khi hành thiển Niệm Xứ, hành giả khăn khít với 
để mục và có Thiện tương ưng tri là do có mãnh 
lực của Câu Sanh Duyên và Vô Giản Duyên. 

е Khi Cảnh Duyên đến, hành giá đánh mát Câu Sanh 
Duyên và Vô Gián Duyên vì mãnh lực Duyên пау 
không đủ mạnh, hành giả rơi vào trạng thái Sân. 

е Và như thể hành giả đánh mất để mục do Cảnh 
Duyên lỗi kéo, sinh phóng dật hay hoài nghi. 

e Muôn trở lại Tâm thiện thì cần phải có Trưởng 
Duyên (Thẩm Trưởng) đẻ tư duy. Nếu còn thích 
thú và thấy sự lợi ích của việc hành thiên thì hành 
giả tiệp tục và quay trở về Tâm thiện, 
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Niệm: Xử - Để Mục 
Cảnh Cảnh | Trưởng | 
Thiên - Duyên „ Sản — Duyën ý sj ——Duyën Thiện 
(Tương Ưng Trị | | 
+ 


Mất Cầu Sanh MÁI Đ Mục — Thẳm Trưởng 
Và Võ Giản Duyên ы `w 


Li 


Са Сан Sanh vả 
Vũ Gran Duyën 


7. Hỗ Tương Duyên 


Pháp giúp đỡ ủng hộ, hay sự hỗ trợ và tượng ung lån 
nhau. 


yi Du 


° Kết bạn với nhau để làm việc tốt là Hô Tương 
Duyên. 

• Hay kết bạn với nhau để làm việc xấu cũng là Hó 
Tương Duyễn. 


Khi hành thiên hay trong sự tu tập biết tác ý khón 
khéo, nương vào Niệm, Định, Tuệ (Thiên Quán), hay 
Tâm, Tử, Ну, Lạc, Nhất Thông (Thiền Chỉ} chứng 
đặc Đạo Quả hay các tầng thiên là do năng lực ủng 
hộ, hỗ trợ của Hå Tương Duyên, 


41 








52 pa А 73 bổ m 

Niệm Thin Quản А „ | Thiển Chi N д 

ер 5 Ж 
Binh т" е Ну Қ. | = 

Балалар  Lậc | ДЕ 

fuā ; ` (Bhàvàna) ” Nhat е 
` Thông: ; е © | 





Ghỉ Nhớ 


** Tác Y khôn khéo là một Pháp Thiện để tu sửa 
chuyển đãi bát thiện thành thiện, 


Hồ Tương Duyên sẽ có lợi khi ta làm việc thiện và sẽ 
bất lợi khi ta làm việc Bát Thiện. Vì trong việc làm 
Bát Thiện mà có sự giúp đỡ của Hồ Tương Duyên thì 
việc Bắt Thiện sẽ mau thành tyu và sẻ tạo nghiệp lực 
bát thiện. 


Con người khi mất đi Trí Tuệ Đức Phật thì muôn 
ngàn cảnh duyên sẽ đến với chúng ta cho ta tạo båt 
thiện nghiện. Cho nên nói đuyên là vốn, là tải sản của 
chúng sanh. 


• Duyên tạo ra ta hay ta tạo ra Duyên? Câu trả lời 
phải là Phát Thú! 

° Khi ta ngôi thiên ta сб mọi điệu kiện và có HĀ 
Tương Duyên thì ta có thuận lợi 46 đạt đến Đạo 
(Quả không? Câu trả lời phải là Phát Thú! 
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е Có nhiêu người đến hå trợ vả giúp đỡ ta thì có 
thuận không? Câu trả lời phải là Phát Thú! 


** Tại sao đó là Phát Thú - Chứng ta cần sự hô trợ 
của Hô Tương Duyên nhưng phải nhìn Phiấp qua 
Phát Thủ thấp được thực tính Pháp là thiện, bát 
thiện, chế định, siêu lý, và v.v. Phải biết tác ý khôn 
khóa để thấp được thực tính Phần và thấp được Trí 
Tuệ Đức Phật để biết sự lợi bay bất lợi của Hỗ 
Tương Duyên. 


Do dó Шоп luôn ар dụng (3) Nội Dung của Phát Thú 
trong mọi Pháp: 


(1) Biết được Duyên: Hỗ Tương Duyên 

(2) Thây được Thực Tính Pháp 

(3) Xử dụng Trí Tuệ Đức Phật (tác động của 3 chiều 
không gian, 3 thời, 3 lực đây сап tri kéo luôn vận 
hành, hoại, diệt, và sinh đến Pháp đang hiện bày) 
để thấy được điền lợi, һау bất lợi, liên quan hay 
tương tạp, thuận hay nghịch, nhân hay quả của Hỗ 
Tương Duyên trong các Pháp đang hiện bảy, Và 
từ đó biết giải quyết Pháp ra sao. 


Ghi Nhứ 


а Ta phải tạo duyên — Та biết tắc ý tạo sir hiện bày 
của duyên theo chiều lợi 
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“ Пиудп có sẵn iong Та — Ға củ mặt ở йау là do 
Duyên. Тас у khôn khóa và ý thuc được Duyên 
HIỆH Рау 

«7a phải nằm bắt Duyên - Biết dùng Thuên qua tác 
ý khôn khéo theo chiêu lợi 

° Không có йу duyên - không дё mãnh lực duyên 
đưa đấy ta vào chiêu bất lợi và làm việc bắt thiện 


Khai Trién Vë Hành Hogi Diệt Sinh: 

Khi hai người sống gån nhau thì có những ảnh hưởng 
үй tác động tån nhau qua Phát Thu. Su hành hoại diêt 
sinh trong các Pháp của mỗi người qua mãnh lực xuất 
sinh, liên hệ, và bảo hộ của Duyên. Và hai người có 
thé trở nên giống nhau qua sự liền quan và tách rời 
nhau do sự liên quan và tương tạp. 


Hành Hoại Diệt Sinh — Vô Thường, Vô Ngã 
Мәлі В: —ˆ 





Người А: 
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каазата aidh apaa a ee 





- Hành (hành động tao 
| tác} của А thay đổi іһсо 
‚ Hành cüa B. 


= Do đó hành của А hoại 


: điệt 


| - Hành của B sinh khởi 
| trong người А. Рё rồi 
| tiếp tục một vòng hành, 


hoại, điệt, sinh (luân hôi) 


không ngừng nghỉ - Võ 
Thường, 


- Tat cả do mãnh lực của 
Duyên xuất sinh, liên hệ, 


và bảo hộ và tác động 


của ba chiêu không gian, 


ba thời gian, và ba hrc 
tác động chứ không có 
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Hành (hành động tạo 
tác) của В thay đổi theo 
Hành của А. 


- Do đó hành của А hoại 
điệt | 
- Hành của А sinh khởi 
trong người В, Dë rỗi 
tiép tục màt vóng hành, 
hoại, diệt, sinh (шап 
hồi) không ngừng nghỉ - 
Võ Thường. 


- Tất cả do mãnh lực 
của Duyên xuất sinh, 
liên hệ, үй bào hộ và tác 
động của ba chiều 
không gian ba thời 
gian, và ba lực tác động 








| một bản ngã nào làm chi | chứ không có một bản 
- Vå Ngã. ngã nào làm chủ - Võ 


| Маа. | ; 


8. Y Chỉ Duyên 


Y Chỉ Duyên là Pháp giúp đỡ ủng hó cho su nương 
nhờ, nương dựa. Con người sống trên đời luôn có 
Pháp nương nhờ. Có Pháp nương nhờ ta cần đến và 
có những Pháp nương nhờ ta không nên cân đến. 
Nương nhờ vào Pháp ta phải biết đó là Pháp Thiện 
hay Pháp Bát Thiện, Nếu không cần thận nương nhở 
vào Pháp bất thiện ta sẽ trở thành bất thiện, Khi 
nương nhờ vào Y Chỉ Duyên phải nên nhớ cầu “Gần 
mực thi đen, gân đèn thì sảng `. 

Vi Du 


• Một em bé có Pháp Y Chi làm duyên nương nhờ 
vào Cha Me. 

е Nhưng сац hỏi là do đâu mà đứa bé lại có Y Chỉ 
Duyên dë nương nhờ vào Cha Mẹ? 

® > Do nghiệp duyên của đứa bé mà nó cé Y Chỉ 
Duyên để nương nhờ vào Ch Mẹ. Cho nên đứa 
bé được sinh ra là da nghiệp duyên súa nó. 


Có ba duyên trong Y Chỉ Duyên: 
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тізені Іі ГЕ ғын 


е Câu Sanh Y Duyën: Đồng cùng sanh và nương 
nhờ với nhau 

е Vật Tiên Sinh Y Duyên: Vật (Thần kinh — Сап) 
sinh trước làm chỗ nương nhờ cho Tâm Thức. 
Hay là Thân kinh Nhãn sinh trước làm chỗ поп 
nhờ cho Тат Nhãn Thức theo mãnh lực của Vật 
Tiên Sinh Y Duyên. 

е Cảnh Tiền Sinh Duyên: Cảnh Sắc sinh trước làm 
chỗ nương nhớ cho Tâm Thức (Nhãn Thức) theo 
mãnh lực của Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 


Ví Du 

Người mù thì không có thần kinh mặt (không có 
Nhân Căn) cho nên không có sự nuong nhờ vào thần 
kinh Nhãn, Do đó người mù không có Vật Tiên Sinh 
Y Duyên. 


Ghi NRG 


e Câu Sanh Y Duyên khác với Hå Tương Duyên. 

е Câu Sanh Y Duyên là đồng củng sanh và nương 
nhờ với nhau nhưng không giúp đỡ nhau. 

* Hỗ Tương Duyên là có giúp đỡ lẫn nhau (có tính 
chất cô động, đúng thời đúng Phản) 

° Câu Sanh Duyên khác với Câu Sanh Duyên, 
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е Сап Sanh Duyën là dóng cüng sanh nhưng không 
nương nhờ. Câu Sanh Y Duyên là đồng cùng sanh 
và CÓ SỰ nuong nhờ. 


Ở gân nhau, у chỉ với nhau nhưng không bị nhiễm 
tỉnh nhan (tùy theo tính tốt hay xấu} đó là Phát Thú. 
Phát Thú là phải hiểu thực tính Pháp qua mãnh lực 
của Duyên trên hai phương diện, lợi và båt lợi và phải 
biết áp dụng Trí Tuệ Đức Phật để thầy sự vận hành, 
hoại, điệt, уа sinh qua tác động của không gian ba 
chiêu, ba thời gian, và ba lực đẩy, сап, và trì kéo đến 
các Pháp hiện bày. 


Thây mãnh lực Duyên, phải hiểu được Phát Thú của 

Duyên. Nêu không hiểu Phát Thú sẽ bị lội cuỗn, ảnh 

hưởng, làm mát mình trong Duyên. 

Fi Du 

• Di chung xe nhưng ta không nhiễm tính của người 
lái xe 13 biêu Phát Thú. Nếu đi chun р xe với nhau 
mà bị nhiễm tính của người lái xe thì ta chỉ có Y 
Chỉ Duyên (nương nhờ) mà không hiểu Phát Thú 
của Y Chi Duyên. 

е “Y Pháp bất у Nhân” cũng là Phát Thú! 
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налыма 


9. Сап Y Duyën 


Cận là sự gần gũi, Y là nương nhờ. Cận Y Duyên là 
sự nương nhờ manh mẽ, mạnh liệt, dữ dội hơn là Y 
Chi Duyên. 

J; Du Con người nượng nhờ mãnh liệt vào hơi thở, 
tâm tánh. Thói quen, tập khí là Cận Y Duyễn của сол 
TIEƯỞI. 

Cận Y Duyên có 3 Duyên: 


е Cảnh Cận Y Duyên: Cũng giống nhu Cảnh 
Trưởng Duyên (qua Thục Tính Duyệt Y hay Tu 
Duy Duyệt Ү) 

е Vô Giản Cận Y: Sự nương nhờ không giản đoạn. 

e Thường Cận Y: Nương nhờ thường xuyên và 
mãnh liệt 

** Trong ba duyên Hấp, mãnh lực Thường Cận Y 

tác động gây trưng tác đến chúng ta mạnh më nhất 

hơn Củnh Сбн Ұға Vô Gián Can F. 


Mỗi người điêu có đặc tính của một Cận Y Duyên và 
khó thoát ra được Сап Ү Duyên. 


Fi Du 


е “Trước ta tạo thói quen, sau thói quen tạo ta” — là 
mãnh lực tác động của Thường Сап Y 
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е “Đánh chết cái nét cũng không chira” là một ví dụ 
do tác động của Cận Y Duyên. 

е Môi trường và sự sống cũng lå một Thường Cận Y 
Duyên của ta. Môi trường tu tận và sự tu tập 
thường xuyên là Thường Сап Y của người Phật Tử 


Do Thường Cận Y Duyên mà ta làm đi làm lại 
những hành động và tạo thành một thói quen và rỗi ta 
sóng trong cái thói quen đó. Rồi đo một thói quen ta 
lập đi lập lại những hành động khác và tạo những thói 
quen khác không ngừng nghi và cũng không thẻ vượt 
ra khỏi thói quen. 


Do mãnh lực của Thường Cận Y Duyên mà tạo ra 
Nghiện Duyên, Di Thời Nghiệp, liën tục không giản 
đoạn. Có hai trường hợp Thường Cận Y 


(1) Thuần Thường Cận Y — Cư trân båt nhiễm trần. 
Tạo thuân nghiệp, nghiệp chỉ đơn tính (biệt 
nghiệp) của minh không bị nhiễm bởi Cảnh chung 
quanh. 

(2) Hôn hợp Thường Cận Y — Cư trần tất nhiễm trần, 
Tạo hôn hợp nghiệp, nghiệp tạo bởi tác động của 
Cảnh, của hội chúng (cộng nghiệp) 


Та chọn Thuận Thường Cận Y hay Hôn hợp 
Thưởng Сап Y? Câu trẻ Іі phải là Phái Tha! 
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Мапһ lực của Сап Y Duyên ảnh hưởng vå {ас động 
manh mẽ đến cuộc sóng chúng ta rất nhiêu nên phải 
thận trọng và nhìn Duyên qua Phát Thú và biết tác ý 
khôn khéo thây thực tính Pháp và dùng mãnh lực 
duyên hỗ trợ cho thiện nghiệp. Nếu không biết Phát 
Thủ sẽ bị Cận Y Duyên chi phối. Ba mãnh lực của 
Cận Y Duyên rất quan trọng nên cân chú ý. 


Phái Thu 


(i) Duyên: Thấy mãnh lực Cận Y Duyên và sự 
hiện bày của Cận Y Duyên 

(2) Thực Tính Pháp: Tác ý khòn khéo thây thực 
tinh của Pháp đang hiện bày 

(3) Xử dụng Trí Tuệ Đức Phật thây được lực đây, 
сап, trì kéo và tác động của Сап Y Duyên trong 
quá khứ, hiện tại, vị lai và vị trí của ta trong 
Pháp hiện bảy để thấy được điên lợi hay bát lợi 
của Cận Y Duyên mà giải quyết Pháp. 


Ghi Nhứ 


** RA ЕНДІ PHÁT THỦ LÀ РАМН МАТ VI TRÍ 
CUA MÌNH. 


10. Tiền Sanh Duyên 


Mãnh lục của Pháp sinh ra trước làm duyên cho Pháp 
sinh sau. 


s] 


-= 


Fi Ри 


s Рис Phật là Tiên Sanh Duyên cho Phật Tủ 

е Người trước làm sai làm cho người sau ảnh hưởng. 

е Người Cha là Tiên Sanh Duyên cho người Con 
sinh ra. Nhưng chưa hàn Cha làm Thầy Giáo thì 
người con làm Thây Giáo theo Tiên Sinh Duyên 
của người Cha, 


Tuy là Tiên Sanh Duyên làm mãnh lực cho vật 
sinh sau nhung phải biết áp dụng Phát Thú dë thấy 
được thực tính Pháp và xem Tiên Sanh Duyên đó cần 
phải có, hay không, và có lợi hay bất lợi cho ta. 


Trong cuộc sóng häng ngày luôn có mặt của Тіп 
Sanh Duyên. Thói quen trước làm duyên che thói 
quen sau. Một thỏi quen còn khó ra khỏi đừng nói chi 
дёп nhiều thói quen. Nhưng mà hãy suy ngẫm và 
nhin vào câu пау 48 làm yếu tó thấy rõ ảnh hưởng của 
Tiên Sinh Duyên. 


Suy ngẫm và chiêm truhiÊm 
**# Không sự thói quen mà sợ tính ta thưởng tạo ra 
Іні диен. 


Tánh thưởng hay tạo thói quen không bao giò 
biết đừng lại và không biết đủ. Tánh thường tạo thói 
quen là do mãnh hre của Thường Cận Y Duyên. Tâm 
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(Tham, Sàn, Si) của Tành là không bao giờ hài lòng, 
bất toại nguyện và không biết ảnh hưởng, tác động 
của một thói quen do đó tử một thói quen này ta sinh 
ra thối quen khác không ngừng nghi. 


Häng ngày khi mở mắt ra việc trước tiên ta làm 
là làm một thói quen. Тау theo mỗi người, thói quen 
khác nhau. Nhưng phải tập cho mình một thói quen | 
lợi lạc. VI dụ trước khi ngủ пеп niêm Tam Bảo, Сто, 
rãi Tâm Từ, và Quán sự chết hay Về Thường. 


Ghi NRG 


е Khi làm việc theo thói quen thì không có тді ban 
ngã nhưng ta đặt ta vào edi thói quen và nghĩ dó 
là ta. Khi thay đổi thôi quen іа thay đổi được cái 
ға. Ма thay dôi được cải ta là không có cái ta һау 
của ta. Chi da Tiên Sinh Duyên hiện bày — Đó là 
Phái Thú. 

• Mõi Duyên điều có hai mặt: Thiện và Bát Thiện. 
Cho nên phài nhận định Duyên qua Phái Thu đồ 
không bị ảnh hướng của Duyên theo chiêu hướng 
Bắt Thiện. 

kiêu 

Ngôi thiên, học bài, đi chợ, và làm mọi việc do bởi 

Тіёп Sinh Duyên và Thường Cận Y Duyên. Thường 


Cận Y Duyên làm mãnh lực tạo Tiên Sinh Duyên. 
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| Tiên Sanh Duyên — 
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Thường Сап Y 


Тат (Tham, Sàn, 8ï lả tiễn 
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• Thói quen ta không chịu bỏ, chỉ chiu đánh đổi với 
cái thói quen khác. Khi đánh đổi thì bỏ thói quẹn 
củ tạo thói quen mới - vẫn còn cái ta {cái ta mới) 
do bởi mãnh lực mới. 

*® buông bỏ la Võ Ngã. 


Ghi Nhớ Áp Dụng Phát Thủ vào Con Đường Та Tập 


1. Khi nghĩ là rỗng khẳng thì ta lại tim cái lấp vào là 
соп CÓ cái Ngã 

2. Khi nghĩ là &kổng có chỉ cả thì thấy được ring 
không có chi dé ta năm giữ - Vô Ngã. 

3. Tu tập là dùng Nhân Duyên Võ Tham, Võ Sản, Võ 
Si để điệt Tham, Sân Sỉ 

4. Dùng Trưởng Duyên với Cảnh Trường (Ти 
Trưởng): Dục, Cân, Tâm Thâm (cũng là Tứ Như 
Y Túc). 


Tiên Sanh Duyên có hai Duyên là 





• Vật Tiền Sinh: Là Căn hay thần kinh có trước làm 
mãnh lực cho Tâm Thức sanh khởi để biết được 
Cảnh, 
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е Cảnh Tiên Sinh: Cảnh sinh trước làm duyên cho 
Tâm Thức sinh khởi. 


Đây là mãnh lực trung quá khứ tạo hiện tại. Khi Tâm 
Thức biết Cảnh do chạng lại trong quá khứ thi đó là 
điện дао. Nên Chánh Niệm trong hiện tại 86 thầy thực 
tính Pháp. Đó là Phát Thú! 


Trong Vipassana có 3 loại Tâm, Kiên, Tưởng điên 
đão do chạng lại quá khứ, 


(уйн Nhớ 


** Khi rời Phát Thú là đánh mất vị tri của minh. 
Chánh niệm tinh gide vũ hiên tai. 


11. Нап Sanh Duyên 


Minh lực giúp đỡ, ủng hộ của cải sau làm duyên cho 
cái hiện tại. 

Fi Du: Người mẹ lo cho соп trước khi con sinh ra là 
Hậu Sanh Duyên. Người con chưa sinh là Нан Sanh 
Duyên của người mẹ. 


e Con người ta luôn nghĩ về cái quá khứ và lọ cho 
cái tương lai nên chúng ta đánh mất cái hiện tại, 
Ta nên biết suy ngẫm vì không có Hiện Tại Duyên 
mà chỉ сё Tiên Sinh Duyên (Quá Khứ) và Hậu 
Sanh Duyên (VỊ Lai). Qua đó ta thấy răng соп 
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người bị chỉ phổi bởi mãnh lực của quá khứ và 
tương lai mà đánh mật mình trong hiện tại. 

° Cuộc sông con người cứ mãi lo cho tương lai, lọ 
một cách chụ toàn và chu đáo và không bao giờ 
dừng lại. Mãnh lực của Duyên пау xem thì nhẹ 
như tơ lụa nhưng bao trùm chúng ta không thoát га 
được. 

e Người còn Tiên Sanh Duyên và Hậu Sanh Duyên 
là còn lo cho việc tái tục (luân Һӧ1). Luân hồi là 
luôn luôn có săn không phải tìm cầu cũng sẽ có, 
Làm sao đề ta thoát khỏi ra hai mãnh lực của 
Duyên nây? 

° Tiên Sanh và Hậu Sanh là hai cái lưới bao trùm, 
không chế, chỉ phối chúng ta trong cải vòng của 
luân hôi. Cân thận vòng luân hỏi trong Hậu Sanh 
Duyên. Dành mát cái gốc của chúng ta là hiện tại 
thi ta có Тіёп Sinh Duyên và Hậu Sanh Duyên. 


Suy Nuẫm 


**T sợ hãi khi nhìn thấy một sự thật. Hay ta sự 
hãi cho chinh ta khi biết được ta dang che dẫu một 
sự thật, 


** Та sự hãi sự luân hội hay ta sợ hãi rừng tm không 
Бе рау được manh lực của Ни Sanh Duyên và Tiên 
Sinh Duyên dẫn ta di luân hỗi, 


àT 


Та bẻ cái Duyên dë tạo ra hành động chứ không phải 
ta bị chỉ phối bởi hành động. 


“Nh Lai đã dung lui!” 


“Ону G đây là ngắn chặn, diệt trir moi duyên {йт 
manh lực tao ға hành động chứ không phải dừng 
інді hành động. 


Hậu Sanh Duyên. Tâm nên nghĩ hiện tại thì không lo 
quá khứ (Tiên Sinh Duyên) hay vị lai (Hậu Sanh 
Duyên). Quá khứ không truy tim, tương lai không 
пёс vọng, quá kht thì đã qua, tương lai thì chưa đến, 
hãy an {тїї trong hiện tại. 


Mãnh lực của Hậu Sanh Duyên và Tiền Sanh Duyên 
tác động đến chúng ta rất nhiều theo truyền thống, và 
một cách rất vi tế. Mšnh lực của những Duyên này 
âm thâm ảnh hưởng sự luân hài của con поо mã ta 
không hay biết, Khi biết được tác động của Hậu Sanh 
Duyên và Tiên Sanh Duyên nhưng chúng ta cũng 
khó vượt ra mãnh lực của các Duyên nây để thoát ra 
khôi luân hỏi. 


12. Trùng Dụng Duyên 


Trùng Dụng Duyên là mãnh lực lập đi lập lại dë được 
hưởng lại nhiêu lần. 
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e Con người chưa thỏa màn với những gi được 
hưởng, và không dừng lại đê được hưởng, và do 
đó muốn lập đi lập lại để dùng lại hay hưởng lại là 
da mãnh lực của Trùng Dụng Duyên. 

е Ta không ra khỏi mãnh lực này hay ta làm việc 
theo một thói quen để hường lại những бі ta có? 
AI sẽ bé được mãnh lực duyên пау? 

е Phải biết tác ý khôn khéo trong Trùng Dung 
Duyên cho việc thiện tạo nhân đến Đạo Quả Мір 
Bàn, Không biết hướng về giải thoát Мір Bàn thì 
làm các việc thiện để được hưởng hạnh phúc trong 
đời cũng do mãnh lực của Trụng Dụng Duyên lỗi 
kéo để muốn hưởng lẫy. 

е Trùng Dụng Duyên làm mãnh lực cho cả việc 
Thiện và việc Båt Thiện néu ta không biệt tác y 
khôn khẻo. Vì không biết sợ hãi mãnh lực của 
Trùng Dụng Duyên mà із di đến luân hôi. 


Không ai không ưa thích ái dục, thích hưởng ái dục 
cho nên không ngừng bị không chế bởi Trùng Dụng 
Duyên để được hưởng ái dục. Nên con người nuôi 
dưỡng Trång Dung Duyên và biện luận cho những 
điều ta làm để hưởng lại ái dục chứ không nhìn lại để 
thấy được bản chất thật của ta, ngũ пейт nuôi dưỡng 
Trùng Dung Duyên chứ chưa giám buông bó, vượt 
qua sự cảm đỗ đề thoát ra khỏi vòng luân hỏi. 
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Ta săn sảng lên án hay chóng lại những ai đến phá 
Trùng Dụng Duyên của ta. Ta binh thánh bàn ngã 
của ta qua rãnh lực của Trùng Dụng Duyên. Vi thé 
ta rơi vào những trường hợp sau đây ma không dam 
đối điện. 


е Nghe để mà nghe 

• Học để mà học 

„ Hành để mà nói ® 

е — Chú không nghe, học, hành 48 chứng 
nghiệm giải thoat!! 


**Mhụ thë ta сб vegt ға khỏi Trùng Dụng Duyên 
không? 


а Phải nhìn thấy Phát Thủ của Trùng Dung Duyên 
và dùng Cân Sanh Trưởng để tiêu diệt, bẻ рау 
Trùng Dụng trong chiêu hướng bất thiện. Dùng 
Duyên пау để bẻ gãy Duyên kia do đó là Võ Ngã 
không có một bản ngã Ола trong dó. 

е Сон пешї là một Phát Thú! Мо sự việc, 
Duyên, Phán điền phải dùng Trí Tuệ Đức Phật để 
thấy được dièu lợi cho việc tu tận đưa дёп Мір Bàn 
hay điều bắt lợi đưa đến luân hỏi. 

е Nên đùng Trùng Dụng Duyên đê tu tập cho những 
điểu sau: 

о Dùng Thiện đánh 461 Bất Thiện 
о Lấy tu tập 48 đánh đổi thỏi quen, tập khi. 
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Шағын ды чоннын ЫЗ ннан на НЕРСЕНИН ЫН 


о Tạo Phước Бап của tu tap làm vón аё đánh 
đổi Hiệp Thé 

o Lấy cái Hiệp Тһе (của Chân Để) đánh đổi 
cải sai lâm của Tục ĐỀ 

о Thấy Sai lắm của Tục Để chịu đánh đổi 
Phàm thành Thánh. 


Khi nói đến Hiệp Thé. 


ә Та dùng tâm tiếp xúc Cảnh 

е Cảnh có trực tường Khả, Vô Thường, Võ Ngã 

е Và Cảnh thị có Cảnh nội và Cảnh ngoại, 

+ Cho dù Cảnh nội hay Cảnh ngoại cũng không та 
khỏi Vô Thường, КЪ, Vỏ Ngã. Mà ta tưởng xưa 
пау nó là Thường (sai lâm của Tục Để) và muỗn 
giữ lẫy. 

Trong mỗi sự đánh đổi phải có Рибне 84 Tiên Sinh 

Duyên và Hậu Sanh Duyên để không lập lại chi 

không phải thay đổi một thói quen näy thành một thói 

quen khác. 


Ghi МА 


** Tâm: thì luân bắt Сапһ, Cảnh thì сӛ Cảnh ngoại 
phần và Cảnh nội phân. Dù là nội Cảnh hay ngoại 
Củnh cũng không vượt ға khỏi Vô Thường, Khổ, Vô 
Мей. 
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Ме rằng thêm: 


Môn (Dvàra) là cửa để vào và ra. Chúng ta luôn luôn 
phải thấy hai chiền của vẫn để. Không nên hạn chế 
khả năng của mỉnh ở một chiêu (đi vào hoặc đi ra). 
Ta phải thầy được và biết được SỰ vio уа ra Ở các сіз 
của minh (Nhãn, Nhi, Ту, Thiệt, Thân, Thức) và phải 
biết minh đã më cửa nào và phải đóng cửa nào. Khi 
đóng cửa là ta không muón có Hậu Sanh Duyên. Phát 
Thủ! 


** Мидп đánh йй buông bó theo kiến thức của ta 
Мау dùng Trí Tuệ Đức Phật để đánh йді và buông 
бо? Danh đổi và buông bỏ theo Tri Tuệ Đức Phật. 


Ghi Nho 


Dùng những câu hỏi và trả lời sau đây dë thấy được 
sự tác động của Trùng Dụng Duyên 


е Hỏi: lại sao chúng ta làm việc thiện? 

a Trà Lời: Làm việc thiện để được tết hơn 
е Hỏi: Tốt hơn để làm gì? 

е Trà Lời: Để hưởng những cái tốt đẹp 


Ро là са một sự Trùng Dụng Duyên ша không vượt 
га khỏi do ái dục, để quay lại và lập lại để trùng dụng 
lại > tạo môt vòng luận Аб! khủng giải thoat! 
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аана балыктын ы-ы НАНА тҮҮ кйгй waq pha ЄН ЙЕН а ач НЕ sàn di 


Cho đến những người chứng được thiên cũng do 
таба hưởng lây, bị chi phối bởi Trùng Dụng Duyên 
та không được giải thoát. 


13. Nghiệp Duyên 
Mãnh lực của Nghiệp Duyên là để thọ nghiệp báo. 


Аі giải đáp được nghiệp? Ai tạo nghiệp. Phát Thú 
giải đáp được việc nây. 


| Do ba điều пау 
та tao nghiện 





е Hành động tạo tác tùng sat па Tâm thi trả quả 
hành động cũng theo từng sát па Тат. 

е Cái nghiệp là vi nội tâm хао trộn bởi ngoại Canh. 
Tuy ngoại Cảnh chỉ là ngoại Cảnh nhưng do 
Nghiệp Duyên tác động тай tạo nghiệp. 

е Nghiệp Duyên (là gốc — Chân Để Hiệp Thể) tạo ra 
mãnh lực để hành động nghiệp lực (là ngọn - Tục 
Рё), cho ra một nghiệp báo (là ngọn - Tục Рё). 
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е Nghiệp Duyên đưa đây ta tạo một hành động 
(Nghiệp). 

Phát Thủ của Nghiệp Duyên 

е Duyën: Nghiệp Duyên 

е Thực tính Phán của Nghiệp Duyên 

е Trí Tuệ Đức Phật - Dé vượt ra khỏi nghiệp 


Suy Nuẫm 

е Со khi nào ta Тао nghiep môt minh không? 

е Không thể nói một mình ta tạo nghiệp. Phải có 
нді ly do. Lý do là mãnh lực Nghiệp Duyên. 

Nghiệp Duyên có hai Оцуёп 


• Câu Sanh Nghiệp: Nghiệp mà có Quả trổ sanh 
liên 

е Di Thời Nghiệp: Nghiệp mà có Quà trå sanh 
trong thời gian sai khác với nghiệp đã tạo. 

Có nhiều yêu tó thúc đây, 151 kéo để tạo thành một 

hành động. 

Thân Ісі ý luôn làm theo mãnh lực của Nghiệp 

Duyên. Nghiệp Duyên tạo nghiệp lục để hưởng 

nghiệp bảo. 

• Hiện báo nghiện (do Câu Sanh Nghiệp Duyên) 

ә Hận Báo nghiệp (do Di Thoi Nghiệp Duyên) 


е Hậu hận báo nghiệp (do Di Thời Nghiệp Duyên) 
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FEHI наныныз дака ТҮТТЗЕТІТЕЛІ баета ы FEFE E 


Nói vé Тобі thọ và Nghiệp (Hiện báo nghiệp, Hậu 
báo nghiện, Нап Hậu Бао nghiệp). Nghiệp báo làm 
cho cơn người ưu tự phiên não và làm giảm ổi tuổi 
thọ của con người do phiên não, khô đau. 

е Trong đời ta có nhiều mãnh lực dẫn dắt, lôi kéo råt 
vitế. Ta luôn chịu tác động, không ché bởi mãnh 
lực của Duyên. Khi đạt được Lâu Tận Thông mới 
thoát khỏi mãnh lực Duyên. 

• Duyên sẽ làm cho ta đính mặc vào, rôi Duyên lầy 
đi những gi ta dính mắc, để cho ta hụt hẳng, đau 
khô, và chờ đợi một Duyên khác đến. Khi Nghiệp 
Duyên đến thì ta không chóng lại được, không 
dừng Ізі được. 

Ghi Nhớ 

Та làm tiệc theo thói quen mà không biết được: do 

sự thúc đây, ảnh hưởng của mãnh lực của Thường 

Cận Y Duyên > Тао tác cho môt DỊ Thôi Nghiệp 

(Vuhiên Duyën). 

Thường Сап Y Риуёп = Di Thoi Хе нер Duyên 

kì Du 

е Sau một giác ngủ проп thì bạn làm gi? 

« Do Thường Cận Y Duyên làm cho ta mở mắt thức 
dậy 
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s Và cũng do Thường Cận Y Duyên ta làm những 
động tác kế tiếp (hước xuống giường, di đến...) 
theo môt thỏi quen 

® Tải cả các hành động tao tác đó lá do mãnh lực 
Duyên 

» Đỏ là Võ Ngãi 


l4. Di Thục Quả Duyên 

Dị Thục Quả ( Vipàka) là mãnh lực của Оца chín mùi 

trả sanh do một Di Thời Nghiệp sai khác thời gian. 

Dị Thục Quả khác với Quả Duyên (Đạo Quả - Phala) 

Với mãnh lực của Dị Thục Quả Duyên thì Quả báo 

trò sanh của môt Båt Thiện Nghiệp hay một Thiện 

Nghiệp tạo tác do Nhân Duyên với nhân tương ung là 

vô tham, vô sân, vü si hay tham, sẵn, si. 

` Với Duyên nào ta lầm việc ВТ hay làm việc 
Thiện? 

`+ Do Nhân Duyên - Tham, Sân, Si là nhân đưa đến 
Bất Thiện nghiệp. 

x Vô Tham, Vô Sån, Vỏ Si là nhân đưa đến Thiện 
nghiệp. 
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Thường Сап Y Duyên 00 „ Dị Thời Nghiệp 


VÕ Glan Сап Y Duyên r 
ДЕ И Båt Thiện Nghiên. SN | 
"i Dj Т 
(Tham, Sàn, Si) д биз; 
м Tham, Уй ë: Е 
San, vñ Si ; I 
¬ | Fhin Ngliận 4 đường ёс 
е Quả bác trẻ KẾ sp 
Чаар huyền ч 
`a Nhàn / Thiên 


ыс 1... 

Lam việc Bát Thiện do mãnh lực Nhân Duyên. 

Tạo Bất Thiện nghiệp đo mãnh lực DỊ Thời Nghiệp 

Duyên. Cả {гб sanh từ Bát Thiện nghiệp do mãnh 
lực D: Thục Qua. 





Với mãnh lực của DỊ Thục Quả Duyễn thì quả 
báo trồ sanh và ta phải đón nhận. Nếu là quả trå sanh 
của Bắt Thiện nghiệp thi chịu bón đường ác đạo. Nếu 
là quả báo trổ sanh do Thiện nghiệp thì được quả 
Nhân ¿ Thiên hay Мір Bản. 


Quả trô sanh cũng chiu mãnh lực của nó mà trú 
sanh сїї ta không biết duoc và không dinh được khi 
nào nở trå sanh. Hay khi tạo nghiệp ta cũng không 
kiểm soát được ta mà chin ảnh hưởng bởi môt mãnh 
lực Duyên. Con người hoàn toàn bị không ché bởi 
Duyên. Khi trả quả ta cũng trả quả tương Ứng với 
hành động chứ không phải do ta quyết định trả bao 
nhiều và trả nhir thê nào — Hoàn toàn Vó Ngã! 


ñ7 


Khi ta không đẳng ý với mãnh lực Duyên nây thì ta 
phải tạo ra hay thay đôi một cái Duyên mới. Nhưng 
tạo ra hay thay đổi là cũng do mãnh lực. 


lúc ý tạo ra nghiệp (là do Nhân Duyên). Nghiệp 
(hanh động) ta thường xuyên lâm là do Thường Cận 
Y Duyên và Vô Gián Cận Y Duyên. Chúng ta bị 
chuỗi mãnh lực Duyên (không có chủ động của ta) 
tạo ra mål dong tự tưởng — Уб Ngã, Một dòng tư 
tưởng luôn bị thay đối bởi nhiễu mãnh lực Duyên (Vô 
Ngã) tạo ra (Vô Thường). 


15. Vật Thực Duyên 


vật [hye Duyên có hai duyên là Danh Vật Thực và 
Sặc Vật Thực. Con người không nging nghi ăn (cả 
hai Danh Vật Thục và Sắc Vật Thực), 


Vật thực có 4 (Т Thực) chia làm 2: 


е Danh Vật Thực: Xúc Thực, Tư Thực. và Thức 
Thực. 

s Sắc Thực: Đoàn Thực (miếng ăn) 

Miếng ăn là từng miệng ăn để vào miệng (là Đoàn 

Thực chứ không phải là Sắc Vật Thực). Sắc Vật 

Thực là tât cả các топ ăn trên bản ăn. 
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„Danh Vật Thực в ш Thực 
Vật Thực — `Thức Thực 
Se 


Đoàn Thực 
(Miễng ап) 





Sắc Vật Thye —— 





Xúc Thực: Xúc thực là sự Шау, Пер xúc với Cảnh. 
Nhãn thức xúc thực Cảnh Sắc đưa đến Thức Thực. 
Nhi thức xúc thực Cảnh Thinh. 

Tự Thục: Suy tư trong Cảnh Pháp dùng Tu Thực. 
Tư Thực tiến cao lên đến Tư Tuệ. Dùng Thu, Chê, 
Diệt trong Tư Thực để thấy Vë Thường. 

Thức Thực: Món ăn của Tâm Thúc. Hưởng lây 
Cảnh Sắc do Nhãn thức đưa vào. 

Thấy (xúc thực) như (Tư Thực) Thấy (Thức Thực): 
Đứng bên ngoài nhìn vào Vật Thực thi không (Һау vật 
thực ngon nhưng mãnh hre Vật Thực Duyên làm cho 
vật thực ngon. Vật thực không lôi cuón nhưng mãnh 
lực của Vật Thực Duyên lôi cuỗn. Có người bị lôi 
сибт bởi Sắc Vật Thực Duyên và có người bị lỗi cuỗn 
bởi Danh Vật Thực Duyën. 


Ghi NR 
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. Ва thứ mà con người không bao giờ biết đủ - 
Ai Dục, Ап, Мен. 


Khi ta thấy thi là Cảnh Duyên > Cảnh trở thành 
Cảnh Trưởng Duyên > Cảnh Cận Y Duyên > Vật 
Thực Duyên (Xúc, Tư, Thực với Cảnh). Hợp tác của 
các Duyên пау gọi là Hiện Lực Duyên. Phải biết 
dùng Thu, Ché, Diệt để điều phục Vật Thực Duyên. 


е Thấy Cảnh là Vị Ngọt (Cảnh Trưởng Duyên) - 
Phải biết sợ hãi vị ngọt 
е Nguy Hiểm (là một Vật Thực Duyên đang chủ) 
- phải diệt dë giải thoát 
• Thoát Ly (phải dùng Cầu Sanh Trưởng [Dục, 
Cân, Tâm, Thám - Tứ Như Y Túc]) 
Đó là Phát Thú! Và phải biết cảnh tỉnh ta. 
Mỗi người điều bị một mãnh lực cám đỗ của 
Vặt Thực Duyên. Вас Thánh có Vật Thực Duyên 
nhưng tác ý khôn khéo để độ chúng sanh dë trả hay 
cho chúng sanh, xúc thực với chúng sanh, rỗi tư duy, 
và giúp thức thực của chúng sanh không biệt đủ. 


Trong cuộc sống hằng ngày ta bị lôi сиби bởi Vặt 
Thực Duyên, 


Н+ 





| 
| 
x 


Ngôi trước bàn ăn với các thức ăn thì - Sắc Vật Thực 
lôi cuốn hay 1а mãnh lực của Danh Vật Thực đang 
thúc đây bất vào Sắc Vật Thực Duyên? 


е Có người do Sắc Vật Thực lỗi cuỗn và ngôi xuống 
ăn liền - Thực tính duyệt ý 

в Có người thì chon lựa thức ăn thích hợp rồi mới ăn 
(Danh Vật Thực duyên lôi содп)- Tư duy duyệt ý 

+ > Dùng Phát Thu!! 


Suy Ngâm 

**Không sợ Sắc Vật Thực hay Danh Våt Thực mà 
sợ ta không nhìn ra РЕН Thú và thấy sự đây, сіп, 
ігі kéo của Vật Thực lỗi kéo апи huong та không 
ға khỏi sự tham Айт vào Sắc Vật Thực > bị chỉ 
phối ảnh hưởng bởi Vật Thực Duyên. 


Ghi Nho 


Phải luôn thực tập thu thúc, chế ngự, và diệt trừ để 
điêu phuc str сат dã của Vật Thực Duyên, 


Vật Thực Duyên có khi kết hợp với Trùng Dụng 
Duyên và Vô Gián Duyên thành một hiệp lực để cám 
dỗ, lôi kéo con người mãi trong vòng sinh tử luân hài. 
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16. Quyën Duyën 

Quyên Duyên là mãnh lực tạo quyên lực, khả năng 
của Duyên. Tại sao chủng ta chịu mãnh lực của 
Duyên do gì? Do Quyên Duyên. 

Fi Ри 

° Quyên Duyên của Nhà Su là Nhàn Nai. 

• Quyên Duyên của đứa bé là tiếng khóc 

Tâm Nhãn Thức có Cảnh Sắc làm Quyên Duyên. 


(1) Tâm Nhãn Thức có quyền nhìn thây Cảnh Săc? 

(2) Hay Cảnh Sắc có quyền lôi cuỗn Tâm Nhãn 
Thức? 

(3) Cái nào là Quyên? 


Câu hỏi chưa đủ ý nghĩa đẻ trả lời. (1) Тап nhãn 
thức có quyên nhìn thấy Cảnh, Quyền gi? Phải сап 
thận với câu hỏi trước khi trả lời hay phải đặt cầu hỏi 
lại dë tìm đủ yêu tó. 


Tâm nhãn thức muốn nhin Cảnh Sắc phải có đủ 4 
nhân sinh ra tâm nhãn thức mới có quyền nhìn Cảnh 
Sắc (Có thần kinh nhãn, ánh sáng, có môi trường, và 
có tác y nhìn không). Nhưng та Cảnh Sắc пау là 
Cảnh Sắc nào, ta có quyền nhìn hay không và Cảnh 
Sắc là Cảnh ở quá khử, hiện tại, hay vị lai (còn tón 
tại, đã qua, hay còn chưa đến). 
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алан БАДАТ Gaza ка Д нага 


канаагат аат тна азе ена LLA A SARA KL LKL SA ы ылымлы АААны. 


Quyền Duyên có 3 Duyên: Câu Sanh Quyền, Tiên 
¬inh Quyên, Sắc Mạng Quyền Duyên, 


(1) Câu Sanh Quyên; Mšnh lực tác động làm cho 
một Pháp có quyền lực (quyên nắng) trong các 
Pháp củng sanh với nhau. Người Trưởng Lớp 
cùng đến lớp học nhưng có quyền lãnh đạo thì là 
Câu Sanh Quyên Duyên. 

(2) Tiền Sinh Quyên Duyên: Mãnh lục sinh trước có 
khả năng chỉ phối hay quyền luc đến với Pháp. 
Người anh Cả trong gia đình có quyền lãnh đạo 
gia đình là có Tiền Sanh Quyên Duyên, Nếu anh 
Cả có khả năng lãnh đạo mới có Tiên Sanh Quyền 
Duyên, nếu không có khá năng lãnh đạo thì chỉ 
Tiên Sanh Duyên thỏi (Sinh ra trước). 

(3) Sắc Mang Quyên Duyên; Mãnh lực có khả năng 
duy trì Sắc Pháp còn được tôn tại chưa hoại diệt, 
Tâm thức còn thì Sšc Pháp còn. Không có Tâm 
Thức, Sắc Pháp hoại diệt. Tâm Thức nương vào 
thần kinh ở khắp nơi của Thân, phân nào của Thân 
không có Tâm Thức thì Sắc sẽ bị hoại điệt. Ví dụ 
nhu môt ngón tay bị tật không có cẩm giác. Тат 
5о Mạng Quyên có khả năng duy ігі mạng sóng 
của Danh Pháp. Người đang ngủ khác người chết 
do Tâm Sở Mạng Quyên. 
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Phải biết khai thác Quyên Năng dë đạt đến Níp Bản. 
Quyên Năng có Sử trường (Năng lực mạnh}, Sở 
Đoàn (Năng Lực yên). 
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Ung dụng của Сан Sanh Quyên Duyên 


Câu Sanh Quyên Duyên tương đương với Ngũ Quyên 
(Tin, Tân, Niệm, Định, Tuệ). Phải biết khai thác Cân 
Sanh Quyên 46 đưa đến Đạo Quả (37 Phân Trợ Đạo), 


“ Tín Quyển: Là Tứ Chánh Тіп, Тіп vàn Nhân, tin 
và Онда, tin chúng sanh có nghiện riêng, và tin 
vào Trí Tuệ Đức Phật. Có niềm tin mới tỉnh tán, 
nỗ lực tu tập được. Khi có tín ta có tán quyền 

е Tán Quyển: Là Tứ Chánh Cần. Việc Thiện chưa 
sinh làm cho sinh khởi, Việc thiện đã sinh khởi thì 
phát triên thêm. Việc Bất Thiện chưa làm đừng 
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làm cho sinh khởi. Việc Bất Thiện đã sinh khởi 
thì diệt trừ. 

е Niệm Quyên: Là sự ghi nhớ mãnh liệt 

e Định Quyền: Lå sự chú tâm mãnh liệt 

• Tuệ Quyền: Là Văn Tuệ, Tư Tuệ, và Tu Tuệ (Tam 
Vô Lậu Học) 


Câu Sanh Quyên là mãnh lực cân phải biết khai 
thác để lam mãnh lực cho Ngũ Quyên (Nội Phần, 
năng lực) tăng trưởng đạo tâm đề diệt được 3 hạ phản 
kiết sử - Hoài Nghỉ, Thân Kiến (do tiễn іш niệm định 
không có chấp vào уап 48 nào cả), Giới Câm Thủ, 


+ „л r д = 
Dane của Tiên Ninh Өнген Duyën 





Tiển Sinh Quyền Duyên là mãnh lực chị phôi 
sự tu lap. 


6 Căn (Ngoại Phần) ~ Nhãn, Nhi, Ту, Thiệt, Thân, Y 
làm nơi nương nhờ cho Nhãn Thúc, Nhi Thức, Tý 
Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, và Y Thức có thể chạy 
theo Cảnh làm mát đi năng lực đi đến tu tập Đạo Опа. 
Không có Căn thì không có Tâm lhức sinh khởi 
được. Với Tâm nương vào Căn, bắt được Cảnh Sắc 
hiện bày. Thu thúc, chế ngự, và điệt trừ là cách tu 


bài 


tap. 





Là mãnh lực của Sắc Mạng Quyên để gìn giữ nuôi 
dưỡng cho các Sắc Pháp được tån tại mà chưa hoại 
diệt. Sắc Pháp có, còn Sắc Mạng Quyền Duyên thì 
Sắc Pháp còn tôn tại. 


Ghi Nhớ 


е Hỏi: Та có Câu Sanh Quyên Duyên mà tại sao ta 
chua được tu tận đến Dao Она? 

е Trả lời Та không biết khai thắc mãnh lực của 
Quyên Duyên và không thấy được Nip Bàn, Giải 
Thoát la Canh Trưởng Duyên của minh. Ға dùng 
Ж Dục làm Trưởng Duyên nên không khai thắc ай 
Câu Sanh Quyên Duyên để đến thành tuu. Phải 
khai thác Câu Sanh Trưởng Duyên (Dục, Сап, 
Tâm, Thâm) để được Giải Thoát, thành tựu Мір 
Бап. 


Tu Tập: Sửa đổi dé biết khai thác, sửa đổi dë biết 
dùng Duyên, 


е Khai thác Cân Sanh Quyên Duyên với Тіп Quyền 
іё điệt Hoài Nghi 

+e Khai thác Сап Sanh Quyên Duyên với Tân Quyên 
để diệt Thân Kiến 

• Khai thác Câu Sanh Quyên Duyên với Niệm 
Quyên đề điệt mọi chập thủ, mọi dính mắc (Thân 
Kiến) 


Tü 


е Сап Sanh Quyền Duyên với Định Quyên tu lập sẽ 
điệt 3 hạ phân kiết sử 

e Câu Sanh Quyên Duyên với Tuệ Quyền tu tận аё 
chứng đặc Sơ Đạo, Sơ Quả. 


Ngũ Tịnh Chư Thiên là Сё Trời cho Bậc Апаһат 
(Bất Lai). 


* Vô Phiên — dó Tin mạnh 

• Vô Nhiệt— đo Tân mạnh 

е Thiện Hiện - do Niệm mạnh 
е Thiện Kiên — do Định mạnh 

е ас Cửu Cánh – do Tuệ mạnh 


Người có Tín mạnh tu tập đạt Anahàm đến Cái Trời 
Ngũ Tịnh Vô Phiên và tiếp tục tu tập đến các tàng trời 
ке. 


Suy Мейт 


Cuộc sóng chúng ta bị chỉ phối bởi mãnh lực Duyên 
trong tắt cå Lời, Thân, Y. Chung ta không cưỡng lại 
được mãnh lực của Duyên cho nên khi làm Bát Thiện 
mà không hay biết và không dùng được. Khó có khả 
năng kiêm soát con người của ta. Có lúc chung ta 
không dùng lại và không biết dú. 


Y làm theo y của nó và ta lam theo v của nó, và nó 
điêu khiến ta. Y là thành phần yếu tổ của ta mà ta lại 
Т7 


bị lệ thuộc > cho nên ý không phải của ta vi nếu là 
cửa minh thi по phải nghe mình. 


Do Tiên Sanh Quyên > dân đến Sắc Mạng Quyền > 
{ао ra ta. 


Một hành giả khi ngôi thiên cũng tạo Bất Thiện 
nghiệp do Sân. Ba thời ta luôn luôn bị chi phối (quá 
khứ ta lo, hiện tại - giữ lẫy, lo cho vị lại. Và ròi ta 
còn bị chỉ phôi bởi Cảnh ngoại thời. 


Hỏi: Làm sao để tìm ra mãnh lực Duyên? 
Trả Lời: Tìm ra Duyên gì ảnh hưởng, chỉ phối ta 
trong moi hành động. 


17. Thiên Na Duyên 

Thiên Na Duyên là mãnh lực của sự chú tâm và thâm 

thị, chăm chú vào đối tượng và diệt trừ Pháp nghịch. 

Muốn có Thiên Na Duyên phải đây công phụ tu tập. 

Sự gặt hái, kết quả của Thiên Na là: 

• Tưởng của Thiền Định - Võ Thường, Khổ Đau, 
Vỏ Ngã 

е Cảnh của Thiên Định — Мір Bàn, Giải Thoát 
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Hiện. Бау Của. Thái Quên | Tự 1%. A Тһді. Quen; 
1. Đề mục hay nhiếp não | 1. In А. 


| Tin Sinh Е 





Nêu không biết Tưởng (Võ Thường, Khổ, Vô Ngã} 
và Cảnh của Thiên Na thi không tu tập được. 


Hành Сіз hành thiên phải biết dừng Phát Thú trong dë 
mục và các triển cái, phỏng dật sinh khởi, Muốn có 
Duyên của Thiên Na phải dầy công phu để được 
månh lực của Duyên. 


** Phát Thú là phải biết пат dũng Pháp khi Pháp 
nào đến đúng thời. 


е Khi nào thấy Pháp ta nắm được Pháp 

• Pé mục sinh ra trước, phiền não sinh sau. 

е Phin não sinh ra trước đánh đỗ đề mục thì đây là 
đo mãnh lực của Tiên Sinh Quyên Duyên. Nếu ta 
giải quyết theo thói quen thì đây là một Thường 
Cận Y Duyên. 

Ngôi Thièn, Hành Giả có những thói quen hiện bày 

nhu sau. 


Dùng cách tu tập trình Бау để diệt thói quen. 





Qua Duyên — 






không qua được là do | mãnh lực của Ngũ Quyên 
Quyên | để tu tập chế ngự Tiển 
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Duyën (manh luc sinh Sanh Quyën Duyên. Hỗ 
trước có khả năng | Tương Duyên với mãnh 
không chế Hành Giả). | юс hỗ trợ giúp đỡ Danh 
và Sắc kết hợp thành 
шет. 





Cận Y Duyën trước | mãnh lực hỗ trợ giúp dë 
Cảnh hiện bày. Hành | Danh và Sắc kết hợp 
ла hành động со | thành một. 

mãnh lực cua thỏi quen 

do Thường Cận Y 

Duyên. Thường Cận, 

Y Duyên sẽ lạo một Пі 
Thời Nghiệp và sẽ có 
một Di Thục Quả. Niu 
kéo không Đạo Quả 
được. 










. Hành Già hành động |3. Câu Sanh Duyên tận 
lập lại dé tìm hưởng | dụng mãnh lực của Danh 
giải quyết do mãnh lực | Pháp đồng cùng sanh với 
của Trùng Dung | nhau (buông bỏ dàn Sắc | 
Duyên. Pháp). Niệm, Định, Tuệ 
kết hợp với Tâm Thiện 
Tương Une Tri. 








4. Canh Trung Duyên |4. Câu Sanh Y Duyên 
8Ù 





. Giải quyết Thưởng 72. Hó Tương Duyên với : 





có mãnh lực áp đão|nương nhờ vào Danh 

Tâm Thức Hành Giả | Pháp Cảnh Cận Y xử 

thco Tư Duy Duyệt Y. | dụng đôi tượng Tư Duy 
Duyệt Y làm mãnh lực tu 
tập. 


5 [лс đỏ Hành Спа!5, Cậu Sanh Trường 


muốn thọ đụng quyết| Duyên phát triển Tứ 
định của mãnh lực | Trưởng (Бис, Cần, Tâm, 
hành động do Danh Thâm) với mãnh lực 
Vật Thực. đồng củng sanh với Danh 
Pháp để іё trừ đối 
tượng Pháp Nghịch. 


6. Hưởng Cảnh và ở|6. Do Thiên Ма Duyên 
trong Thiên Na Duyên. | chứng được thiên (thấy 
Cảnh Thiên Định уа. 

Tướng Thiên Định), 


Ghi Nho 


е Khi nói hoặc nghĩ “tôi di tu” thì có sự phát triên 
của Thiên Chỉ và Quản (đang làm chưa được 
gua) 

• Khi nói hoặc nghĩ “tôi di hành thiên” thì có 
Thiên Ма Duyên hồ trụ, có Cảnh và Tướng thiên 
định 

%1 


е Khi nói hoặc nghĩ “tôi di hành dạo” thi có Đồ 
Dao Duyên hô trợ: 
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Ти Тар Ji Ой Thi Quen Qua Duyšn Ғы trại Ене (uñ 


Mãnh lực Duyën tác động theo sự tác y cho nên 
không được khinh xuất khi dùng lời và tác ý. Vì thể 
nên nói hoặc nghĩ là đi hành đạo. 

Ghi Nh 

** Đời sóng của tôi là chuỗi ngày dài “Hành Pao” 
để làm đập Ва La Mật để dén Đạo Она, Nghĩ như 
thé thì sẽ có một hiệp lực Duyên của (Ти Tập + 
Hành Thiên + Đã Dao Duyên) hồ trợ: 

Sơ Đạo / Sơ Quả (Thất Lai) sinh lại 7 lần do Tâm 
Đạo chưa kiên cổ cho nên vẫn còn có Tâm tạo 
nghiệp. Sinh lại аё tiếp tục hành Đạo. Nêu Tâm Đạo 
mạnh sẽ thành Đạo trước 7 đời. 
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е Hỏi Tai sao nói rằng cứ một sdt на Тат ta 
hành thiên là mt sát па Tâm ta ха Ба vòng luân 
hãi? 

. Trả Lời: Мӧ một sát na Tim mù ta an trú với 
Tâm Tương Ung Tri là ta xa Ba Bất Thiện và vì 
thể ха la luân hài. 


18. Đồ Đạo Duyên 


Duyên nào mà có mãnh lực tu tập dë сб Tâm Đạo cao 
thì là Dó Đạo Duyên. Đồ Đạo Duyên là mãnh lực của 
соп đường đây ta di đến sáng suốt (Chánh Đạo}, mà 
cũng có mãnh lực dẫn đến mê mở ởi sai (hành Đạo sai 
đường — Tả Đạo). 


е Но: Chân İy của con duong ở đầu mà có? Ái tao 
ra con đường? 

а Trà Lời: Con người 

е Но: Al tao ra con người? 

е Trà Lời: Phát Thủ (Duyên, Thực Tính Pháp, Trí 
Tnệ Đức Phật). 

е Con người là một Phát Thú. Thấu rõ Phát Thú 
trên con người ta thì ta sẽ thâu rõ thực tính các 
Pháp. 


Con người di trong Ва cối, Dục CHỚI, Sắc Giới, và 
Vô Sắc Giới là do Trùng Dụng Duyên. Trùng Dụng 
Duyên dẫn ta đi trong ba cõi chứ không thoát ra khỏi 
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vì chưa có con đường, Đô Đạo Duyên, һау Dó Đạo 
Duyën bi sai lệch. 


е Hỏi: Tại sao ta có con Đường mà ta di đụng nhau, 
hoặc d: sai, đi lạc? 

e Trả Lời: Khi đi mà không thây Khổ, Võ Thường, 
Võ Ngã mà thåy Thường, Lạc, Ngã, Tịnh thì phải 
xem xét lại Con thường. 


Ghi NRG 


**Afaón Ый con đường Chánh của Dà Dao Duyên 
phải qua РИФ Таң! 


Phát Тай: Соп người thấy được thực tinh Pháp, 
chiêm nghiệm Pháp уа đi đúng con đường thi có 
Chánh Đạo theo Trí Tuệ Đức Phật. Lấy Trí Tuệ Đức 
Phật mà hành Đạo vượt qua Tam Giới (Dục Giới, Sắc 
Giới, Vô Sắc Giới — Tam Giới như Hỏa Trạch) theo 
mãnh lực của Tròng Dụng Duyên. Phải có Chánh 
Kiến và Chánh Tư Duy. Nếu đi đúng Đường thi 
Trùng Dụng Duyên sẽ hó trợ cho con đường đúng. 


Ghi МА 


** Hành Dgo mà không со hưng dt сип con Tưởng 
tu tận coi ching rơi vào 4 đường йс dao. Nên cần 
(Айн. 
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Ta 4— “чїй иж. Қы — s ЫН —— Chánh 


< і Thiên 
D ` чн Бап 


Đô Đạo Duyên là mãnh lực tại пра ba đường 
chứ không phải trên con đường hành đạo. Hành Đạo 
đưa та đến Әб Đạo (Ngã ba đường - Та, Hành Đạo, 
Chánh). БӚ Đạo Duyên đón nhận tại ngã ba đường 
để quyết định đến Chánh hay Tà. Khi quyết định 
quẹo phải thì đi đến con đường Chánh. Nhưng trên 
con đường ді, ta đi sai lệch, hành đạo sai lệch (tham, 
tà kiến, không thấy hoài nghi, thân kiến, giới cắm thủ) 
sẽ đi vào 4 đường йс đạo, hay chí được quả Nhân / 
Thiên (Người / Trời). Соп đường rôt ráo của Dó Đạo 
là Níp Bản, Giải thoát ra khỏi Tam CHỚI. 





Hành Бас 





Thiên Na Duyên cũng là mãnh lực Duyên tại пей ba 
đường, quyết định Chánh Thiên hay Tà Thiên. 


"Vey thì khi nào ta biết được ta có Đồ Đạo Duyên 
tốt дер? Phải dựa vào thực tính Pháp hay Phải Thủ 
дна ba Hội dung: 


(1) Dà Đạo Duyên 
(2) Thực Tĩnh Phan 
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(3) Tri Tuệ Đức Phật 


е Hoi: Tại sao ta có con đường, có ký thuật, có 
đưững hưng ін lập та không giải thodt? 

e Trå Lài: Vì bị mãnh lực Duyên chỉ phối hay 
Phải Thủ - анһ hưởng của 3 thời (дий khir, hiện 
tại, vị la, ba chiêu không gian, và ba tác lực 
thúc đây, ngăn cân, trì kéo. 


e Hoi: Tai sao ta có mato йау? do Nhan Duyên 
е Trả Lời Nhân nào? Đã Đạo Duyên (di sai 
thường) 


Nguyên nhân nào đưa ta đến thể gian nây? Tìm ra 
nguyễn nhân thì ta sẽ thây được lỗi ra và thoát ra. 
Nhựng mà khi tìm ra được nguyễn nhân chúng ta có 
ra được không? và chúng ta có muôn ra hay không? 
Ta thây con chuột đang quay theo một chiếc bóng 
tròn trong lông, ta lo sợ cho соп chuột chóng mặt hay 
nó đang vui thích trong chiếc lông tròn dó! 


Đức Phật đến với đời chỉ cho chúng ta thầy Khỏ, 
Vô Thường, Vô Ngã nhưng chúng ta có thấy không! 
hay không muốn thấy vì nghĩ đời là Thường, Lạc, 
Ngã, Tịnh, và bám giữ và ở trong đó. Tất cả đó là do 
manh lực của Đô Đạo Duyên, con đuờng của chúng ta 
đang đi. 
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Đỏ Đạo Duyên là mãnh lục đang không chế con 
người. Đi theo su дап dặt của Dó Đạo Duyên (Tà 
Đạo) hay là chúng sanh biết được để vượt ra khỏi 
(dùng Ba La Mật} mãnh lực (Chánh Đạo) của Dó Đạo 
Duyên: 


Khi hành đạo ta vẫn chịu ảnh hưởng của Đỗ Đạo 
Duyên đạt được Cảnh Thiên Định và Tướng Thiên 
Định đưa dên giải thoát. 


Hành Рао mà bị không ché của Đỗ Đạo Duyên là 
do Trùng Dụng Duyên (hưởng lại những lợi dưỡng 
та không tiên tu được). Hành Đạo mả không bị sự 
khống chế bởi Đồ Đạo Duyên là do Ba La Мі dua 
đến giải thoát. 


Tu (hành đạo chân chánh} là sẽ có phước báu, 
nhưng không cắn thận thi sẽ ở lại trong phước báu 
hữu lậu này mà luân hôi trong 3 giới, không giải thoát 
do ảnh hưởng của Trùng Dụng Duyên. 


Đồ Đạo Duyên có 9 Chi Đạo (9 Pháp hay 9 Tâm 
Sở) dẫn đi 3 ngã 


1. Тш 

2. Tâm (Chánh Tư Duy) 

3. Chánh Ngũ — Ba Ngăn Trừ Phân 
4. Chánh Mạng 

5. Chánh Nghiệp 


қү 


. Cân: Tâm Sở Cần (Тап) 
. Niệm: Tâm Sở Niệm 

. Nhất Thông (Chánh Định) 
. Tà Kiến 


ым 9-41 шм 


. (4) Chi Đạo (Таш, Сап, Nhất Thống, Tà Kiến) 
Bát Thiện phối hợp 12 Tâm Sở Bát Thiện dẫn đến 
4 dường ác đạo 

а (8) СЫ Đạo (trừ Tà Kiên) Thiện phối hợp Tâm Sở 
Tịnh Hảo Hữu Nhân dàn đến Thiện Thú Nhân ¿ 
Thiên. 

• (8) Chí Đạo (trừ Tà Kiến) Thiện phối hợp Tâm 
Siêu Thé dán dén Рао Quả Мір Bản, 


Trong 3 пра đường di, Di Thời Nghiệp Duyên hay 
Thường Cận Y Duyên chi phổi ta chọn ngả di nào khi 
đứng ở ngả ba đường (Đỗ Đạo Duyên). Dị Thời 
Nghiệp Duyên và Thường Сап Y Duyên ảnh hưởng ta 
ІП sai đường tu tập. Dung Câu sanh Trưởng Duyên 
(Dục, Cân, Tâm, Thâm) và Câu Sanh Quyền Duyên 
(Ngũ Quyên, Ngũ Lực: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ) 
отар la уш ra. 


Sự ảnh hưởng này đến những người tu tập sai đường, 
та không thấy không biết, hay vì ігі kiến có chấp 
không vượt ra. 


Ghi Nh 
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** Phải сіп trong trong Dà Dao Duyên. Tầm cầu và 
tác ÿ khôn khéo với Ba La Mật để vượt Ta khỏi không 
chế của Dó Đạo Duyên. Có được ý thire và đi đúng 
đường và Tâm Đạo đến Đạo Quả do ánh hưởng Dị 
Thời Nghiệp và Thường Cận Y Duyn. 


19. Tương Ung Duyên 
Tương Ứng Duyên lå mãnh lực hóa trộn, kết hợp, 
giúp đỡ nhau làm nên một Pháp. 
Tương ưng như Таш và Tâm Sở có Ту đồng với 
nhau: 

• Đông sanh, 
Đông diệt, 

« Đông biết một Cảnh, 

• Đông nương một Căn (thần kinh). 
Tâm Nhãn Thức phối hợp Tâm Sở Biển. Hành để biết 
Cảnh Sắc. Tâm Nhãn Thức và Tâm Sở Biến Hảnh 
đồng sanh, đồng diệt, đẳng nương Vào thần kinh 
Nhãn để biết Cảnh Sắc, > Tương Ứng Duyên. 


Có lúc ta tương ưng kết hợp được và СО lúc ta không 
tượng ưng kết hợp được. Khi không со Ке hợp được, 
không hòa trộn được thả có Bát Tương U ng Duyên. 


Ітеп con đường tu tập ta cũng cán Tương Ung 
Duyên. Khi cần thi sẽ có hai trường hợp: 


(1) Khi cần và có được: Thi lại có hai hướng - 
Hữu ich và bát lợi 

(2) Khi cần mà không có được. Thì có trở ngại 
cho ta không? Câu bất đắc - cho ta thấy được 
Khổ Đề. 


Nếu ta không có được Tương Ưng Duyên thì chứng 
ta làm sao? Phát Thú!!! 


là ME V ейт 


« Có được thì hữu ich hay bất ісі. 

е Không có được thì có пап giải һау dễ dàng. 

е Có dược һау không có được Ià do Dị Thời 
Nghiệp - Phải nhãn vào nghiện của trí 


Tương Ung Duyên cũng có nhiều mặt nên phải 
dùng Phát Thú để nhìn thực tính Pháp và biết được 
Pháp theo chiêu lợi hay bất lợi. Không nên khinh 
xuất mà nhận lây Tương Ứng Duyên mau lẹ để rồi tạo 
nghiệp. 


Tương Ung Duyên nêu phối hợp với Tâm Thiện 


thì có Айны ích. Tương Ưng Duyên néu phối hợp với 
Tâm Bắt Thiện thì sẽ A 101. 





Сіп Nhớ 
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Làm sao dë biết được сай nào là hitu ích, cải 
nào là bất lợi vì tàng, thau lân lận? 

Phải biết Phát Thủ, biết Thực Tính Pháp và dùng 
Trí Tuệ Đức Phật dë nhận diện sự bất lợi һау hữu 
ích và giải quyết vån để. 

Khi Tương Ung Duyên (một mänh lực duyên) 
hỗ trợ đến, ta phải thân trọng coi ta có phước báu 
рі, hay Duyên gi må ta đHỢC sự hỗ trợ пау, Không 
hodi nghi tủa пио hay våt trong ипо duyên та 
phải nhìn vào Phát Thú trong ta. Phải coi edi Тат 
của mình là Тат Båt Thiện (tham) hay Tâm Thiện 
khi дӛп Cånh vì đây có thể tạo ға Dị Thời Nghiện 
(trong hiện tạ, 


Trên đường Hành Бао ta CÓ manh lực Гнене 
Ung Duyên gián dó hỗ trợ hay không? Chưa có và 
cần có vì ta đang tu tập. Та chỉ cần Tương Ung 
Thiện (Tâm Thiện và Củnh tốt) không cần Tương 
Ung Båt Thiện. 


Khi ta hành thiên một mình їйї cả Cảnh trong Ба thời 

sẽ đến với ta thì ta sẽ chợn Cảnh nảo và dùng Tâm 

nào? 

е Tâm xào trộn vì không có mãnh lực Tương Ứng 
Thiện. 
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е Khi có mãnh lực Tương Ưng Duyên Thiện thi sẽ 
có Tâm Thiện sẽ năm bắt Cảnh tốt. 

е Thân muốn ngôi thiền nhưng Tâm không muôn thi 
có Phòng Гас, 


ін тар 


е Thu thúc 6 Căn: Nhãn, МЫ, Tỷ, Thiệt, Thân, Y 
• Chêngự: Tam độc — Tham, Sån, Si 
е Diêt tri: 
о Diệt 3 hạ phần kiết sử (Hoài nghi, Thân 
Kiến, Giới Cám Thủ) 
о Giảm 2 hạ phân kiết sử (Tham thô, Sân thô) 
о Diệt 2 hạ phân kiết sử (Tham vi tế, Sân vi 
tế) 
о Chẳm dứt 5 thượng phần kiết sử (Ái sắc, ái 
vỗ sắc 2101, phòng đật, ngã mạn, võ minh) 


20. Bắt Tương Ưng Duyên 


Bất Tương Ứng Duyên là mãnh lực làm cho không 
hòa trộn, không kết hợp, không chung thành môt 
khôi. 

Vi Ри Tâm muốn ngài thiển mà thân không muốn - 
Bất Tương Ưng 

Có hai loại Bát Tương Ung - Đây không phải 1а 
Duyên 
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ЧЕЗЕЕКГЕТЕҮТЕТГІТЕ ааа 


валшігілдінііззеіірііійз-- 


моз зз: 
"т... 4.4... 
(ом. 


`... 


many т = : Т. 
"аы ТЕН 


Hu Võ Bất Tương Ung — Tâm không kết bợp với 
Tâm Sở. Là Tiên Sinh Duyên thuộc Pháp Năng 
(Nhân). Tâm Bất Tương Ưng Kiến là Tâm không 
có Tà Kiến phối hợp. Tâm Bất Tương Ưng Trí là 
Tâm không có Tri Туё, 

Phân Cách Bát Tương Ung — Phân biệt tánh cách 
không hòa hợp được. Ví dụ như nước với lúa, 
nước với dầu. 


Тат đói hỏi Tánh (tính) 


Ва La Mật vượt ra khỏi Tâm Hiệp Тһе và Tánh Hiệp 
Тһе. 


Ứng Dụng khi hành thiên 


Khi ngỗi thiên thì sẽ có Tâm, Tánh hiện bày chỉ có 
Ва La Mật giúp vượt ra khỏi Tâm Tánh. 

Tâm Tham Sản Si và Тап Tham Sản 51 là Hiệp 
Тһе. Ba La Mật giải quyết Tham Sân Si giúp ta ra 
khỏi Hiệp Thể. Dùng Ba La Mật để dạy cái Tâm, 
Tánh. 

Phải hỏi - Muốn giải thoát không? Muốn ra khỏi 
vòng Hiệp Thé không? Muỗn thì Tâm Tánh phải 
bỏ Tham Sân Si. Đây là Trí Tuệ Ba La Mật. 


Suy Мейт 
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+ Khi ta có khả năng dạy Таш và Тап thi ta không 
có mi ở đầy. Nếu ta ở đầy thị ta không dạy được 
Tâm Тапһ, 

е Tâm Tánh không phải của Та cho пеп phải dùng 
Ba La Mặt. 

• Đó là thấy được Hiệp Thé Chân Dé > sửa sai lâm 
của Tục Đề > thì bỏ Phàm thành Thanh. 

• Tâm Bất Tương Ưng, Tánh Bất Tương Ứng là hai 
gánh nặng trong cuộc đời соп người này. 


Khi ngồi thiền có mấy loại Hành Giả? Có hai loại 
Hành Giả: 


1. Tịnh Quán Tri Giả - Trực điện cái khổ trước trong 
mỗi trường cuộc sống. 

2. Chỉ Quán Trí Giả - Thây Vô Thường (rã tan của 
Danh Sắc) khi hành thiên Quán trong mỗi trường 
thiên, 

Phải ду Khả trước (thật sự Khổ) mới thấy được 
Vô Thường. Đức Phật nói về Khổ trước. Ta phải 
Tịnh Quán Trí Giả trước mới thật sự đến và thây được 
Chỉ Quán Trí Giá. Nên tảng của Tịnh Quán Trí Giả 
là Ba La Mat. 


Bất Tương Ưng Duyên có 4 Duyên: 


94 
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T+ t фір 


(1) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên - Thiện Nghiệp 
và Båt Thiện Nghiệp sinh ra với ta. Con người ta 
muôn dạng muôn hình. 

(2) Vật Tiên Sanh Duyên — Khi con người tạo ra tài 
vật rồi không chịu xa rời thì Khô. Đây là Vật Tiên 
Sinh Bát Tương Ứng. 

(3) Vật Cảnh Тіёп Sanh Duyên - Vật tạo ra Cảnh ròi 
Cảnh bất tương ưng với ta. 

(4) Hậu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên — Ajattasattu А 
Xa Thé là Hậu Sanh Bất Tương Ung với Cha. 


Suy Ngẫm 


• Ta đang làm việc, tạo mọi việc để Hậu Sanh Bát 
Tương Ưng đó là do (1) (2) (3) (4). Ta đang cuu 
mang тої khối bẫt tương ưng trong người của ta 
(Đất Nước Gió Lửa là một khối bất trơng ưng). 

е Có cũng khổ - không có cũng khó. Vậy ta chọn 
cải khó nào? Phải ứng dụng Phát Thú!!! 


*w Тийу thực tính Pháp năm trong Båt Tương Ung 
để thấy rằng ta còn chưa điệt hêt và cần phải їн tập. 


“ Ta có tính Thiện trong lúc ta thực hiện việc Bắt 
Thiện! 
• Ta có tánh Bất Thiện trong lúc ta thực hiện việc 
Thiện! 
Vi Du Cho ra 5 đồng đến người nghèo йё; 
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{1} Diệt tính bón хеп! - Tương Ứng. 

(2) Hải tiếc việc đã cho! - Bất Tương Ưng. Hi tiếc 
Ја Bát Tương Ung và Câu Sanh với Bất Tương 
Ung mới. 

(3) Tội nghiệp người nghèo! — Tương Ung. Tội 
nghiệp người nghèo là Tương Ung — Tương Ung 
có giông nghèo trong ta. 


Ví Ри Tu tập Tâm Từ đề: 


(1) Diệt Tâm Sân - Båt Tương Ưng và Tương Ung. 

(2) Lo sợ Tâm Sàn đang có và đã tạo - Bát Tương 
Ứng. 

(3) Tội nghiệp cho chính mình — Tương Ứng, 


Khi ta làm việc Thiện mà có lực cản thì ta biết là 

mình còn Bắt Thiện dë diệt trừ. 

Kí Ри Đang làm việc thiện có một lực сап ta cân 

phải biết. 

(1) Còn phải diệt trù (cần nhài іт lặng) / sát trừ 
phiên não 

(2} Chưa hết trọn vẹn (dë được trọn ven) г Тат Bao 

(3) Đang tu tập (dë được viên thành) / Đạo Quả Мір 
Бап 


Thực tính Pháp паш trong Bất Tương Ưng Duyën để 
{ћу ta còn chwa diệt hệt và cần phải tu tập. Dùng 
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Tâm Đạo (2) để sát trừ phiển não (1) và Đạo Quả Мір 
Bàn (3). 


Ứng Dụng khi Hành Thiên 

Khi ngôi thiền có Sân nổi lên thi phải lẫy 
Tương Ung đây Bất Tương Ưng Duyên chú không 
lấy Tâm Thiện đây Tâm Bát Thiện. Nếu còn Bất 
Tương Ưng Duyên thì Tâm Sân së nói lên hoài! Diệt 
Båt Tương Ung Duyên. 


Nếu không thầy dược Båt Tương Ung Duyên 
và Tương Ung Duyên thi hành thiên chỉ dùng lại 
Trùng Dụng Duyên lập đi lập lại mà không giải thoát 
Níp Bản được. 


ну Мойн 


**Cuộc sóng là một sự thúc đấu và trì cần. Phải 
dùng nó mà nhìn thấy bản chất của Pháp, Có mãnh 
lực đang khẳng chế phải nhìn thấy được bản chất 
của thực tnh Pháp? 


Ta muón tn nhưng có: 


е Suy nghĩ сап lại - Pháp Bất Tương Ưng hiện bày 
(rong ta 
е Hay có một người сап lại 
• — Thi nhìn thấy thực tính Pháp như thé nào? Та 
gieo gióng nào thì bây giờ có quả йу. Та có một 
g7 


Di Thởi Nghiệp đến với ta thì ta phải cần một Câu 
Snah Nghiệp (Ba La Mật} đến với ta để giải quyết 
Dị Thời Mghuện. 


Tương Ung cũng со hai mặt 


. Hữu ích - Người giúp ta mà không cân vụ lợi 
, Bất lợi - Người giúp ta та cần vụ lợi 


Lí Du Ta có một khối trong ưng và bát twong wng 


Båt Tương Ứng - | 


Củng 5 





Quên Пі 
Lửa Nóng / Lạnh Nóng / Lạnh. 


Gió - Lay động Căng phông 





Tâm Thiện - Xå Thí | Bát Thiện - Lân 
| Sát xen lên 
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Có sự đối nghịch rong соп người của chúng ta do 
đủ та сб. Do та дет vào. Nơi ngo có là Hơi đó đã 
có bạt giống. Không nuôi dưỡng thì sẽ không sinh 
ra. 


Tương ưng đây > 6 Bát tương ưng cản. Trì kéo ở 
hiện hữu. 


21. Hiện Hữu Duyên 


Hiện Hữu Duyên hay còn gọi là Hiện Sinh Duyên là 
những сі đang xảy ra trong hiện tại. Tuôi thọ và 
Nghiệp lực là hai ví dụ của Hiện Hữu Duyên. Hai 
Pháp này luôn đây (1) và сап (2) với nhan. 


(1) > Đây 
(2) € Сап 


Fi Dd 


“ Muôn có (là Tiền Sinh Duyên), Muôn ngôi thiên 

а Đang có (là Hiện Hữu Duyên): Hang ngôi thiên 

“ Ra đi (là Hậu Sanh Duyên) Nghĩ đến xả 
thiền/đặc thiên 


Khi chúng ta ở trong hiện tại, nghĩ đến Hậu Sinh 
Duyên là phi thời. Đang ở trong hiện tại chúng ta 
nghĩ đến quá khử là phi thời. Vậy là ta không làm 
việc Hiện Hữu Duyên đúng thời. 
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(1) Chuyện quá khử (Kiến điện đão) thúc dây ta, và 
chuyện vị lai cản ngăn ta (Kiên điện dão). 

(2) Chuyện quá khử đang cản ngăn ta (Tưởng điên 
đão), và vị lai đang lôi kéo thúc đây ta (Tưởng 
điển dào). 

Cá hai điều là điên dão. Phải sống trong hiện tại, phải 

biết được mãnh lực của Hiện Hữu Duyên, phải biết 

xử dụng mãnh lực Hiện Hữu Duyên. 


Fi Ән 
Đang trong hiện tại một người giàu có 4 trạng thái: 

(1) Bị không chế 

(2) Bị áp đão 

(3) Hướng 18у 

(4) Đón nhận 
Fi Du Con có Cha Mẹ còn đang hiện tiễn thì có lợi, 
bất lợi, vui thích hay bất vui thích? 

(1) Tháy đó là lợi ích 

(2) Thấy dó là bất lợi 

(3) Thấy không thích 

(4) Тһау vui thích hạnh phúc 
Do suy nghĩ của người con ша có những điều (1), (2), 
(3), hay (4) sẽ хау ra. Nên do thé ta không thê nói 
một chiều theo tr kiến của chúng ta, Phải nhin qua 
Phát Thú] 


Fi Du 
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Phật Tử khi có những điều dưới đây thi có lợi, bát lợi, 
vui thích, hay bắt уш thích? 


(1) Đức Phật còn hiện hữu 
{2} Pháp Báo 

(3) Đường Tu 

(4) Enrong Рао 


Bồn điều trên có thể хау ra nên phải dùng Phát 
Thú, dùng thực tính Pháp dë thấy rõ vẫn аё! Một 
người Phật Tử do tác động của 3 chiêu không gian, Ва 
thời gian (quá khứ, biện tại, vị lai) và ba lực (đầy, 
сап, trì kéo} mà sẽ thấy 4 điều trên là có lợi, bắt lợi, 
vui thích, hay không үш thích. Ví dụ khi một vị Ту 
Kheo mà bị Đức Phật ráy quở vì không giữ giới luật 
thì có thể không vui thích khi có Đức Phật hiện hữu. 


Hiện Hữu Duyên có (6) Duyên gồm 2 Duyên ở Thời 
Quá Кїї, 3 Duyên ở Thời Hiện Tại, và 1 Duyên ở 
Thời VỊ Lại. 

(1) Vật Tiên Sanh Hiện Hữu — Quá khử (1) 

(2) Cảnh Tiền Sanh Hiện Hữu - Quá khứ (2) 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu - Hiện tại 43) 

(4) Vật Thực Hiện Hữu - Hiện tại (Xúc, Tư, Thực) 

(0 
(5) Quyên Hiện Hiru - Hiện tại (3) 
(6) Hậu Sanh Hiện Hữu - Vị lai (6) 


10] 


Hiện Hữu Duyên | 













2 Quá Khé - (1) | 3 Hiện Tại - 
(2) (4) (5) 


Vi có Шап kinh | Cha nên con 
và bị chi phổi | người được hiện 
bởi Cảnh trong | hữu. 

quả khử. 





(5) 





L Vi Lai - (б) 









Бе có соп пеші 
tục sinh trở lại 










trong vị lai, 









| Con по! 
Quyết dinh để 
hưởng lây. 


và thợ dụng 
! không ngừng 








Thu thúc 6 Căn | > Do Quyên và 
đề không bị chị | Vật Thực Hiện 
phôi bởi Cảnh |Hữu, chế ngự 


| Trần. Tham, Sân, Si. ` 11 


SHF Мейн 


-> Diệt 10 phần 
Kiệt Sử 


**Cun người là một PHÁpP, ийт vững thục tính 
Phản, sẽ giải bày được mọi Pháp, 
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24, Bát Ly Duyën 
Ghi Chú 

О айу Duyên 24 không phải là ghi sai số thứ 
tự, từ số 21 lại nháy đến 24. Nhưng tác ý là giữ đúng 
số thứ tự của Bát Ly duyên (duyên thứ 24) đi theo cặp 
với Hiện Hữu. Nhưng vi ly do gi mà Đức Phật không 
sắp Duyên này và Duyên thứ (22) theo thứ tự sau 
Hiện Hữu Duyên? Bắt Ly Duyên là duyên собі cùng 
trong 24 Duyên và được trinh theo số thứ tự của nó 
trong bài học này. Tuy là có cùng câu trúc và là một 
cặp với Hiện Hữu Duyên nhưng Đức Phật lại sắp 
duyên nây vào hàng cuỗi cùng sau Võ Hữu và Ly 
Khứ Duyên để nhắn mạnh tâm quan trọng của sự 
chấp thủ trong con người. 


Nội dung và câu trúc giông như Hiện Hữu 
Duyên. Có Hiện Hữu Duyên thị không chia rời га 
khỏi Bất Ly Duyên. Từ Hiện Hữu đi đến Bất Ly 
(không шаба mất đi, xa rời hoặc chia Па) và từ Bất 
Ly đi đến muốn hiện hữu. Vì thé hai Duyên пау hỗ 
tương và luôn đi chung với nhau để kéo con người ở 
lại trong đời уа không giải thoát. Hiện Hữu lå có vå 
minh, và Bát Ly là có chấp thủ. 
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Thực tỉnh Pháp không bị chi phổi bởi ba thởi và ba 
lực tác động. 


Fi du 


° Pháp Thiện ở Quá Khứ - Tâm Nhãn Thức biết 
Cảnh Sắc 

° Pháp Thiện ở Hiện Tại — Tâm Nhãn Thức biết 
Cảnh Sắc 

a Phán Thiện ở VỊ Lai - Tâm Nhãn Thức biết Cảnh 
aC 


Nhưng người hành thực tính Pháp thay đôi theo ba 
thời (quả khử, hiện tại, vị lai) và bị tác động theo ba 
lực (đây, cản, trì kéo). Опа báo của người hành thực 
tính Pháp sẽ tạo nghiệp lực khác nhau trong 3 thời. 


FI Du 


Di Thời Nghiệp khác DỊ Thục Quả. Một nghiện bát 
thiện cho quả khác nhau trong 3 thôi. 


SHY Ngắm 


** Không sç con người thay đổi, chỉ sợ manh lực ар 
dão, tác động dë làm соп người thay đãi. 


Hiện Hữu Duyên là mãnh lực ở hiện tại cũng bị tác 
động cho пеп ở đây cho Шау không có ta - Vå Ngã. 
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22. Vô Hữu Duyên 


Vỏ Hữu Duyên là mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ làm cho 
Pháp không còn hiện hữu. Võ Hữu là khi đã không 
con hiện hữu. 


23. Ly Khi Duyên 


Ly Khứ Duyên lå mãnh lực giúp đỡ ủng hộ làm thành 
người đã ra di, Па khỏi. 


z Võ Hữu Duyên và Ly Кіш Duyên có cùng cầu trúc 


nội dung, và luôn đi chung và hå trợ cho nhau. Khi 
nói đến Vô Hữu Ly Khú là đã ra đi rỗi và còn để lại 
một cải gì đó. 
1. Tử Thần không «Һау mà йу ảnh hưởng đến con 
ПӘЛІ, 
2. Đức Phật viên tịch Мір Bàn (та đi không trở lal) 
gay ảnh hưởng đến conn риёл. 
Người không thấy thực tính Pháp của Vô Hữu пої 
Đức Phật viên tịch Мір Bàn mà không іш thì sẽ bị 
không ché bởi Vô Hữu Duyên của Tứ Thần (sinh tử 
luận hỏi). 
Hai điều (Vô Hữu Duyên) của Đức Phật để lại cho 
con người là: 
(1} Giao Pháp của Đức Phật 
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(2) Sự viên tịch của Đức Phật cho ta thấy sự Vô 
Мей. Người không thây được Vỏ Hữu Duyên 
không Шау được Và Ngã là nô lệ của Tử Thân 
(sinh tử và sinh tử mãi). 

Gido Pháp của Đức Phật là để lại mãnh lực сйа Vô 


Hữu Duyên dé cho chúng ta thấu một sự Vũ Ngã mà 
lo tu tận. 


Fí Du: 


“ Тіт Sinh do Hiện Hữu ¿ Båt Ly Duyên 

• Tâm Diệt do Vô Hữu / Ly Khử 

• > Sinh cũng do mãnh lực Duyên. Diệt cũng йо 
mãnh lực Duyên, Không có tôi ta - Lô Ngãi 

а Thân hoại do Hiện Hữu ¿ Bất Ly 

е Thân diệt do Võ Hữu; Ly Khử 

. > Sinh cũng do manh lực DuyÊn. Ре cũng do 
mãnh lực Duyên. Không có tôi ta — Vũ Хей! 

Suy Мойт 

Hành thin Vipassana đề thấy Pháp sanh diệt hay thấy 

thực tưởng và thực tính Pháp Sanh Diệt] 

1. Thấy Pháp sanh diệt là thấy Pháp của Pháp hiện 
bảy Па thuần theo Pháp phố thông} 

2, Thấy thực tướng Pháp sanh điệt là у thực tính 
Pháp. Đây là Phát Thú! 
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УІ Ри Thấy Tâm sanh diệt khi ngồi thiên. 


е Theo dài một dòng tâm thúc trong khi ngôi thiên. 

• Tâm thiện > Tâm thiện > Tâm sân (bất thiện) > 
Tâm sàn (bất thiện) > Tâm phóng dật (bất thiện) 
— hoài nghi (bát thiện) > hôn trầm (bất thiện) > 
chánh шёш (thiện) > chánh niệm (thiện). 

• Thấy Pháp sanh diệt từ thiện qua bất thiện và đến 
thiện, trởng là có chánh niệm thầy được sự sanh 
điệt của Tâm. Nhưng nêu chánh niệm thi không 
để Tâm thiện diệt và sanh Tâm bật thiện! 

* Lúc đó hành giả chỉ thấy Pháp sanh diệt mà không 
(һау được thực tính của Pháp sanh diệt là do sự 
đây của bất thiện, cản trở, trì kéo tác động vào 
Tâm thiện do nhân Tham và Sân gây ra. Đây Із do 
mãnh lực làm sinh (Hiện Hữu Bất Ly) hay điệt 
(Võ Hữu Ly Khử). Đây là Phát Thú! 


Thây Võ Thường là Chỉ Quán Trí Già. Thấy Khô, Võ 
Ngã là Tịnh Quán Trí Giả. 

Ví Ри Thân hoại diệt khi ngồi thiên. 

Theo đãi một dàng thay đổi hoại điệt của Thân trong 
khi ngôi thiên. 

Thân êm ải > ëm ái Э të cứng (khó chịu) > tê cứng 
(khó chu) > đau nhức (khó chju). 


Mãnh lực nào làm hành giả đi từ êm ái đến tê cứng? 
lũ? 


Tịnh Quán Trí Giả thấy thực tướng của Khô > Vô 
Thường -> Vô Ngã. 

Chi Quán Trí Giả thây Vô Thường trước > Khả > 
VÕ Ngã. 

Tịnh Quản Trí Сіз thây Khổ nên hành thiên, ш tập 
(Chỉ Quản Trí Giả) уа thấy được sự Vô Thường, Và 
chứng ngộ được Vô Мой. 

Đức Phật khi nhìn Pháp, thâm thâu qua Pháp dë thây 
được thực tính Pháp, và tôi nhìn thây mọi Pháp theo 
thực tinh Phát Thủ! 

** Con người ta nhìn thấy Pháp của ta để rỗi nhìn 
thấy thực tính mọi Phần! 
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ÔN ТАРРНАМП 


Khi nói đến Vô Hữu Ly Khứ là chi nói đến sự ra đi 
chưa nói đến quả gặt hải. Trong kiếp cọn пробл 
chúng ta không проту tạo và рді hài mỗi phút giầy. 

e Tạo nhiều, trả ít thì còn lo nhiều và luân hồi. 

е Tạo ít, trả nhiều thì còn luân hổi Nhân Thiên. 

е Không tạo thi là Khánh. 

+ Trả và cho là Бас Võ Sinh. 


Hạnh Phúc Hiệp Т hé — Hanh Phúc Siêu Thể 





в Sang m nghề nghiệp. . Cå kiến thức сЕ Thủ 


® Biết được thực tính 










s Không thiểu nợ • Có Trí Tuệ Đức Phật 
е Khôngkhiĉn trách |» Giải thoát 


8% Еу là соп đường tu 
ѓар nhài dt 





Con đường chúng ta di sẽ được hạnh phúc do biết đón 
nhận, vận dụng mãnh lực Duyên 48 làm cho đường đi 


109 


ngắn lại và tién gần đến giải thoát. Cần nên biết tác y 


khôn khéo. 


• Тас y khôn khéo vận dụng Trí Tuệ Đức Phật, 
biết vận dụng mãnh lực Duyên vì Duyên luôn 
luôn có hai chiêu tác động, lợi và bất lợi. Phải 
biết vận dụng cái lợi của Duyên. 

е Yå Hiu Ly Къ Duyên làm mãnh lực cho học 
sinh quay lại lớp học dë ôn bài, và khai triển 
thêm bài học vi bai giảng quá уі diệu. 

Ghi Nhớ 
Học hỏi 18у Trí Tuệ Đức Phật đề tu tập giải thoát chứ 
không phải giữ Trí Tuệ Đức Phật đề bám viu và n phi 
là mình có rỗi và khôn g lo tu tập giải thoát. 

e Khi ta có là ta không chịu rời 

е Khi ta không có gi cả thì ta mới buông đi 

• Khi nào thây không có Danh Sắc hiện hữu 

шо! thoát ly được. 
Hy Ngắm 
Đến với đời ta có nghiệp và quả. Đứng giữa 

nghiệp уа quả соп người phân vån chọn lựa giữa Vô 
Hữu Ly Khứ hay Hiện Hữu Bát Ly. Chọn Hiện Hữu 
Bát Ly thì ta có tất cả, để rồi mát tất cả không có gi. 
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Chọn Vô Hữu Ту Khứ thi không có gi са để rồi 
không còn mát gi nữa! Phát Thú! 

Кас đão, thử thách là Pháp Nghịch theo hai trường 
hợp: 


а Nghịch {đơn tính) 
а Nghịch > Thuận (da tính) 


Hỏi: Khi nào hay làm sao biết được khảo до, thử 
thách là don tỉnh hay là да tinh? 

Trả ій: Là do nhin vào соп Hgười mình là người 
don tinh һау là пие da tinh, 


Người đơn tính thì khi trả hết nghịch thì hết 
nghịch. Còn người đa tỉnh thi có găng chuyển nghịch 
thành thuận nhưng vì đa tính có thé chưa đến thuận 
thì đã chết rỗi mà còn tạo thêm nghịch vì đa tính. 

Khi khảo о đến mà là nghiệp quả thì phải rất 
thận trọng đừng khinh xuất, nghĩ là thir thách. Phải 
thận trọng dë giải quyết cho hết nghiệp mà không tạo 
thêm nghiệp mới. 

Khi khảo dão là thủ thách thì tạo điều kiện để 
tụ tập thêm; hay phải bỏ không cán phải vượt qua. 


Cách nhìn khảo đão là nghiệp quả һау thử thách 


ill 


• Khi nghiệp quả đến hay trô sanh thì đến уй deo 
theo ta hoài đến khi nào ta trả hay giải quyết nỗ 
mới thôi. 

е Thử thách chỉ đến vải lån (7 ngày, 7 tháng, hoặc 7 
năm sẽ ra ĝi) và khi ta làm xong thi không còn thử 
thách nữa. 


Nghiệp quả tr sanh hiện bảy qua ha: trạng thái 


(1) Nghiệp đã vay thi tới, và phải trả (DỊ Thời 
Nghiệp Duyên) 

(2) Với việc trả phải nghĩ không tạo ra nghiệp mới 
nữa (Cầu Sanh Nghiệp Duyên) 


Thir thách đến rát ёо le và cân quyết lòng vượt qua 
hay Ја bỏ qua. 


Không cần phải đôi diện và quyết lòng vượt qua từng 
mỗi thủ thách, cần phải bỏ qua уі thử thách không 
đáng để đổi diện. Аби là Ва La Mật thì рін quyết 
lùng эго ана! 


Đừng dùng Ba La Mật lạc hướng chỉ chú tâm đến 
thực hiện Ba La Маї của mình không vì thứ thách của 
Ba La Mật khác ша gấy Ва La Mặt của mình. 


Ghi Nhớ 


е Khao dão һау thư thách khác với nghiện Бао, 
nghiep quả. 
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е Bala Ма БӨ gua thì рау, Không vuot gua thì 
không ду lên. 


Phản Khoe Айдане 

• Thực tính Pháp là Pháp Bát Thiện 

“ Trí tuệ Đức Phật: Tu là đầy, khoe là cản con 

đường tu, trì kéo ta ở lại trong đời. 

Chúng ta còn là phàm vĩ chúng ta là màt Pháp, mà 
không ау thực tính Pháp theo Trí Tuệ Đức Phật qua 
sự hành, hoại, diệt, sinh, võ thường tác động bơi 
không gian ba chiều, ba thời gian và ba lực đây, сап, 
trì kéo. 
Vị Du Pháp Сий 
Thực Tỉnh Pháp là Thiện theo 2 loại 


e Thiện - Hữu Lậu: Nhãn Thiên 

е Thiện Siêu Thể: Giải Thoát 
Vi Du Sắc 
Tâm Nhãn Thức tiếp thâu Cảnh Sắc là một Pháp. 
Pháp thi thay đôi nhưng thực tính Pháp thì không thay 
đi. 


Tư ану Pháp - Ти duy là một Pháp. Tu duy theo 
Canh và duyệt ý hay bất duyệt y với Cảnh Sắc theo 
nội phân của ta. Pháp thay đổi. 


Thời gian quá khir, hiện tại, vị lai thì Pháp thay đồi. 

О đây vẫn chưa nói đến Tâm Nhãn Thức thay đi. 
Kết nỗi hết tất са lại ta thấy được một khói. Thấy một 
khói là thấy theo Hiệp Thé, Đỏ là sai làm của Tục 
ре. 





Таға Mhãn Thức 
І 


Cảnh Зас. Pháp 


тз. Hiện Thể 
р bộ т 


Tu Duy а^ Pháp Thay Đủi l: ë б. 
гок | ікті K 
š а ШИ Т" 
Ші Y Віішуш Y “ы” Жа [апга Tục Đả | 
ảnh Sắc thea nội nhẫn i 


suy nghi hr duy eñata `, ЖЕР З 
Phản Thay Әді КӨн Phải La Thực Tĩnh Phản 
Qua thói gian 3 Thời æ # 
Сапһ thay dài 








VÌ ta Шау tật cả là một khói nên bám giữ và nghĩ là 
thường cho nên đó là sai lâm của Tục Dé. 

++ GH Cảnh Sức là do Quyên Hiện Hữu Duyên. 
Nếu không muốn giữ thì Lô Hữu Ly Khi. Thấy 
thục tĩnh vü thưởng. Đây là sự thật của thực tinh 
Pháp. 


tỉ Ри Hành Thiên Quản 
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• Cần quán sát Danh và Sắc. 

е Danh Phàp thi sanh diệt theo thực tính của Danh 
Pháp 

• Sắc Pháp thi hoại điệt theo thực tính của Sắc Pháp. 


Khi Sắc Pháp hoại điệt ta không ду sự hoại diệt của 
Pháp. 


• Nhìn Pháp đề thấy thực tính Pháp 

e Nhin thåy thực tinh Pháp để thây sự bất lực của 
Pháp do bởi Vô Hữu Duyên và Ly Khử Duyên. 
Với mãnh lực của 2 đuyên này, thực tính Pháp 
hiện bảy qua Thiên Quán với Danh, Sắc, Võ 
Thường và hiệp lực Duyên với Vô Ngã. 


Quyên Hiện Hữu Duyên giữ Cảnh Sắc những 
định luật vô thường sẽ làm cho Cảnh Sắc không fôn 
tại do Võ Hữu Duyên уй Ly Khir Duyên, Nhưng ta 
không sáng suốt cứ bám giữ, không thấy được thực 
tinh và thưởng, Ват giữ và hinh thành ban ngũ chứ 
không thấy vü ngũ thực tinh! 


Làm một việc thiện nào dó (xả thí, ігі giới, tu 
thiên) có được Chư Tăng chứng minh và tho ký. Nên 
Chư Tăng chúc phúc và thụ ký thi quả phước báu sẽ 
đến với người. Khi đó thì Chư Thiên hoan hy, gia hộ 
và giúp đỡ cho người làm phước дё được thêm phước 
һап, 
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Các Duyên và mãnh lực duyên trong sự chúc phúc 
của Chư Tăng 


» Câu Sanh Trưởng Duyên - Với việc thiện mình uwa 
thích 

а Nhân Duyên — Nhân tương ưng võ tham, vô sẵn, 
vỗ 51 

е Hỗ Tương Duyên - Với người và Trời 

е Tương Ung Duyên — Có sự tương ung hó trợ của 
người và Trời 

ө Võ Giản - Hướng được phước báu trãi dài 

е Đăng Vô Gián — Không dứt 

« Trùng Dụng Duyên - N šu muốn dùng lại thi 
hưởng tiếp. 
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Bảng Tóm Lược 24 – 47 Duyên 





- Định Nghĩa hay Chức Nẵng - 





Mlãnh lực hay năng lực giúp đỡ, 
ủng hộ làm duyên cho các Pháp 
hiện bảy. 

е Duyên làm phận sy sinh khởi 
cho các Pháp - Gọi là Duyên 
Sinh, 

• Duyên làm phận sự liên hệ các 
Pháp - Gợi là Duyên Hệ. 

е Duyên làm phận sự bảo tôn các 
Pháp - Gọi là Duyên Bảo Tỏn. 










Duyên 


Không phải duyên nào cung làm 
hêt Ба chức năng. Có Duyên lam 
phận sự liên hệ nhưng không bảo 
tön. 


Мої Pháp sinh khởi và hoạt digt 
do mänh lực của Duyên chứ 





Mãnh lực hay yêu tô giúp đỡ, ủng 

hộ các Pháp theo (6} nhần tương 

ưng là nhân Võ Tham, Võ Sân, Vỏ 

Si với Pháp Thiện và Pháp Võ Ку; 

: nhân Tham, Sân, Si với Pháp Båt 
Thiện. 
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1 | Nhân Duyên 


















| “= | Định Nghĩa hay Chức Năng 

: Mlãnh lực giúp đỡ tác động. ảnh 

| hưởng tám thức. Có 6 Сап (Sắc, 

. thinh, khi, vi, xúc, Pháp) tác động 

| tâm nhàn thức, tám nhi thức, tam 

“2 | Cảnh Duyên | tỷ thức, tâm thân thức và tâm y 

. thức. Trong 6 Tâm thức thì mỗi 

| tâm thức chịu ảnh hưởng qua hai 

loại là thực tỉnh duyệt ý, và tu duy 

duyệt ý. 

Мапһ lực giúp đỡ, ủng hệ đề làm 

trưởng. Mãnh lực của Duyên пау 
Trưởng là do Tứ Trưởng Јат nên. Tử 

3 | Duyên (Có 2 | Trưởng Ја Dục, Cân, Tâm, Thâm. 








| 
- 


Duyên} Theo chiêu lợi thì Tứ Truóng пау 
cùng nghĩa với Tử Như Y Тіс của 
37 Phẩm Trợ Đạo. | 
(1) Cầu 
Sanh Мап) lực để làm trưởng trong tất 
Trưởng са các Pháp cùng sinh với nhau. 
Duyễn „св 
(27 Cani Mšnh lực giúp đỡ và ủng hộ cho 
TrRƯởNÿ | Cảnh thành trưởng. 
Duyên ` 
Уб Спап Mãnh lực giúp đỡ ủng hô liên tục 
| Duyên không n 
г [ик [ыле тен Ыы» 
Gián Duyên 


Đức Phật nói dên Duyên này để 


1ТЕ 


пһап mạnh tåm е tin là liên 


tục không ngừng nghi của Tầm 
Thức hay sự hanh. hoại, diét, sanh. 

















Mãnh lực giúp đỡ ủng hộ hô trợ 
cho các Pháp. Hỗ Tương có nghĩa 
hẹp nhưng cỗ động hơn (mạnh 
hơn) so với Tương Ung Duyên. 

' Vi Du Tương Ứng Duyên như 
nước cốt dừa và Hó Tương như 
nước cốt dừa đã sánh đặc. 
Y Chỉ 


Duyên (Có 3 Mlãnh lực giúp đỡ, ủng hộ làm sự 


| nương nhờ cho các Pháp. 


| Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ cho các 
¡ Pháp cùng sanh nương nhờ với 

' nhan. Khác với Câu Sanh Duyên 
. dà Chỉ có cùng sanh mà không có 


| Ï Mãnh lực өтіп» đỡ, ủng hộ cho Vật 
(thân kinh — Căn) sinh trước làm 
chỗ nương nhờ cho Pháp trong 
¡ hiện tại, Thần kinh Nhãn sinh 
¡ trước làm chỗ nương nhờ cho Tâm 
| Nhãn thức. 
¡ Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ cho Vật 
| Cảnh sinh trước làm chỗ nương 


(2) Vật Tiên 
Sinh Y 
Duyên 





(3) Vật f 
Cảnh Tiên 
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24--47 --_ Định Nghĩa hay Chức Năng 
| nhờ cho các Pháp trong hiện tại. 
au = Mänh luc giúp đờ, ủng hộ cho các 
Ü е an (СӨ 3 | Pháp nương nhờ nhưng mạnh hơn 
nhe? x và сап hon. 
К СЫР Мапһ lực giúp dë, ùng hó làm sự 
МЫ, y | Tương nhờ vào Canh manh më 
Dạy ên hơn và gần hơn. 
(2) Võ Gián Mlãnh lực giúp đỡ, ủng hộ làm sự 
Cận Y tương nhờ liên tục không ngừng. 
7 т zờng | Mành lực giúp đỡ, ủng hộ làm sự 
| Nà Y nương nhờ thường xuyên và gân 
| ai ân hơn — Thói quen. | 
Tiëp Sinh 2 ¡ Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ cho sinh 
lÚ “Duyên (Со trước. 





Mãnh lực giúp йб, ủng hộ Danh | 
Pháp sinh trước làm duyên cho các 
Pháp trong hiện tại. Ví du Nhãn 


(пу vật Tiển 










Sinh DuYÊ | Căn bắt Cảnh Sắc sinh trước làm 
duyën cho Tâm Nhãn Thức. 
S — . | Mãnh hre giúp đỡ, ủng hộ cho 
nh L : : 
| Hi е nh — | Cảnh sắc sinh trước làm duyên 
| п. cho Рһар trong hiện tại. 





Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ cho 
= nh 5 š г 
l! Hàu Sa Pháp sinh sau. 


17 Trùng — đỡ, ủng hộ lập đi 











оа i Dinh Nghĩa һау Chức Năng ° : 



























Duyën > oy: 
lập lại dë hưởng lây. 
ешр... | MENh 1g giap:8M2.ng Hồ để thỏ 
13 | Duyên (Có 2 tác hành độn 
Duyên Ë 
(1) m Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ аё 
КЕЛЕР hưởng lây quà bản cùng với hành 
БР Í động tạo tác. 
Duyên vng 1 
(2) DỊ Thời | Mãnh lực giúp đỡ, пло hộ đề 
Nghiệp hưởng lây quả báu sai khác thời 
Duyên với hành động tao tác. 
ғыл | Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ quả 
Mong Chả | chín mùi trổ sanh sai khác thời với 
hành động tao tác. 
МУ Thực Mãnh lực giúp аб, ủng hộ của 
15 | (Có 2 Danh Vật Thực và Sắc Vật Thực 
Duyên) lam các Pháp hiên bày. 


Mānh lực giúp đỡ, ủng hộ của 
Danh Vật Thực làm Pháp hiện 
bảy, | 

Minh lực giúp đỡ, ủng hà của Sắc 
Vật Thực làm Pháp hiện bày. 


| (1) Danh 
Уа Thực 


(2) Sắc Vật 












Mlãnh lực giúp đữ, ủng hộ cho làm 
thành quyền. 
Маш lực giúp đỡ, ứng hộ làm cho 
Pháp có quyền trong các Pháp 
củng sanh. Уі dụ - Người Trưởn 
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' (i) Câu 


Sanh Quyển 
| Duyšn 





(2) Tiên. 
Sanh Quyền 
Duyên 


Thiën Ма 
Lhiyễn 





Ро Đạo 


18 | Duyên 


Tuong Ung 


2 Duyên 


| Båt lượng 
20 | Ung (Có 4 
Duyên 
ГІЗ Câu 


-_ ¿Định Nghĩa hay Chức Năng 


Lớp có quyền trong các bạn cùng 
hoc một lớp. 

Mlãnh hre giúp đỡ, ủng hộ cho 
Pháp sinh trước làm quyền. Ví đụ 


lu Người anh Са sinh trước со 


quyền hơn các em trong gia đỉnh. 
Điều này xảy ra khi người anh Cà 
có khả năng. 


Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ của Sắc 
Pháp được làm quyên. 


Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ chú tâm 
vào dé mục và thiêu đốt Pháp 
nghịch. 

Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ sự tu 
tap, hanh Đạo. 

Mãnh lực giúp đỡ, пар hộ sự hòa 
trận tương ưng. Tương ưng có 
nghĩa rộng hon nhưng không 


mạnh băng Hỗ Tương Duyên. Có ` 


Tương Ưng nhưng chưa chắc đã 
hỗ tương. Nhưng có Hồ Tương 18 
có Tương Ung, 


Мапһ lực giúp đỡ, ủng hộ làm cho 


không hòa trộn, không kết hợp 
được. 
Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ làm cho 
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(2) Vật Tiên 
Sinh Bất 
Tương Ủng 


(3) Vật 
Cảnh Тіёл 
Sinh Bát 
Tương Ứng 
Duyên 

(4) Нап 
Sanh Båt 
Tuong Ung 


Duvën 


Hiện Hữu 
Duyên (Có 6 


(1) Câu 
sanh Hiện 


(2) Vật Tiên 
Sinh Hiện 
Hữu Duyên 


Định Nghĩa hay Chức Năng. - 
không hóa trộn gifa các Pháp 
cùng sanh. Ví dụ - О chung với 
nhau nhựng không nhiễm tánh 
nhau (Công іта bất cũng ng 
Мапћ hre giúp đỡ, ủng hộ Danh 
Pháp sinh trước không hòa trộn, 
bất trơng ưng với Pháp sinh trong 
hiện tal. 


Mãnh lực gmp đỡ, ủng hó Danh 
Pháp và Sàc Рһар sinh truoc 
không hòa trộn với Pháp ở hiện 
tại. 


Mlãnh lực giúp dë, ung hộ Pháp 
sinh sau không hòa trộn với Pháp 
ở hiën tại. 

Miãnh lực giúp đỡ, ung hộ làm cho 
hiện diễn, сіз mặt, Hiên Hiu và 
Bát Ly Duyên là một cặp luôn đi 
chung với nhau, Có hiện hữu thì 
sẽ bắt ly làm cho luân hỗi mãi. 
Minh lực sup đỡ, ủng hộ làm cho 
các Pháp củng sanh được hiện 
điện, có mặt. 

Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ của 
Danh Pháp sinh trước làm cho 
Pháp ở hiện tại hiện hữu. 
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24 ы 47. * = ғ“ | J 

Duyên Định Nghĩa hay Chức Năng. . 

б) с | Майпһ luc giúp đỡ, тіле hộ của 5йс | 

Tiện Sinh 277713 ЗЕ: 
зоре Pháp sinh trước làm cho Рһар ở 

Hiện Hữu XE Айтан 

Duyên hiện tại hiện hữu, 





(4) Hậu Māni Гус grúp đỡ, ủng hộ của 
Sanh Hiện | Pháp sinh sau làm duyên cho Pháp 
















Hữu Duyên | ở hiện tại hiện hữu. 
| (2) Lại Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ làm cho 
: Thực Hiện Danh Vật Thre hiển diện có mã 
Hữu Duyên anh Vật Thực hiện diện có mặt. 
6 Š | 
2. ыу Mãnh lực giúp đỡ, ủng hó cho có 
tên Hữu SIM: ч. 
Duvën quyền hiện hữu. 





Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ làm cho 
không có sự hiện điện, ха lia, ròi 
б... 
Мап lực giúp dỡ, ủng hộ làm cho 
ха Па rời bỏ. Ly Khử và Võ Hữu 
là một cặp шӛп đi chung với nhau. 
Có Võ Нот là có Ly Khử. | 
Mãnh |с giúp 49, ủng hộ làm cho 


Bất Ly không rời bỏ, ха lia. Bất Ly lun 
24 | Duyễn (Са 6 | ё chung với Hiện Hữu. Có hiện 
Duyên} | hüu lå có Båt Ly làm cho Ішіп hài 
тїй}. 


| (1) Câu Маш luc giúp đỡ, ủng hà làm cho | 
sanh Bát Ly | các Pháp cùng sanh với nhan 
Duyên không rời bỏ, ха Па. 


124 






ШЕ Định Nghĩa һау Chức Năng 








Duyên | | | 
(2) Vật liên | Mãnh lực giúp dó, ủng hộ của 
эш Båt Ly | Danh Pháp sinh trước làm cho 


Duyên | Pháp hiện ізі không ха Па. 
3) Canh : 
КА Sinh Mãnh lực giúp đỡ, ủng hộ của 98с 
Pháp sinh trước làm cho các Pháp | 
Bát Ly sys sas ао 
trong hiện tại không ха Па, rời bỏ. 
{4) Hậu Маш lực múp đỡ, але hạ của 


Sanh Bát Ly 
Duyën 











Pháp sinh sau làm duyên cho Pháp 
ở hiện ізі không ха Па, rời bỏ. 
Mlãnh lực giúp dë, ng hó của 
Danh Vật Thực và Sắc Vật Thực 
lam cho không ха Па, rời bỏ. 


| Mlãnh lực giúp đỡ, ủng hó làm 
quyên cho không xa На, гел bo. 














Thực Bắt Ly 
Duyễn 
(6) Quyên 
Bất Ly 
Duyên 


— 
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УАМ DỤNG DUYEN VÀO TỬ РЕ 





r N j (Q m 
= ¿S кып м = сіл 
A а Pase Е Thu Ta ` = TT 
‘кпд Đá | { Tập ĐÁ ` Ý hlật Dá ` Бао Рё ` 
‚ (Qua) ; ‚ [Nhán) ; (оша)! ‚ (Mhán) ‡ 
lên Ж Š ы. TIẾP Nà 2 ij ге з 
...... Hiệp рә | Т” BuT 
т т 
Ву là Pháp Бау là Рнар Бау là Pháp Đây là Pháp | 
Thuận thả Tu tlnh|ch Dë Thuận - Hghih Маһ[еһ - Thuận | 
Diệt Ти) Bê [Diệt] (Diệt bẻ (Eat) ` 





(1) Khổ: Là Thuận. Vì thấy khổ nên tu cho nên 


Khổ là thuận duyên cho ta tu tập. 


(2) Тар: Па Nghịch. VÌ trên соп đường іш tập ta 
phải diệt các Pháp Nghịch. Trên con đường tu tập 
để diệt những thói quen tật xåu, và những nhân 
båt thiện. Tập là để diệt cho nên thường gặp 


những Nghịch Duyên chưỡng ngại. 


(3) Diệt: Là Thuận - Nghịch. Thuận là sự tu tập để 
mà diệt những Pháp Nghịch. Pháp nây là Pháp đa 


tỉnh. 
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(4) Đạo. Là Nphịch - Thuận, Nghịch là vì nhải diệt 
tư đề đạt dên Рас Qua (Thuận), Khi đạt Đạo 
Quả rỗi thì là Thuận, 


1. Khô Dé 
s Sinh, lão, bệnh, chết 
e Ái biệt ly, câu bất đắc, oán tång hội, ngũ thủ 
nån 
Cải Khå người thường không thấy dó là khổ, nhưng 
mà là khó cho người tu. Sinh, lão chỉ lå 32 thể truoc, 
hay ái đục mà ta không ау. 
Khổ do 23 Duyên (trừ Thiền Na Duyên). Thấy được 
khó thì ta là Tịnh Quán Trí Giá, Bậc Trí Giả nhìn thấy 
thë gian пау là khô, ở trong khó, bị sự khó không ché. 
Тһау sự khổ là thuận duyên đề tu lập. Trùng Dụng 
Duyên làm ta khổ đi, khó lại không ngừng. 
Suy Мейт 
е Та không thấy ta đang vui trên chúng sanh 
cha mình dang dau khổ: 
Ghi Nhớ 


Khi ta không giúp được cho chúng sanh thi không 
сап thiệp đến nghiệp của chủng sanh. Khi ấy ta 
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không nën nhin, tháy, nghe để suy nghĩ và tạo nghiệp 
tội đến cho mình, 


Vị Du Khi có một con Trăn bị nhốt trong một cải 
lồng và có người rủ minh đi xem thì mình không nên 
di và không nên hoan hy vì sẽ tạo nghiệp cho minh. 
Nếu không giúp được chúng sanh đó thoát khỏi sự 
cảm nhốt trong lông thì không nên nhìn, thây, hay 
hoan һу, hay suy nghỉ đến để đồng cộng nghiệp với 
ñEHỜI. 


2. Tập Đề 
Do ái dục của mãnh lực Võ Gián Cận Y, Thường 
Сап Y, và Dị Thời Nghiệp làm mãnh lực cho các 
duyên kia làm cho con người khổ. Ai dục là do Cận 
Y Duyên nên sinh khó đau. 

е Do ở ейп, thần cận nên sinh ải dục 

• Ó gån sinh nhiệt, sinh tỉnh cảm 

e Cách xa thì biệt ly khổ 


Мел muốn xóa ái dục phải coi cái Tâm ta. Tâm 
phối hợp với Tâm Sở Tham thành Tâm Tham. Tâm 
còn tham thì còn ái dục. Tham tỉnh cảm, tham thần. 
Còn Tâm tham là còn Khô Đề. 


Án không nên tham, mặc không nên tham, không 
cần thiết thì không nên tham đẻ diệt tâm tham và xa 


Па 31 dục. 


Tâm tham dói với (6) Cảnh (Sắc, thinh, khi, vị, 
xúc, Pháp). Võ Gián Сап Y, Thường Сап Y, va D: 
Thời Nghiệp là Tập Рё tạo ra 23 duyên kia để thọ 
khổ. Thưởng Cận Y và DỊ Thời Nghiệp tạo thỏi quen 
cho ta và ta sống trong thói quen dó. “Trước ta tạo 
thói quen sau thói quen tạo ta”. Đó là Tập Đề де tạo 
Khổ Đễ. 


Suy Мойдт 

(1) Người hiên của ӨШ Người không bị сат dỗ, 
cảnh cám đỗ người 

(2) Của hiển người đữ. Cảnh không cám 46, người 
đi cảm 45 Cảnh 

(3) Tất cả điều là Tập Đề, không nên rơi vào (1) 
hoặc (2) 

Thấy Hiệp Thế (Chân Đề = một sự thật ở trong đời 

này) để thấy sai lắm của Tục Рё dë mà bó Phàm 


thành Thánh. 
Suy Мойт 


(1) Se Khó Ре hay sợ Tập Рё? 
(2) Sợ Tập Đề (cái nhân sinh ra khô) 
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(3) О đâu mà có Tập Đề? 

(4) Do Phát Thú (thực tính Pháp do mãnh lực duyên 
của 2 Quá Khứ Duyên (Vật Tiên Sinh Hiện Hữn, 
Cảnh Tiên Sanh Hiện Hữu), 3 Hiện Tại Duyên 
(Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, Vật Thực Hiện Hữu 
Duyên, Quyển Hiện Hữn Duyên), và 1 Vị Lai 
Duyên (Нап Sanh Hiện Hữu Duyên). Không có ta 
trong đó. Mãnh lực duyên của 2 Quá Khí, 3 Hiện 
Tại, và 1 Vị Lai là Hiệp Thế Chân Đề cho ta thấy 
cải sai lầm của Tục Đề là có cái tôi/ta trong đó, 


Suy Ngắm 

(1} Bạn có tham không? 

(2) Có tham 

(3) Do đầu bạn có tham? 

(4) Таг cả năm trong mãnh lực áp đảo của Duyên. 
Тах cả là do mãnh luc duyên án đão, không chế, 
chinh phục ta. Нау ta dùng mãnh Пс Duyên để 
thấy thực tinh Pháp Tham đang hiện bày! 


Nghi МА? 


** Trong cuộc sống hãng ngày luôn cần tìm thấy 
thực tinh Pháp không cần йт thấy Pháp. 


Vi Du Pháp đắc đạo Quả làm cho có người đắc đạo, 
đắc quải 
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(1) Có Pháp hiện bảy 

(2) Thấy thực tính Pháp của Pháp đang hiện bày 

(3) Thấy được Pháp - Nếu có Pháp đặc Đạo Quả thị 
CÓ con người đặc Đạo Quả! 


e Hỏi; Nhân nào hay yếu tó nào hiện bày mãnh lực 
Duyên? 

* Trả Lời Hiệp Lực Duyên lâm yếu tổ hiện bày 
mãnh lực Duyên (Võ Мейа!). Ché nên khinh xuất 
không được phỏng dat. 


3. Diệt Dé 


Trong khi hành đạo chúng ta đang tu tập do bởi 

một hiệp lực duyên. Khi hành đạo chúng ta biết được 
một hiệp lực duyên Thuận để tu tập và diệt mắt một 
hiệp lực duyên Nghịch. Pháp пау là Pháp Thuận - 
Nghịch (đa tính). Vì là đa tính nên đa Duyên (nhiêu 
nhiễu hiệp lực) và khó bẻ. Cho nên số người đặc đạo 
quả như sửng bà (it), số người luân hôi như lông bò 
(nhiều). 
Nếu ta là đơn tính thì ta chỉ lo điệt tắt. Nếu ta là đa 
tính thì cần phải lo tu vả để diệt. Thực tập đơn tính 
để có đơn tính, Đa tính gặt hái khó khăn và khó tu 
тар. 


ІЗІ 


Vi Du Giống như người Ba Phải, thì phải qua 3 cửa КЫ nào muốn có Hó Tương Ưng Duyên để làm việc 


Si: thiện thì cầu phải có hạt giống thiện (1 việc làm 
"Ж thiệ 
(1} Cửa ải của người niệu), 
(2) Cửa ải của ta Ai thúc đây Ùi làm việc thiện лду? Do Nhân Thiện, 
(3) Của ải hành đạo mãnh lực Thiện, Hiệp lực Thiện thúc йду tôi làm việc 
Người don tỉnh là người chỉ nghĩ đên hành дас 48 KIÊN HỘ. 
giải thoát. Suy Ngâm Học Phát Thú 
Ghi Nhé (D Để mà biết cái “Có” để mà “Có” với mãnh 
lực hợp tác 


** Nhìn Pháp phải nghĩ đến ta. Ta là hiện bày của 
một Pháp. Thấp thực tính Pháp vải Trí Tuệ Đức 
Phật mà giải quyết Phản của ta! Phát Thú! 


(2) Và а biết “Có” và “Không Có” do bởi yêu 
tô hình thành việc Có và Không Cú 
(3) Để rãi không còn có lý do để có Dë Thừa! 





Người Đơn Tính | | Người Ра Tỉnh `. "mm 
Mã КА u Muôn làm một việc Thiện cần 
Thuận (Tu) Thuận (Tu) 5 ч. : 
(1) Phải có nhân tó thiện (bạt рібпе) 
Nghịch (Diệt) | Nghịch (Diệp (2) Có mãnh lực thiện 
: -—— (3) Có thời gian tạo tác thiện (g: f 
Nghịch (Diệp Thuận - Nghịch (Tu - K ESEN A E айы ы” — 
Diët> lên Бау màt việc thiện - Pháp Thiệu là thực tinh 
| Pháp do bởi Trí Tuệ Đức Phật chi рау, dó là mội 
x Thuận (Dat) Nghịch Thuận (Diệt - Phát Thu (không có tòrta — Vệ Ngãi. 
Dat) Muón hành Dao - Thiën cán 


(1) Có nhân tå Đạo Quả / Đắc Thiên Định 

(2) Có mãnh lực Đạo Quả / Đắc Thiển 

l3) Có thời gian tạo tác Đạo Quả / Đắc Thièn 
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“> Hiện bay một việc Đặc Đạo / Đắc Thiên 


Khi hành động với người không hiểu biết, bị tác động 
bởi những yếu të: 


(1) Nhân tó (hạt ging) 

(2) Mãnh lực thúc đấy hành động (Duyên) thì con 
người hình thành một hành động ¿ việc làm và 
nghĩ Tăng: 

a. Nén họ thành công sẽ thây răng chính họ là 
một Đại Ngã. 

b. Nếu họ thất bại sẽ đỗ thừa cho một Đại Ngã 
(Vô Hình) không giúp cái Tiểu Ngã của họ - 
Khi dó họ không thây Phát Thủ / Không 
йу Vô Ngã. 

Ghi Nhớ Trong đời sóng có 3 điều cần phải biết 
СІ) Củ mãnh йге (Duyên) tác Ứng 
(2) Đúng là Pháp һау thực tính Pháp төз thực 

мен 

(3) Dụng Tri Tuệ Đức Phật để giải quyết mọi 
Phap 


Fi Du Muón thực hiện việc Ха Thí 








Muôn thực ШЕЛ Pháp Ха ТЕГЕ” 





(l)Mãnh u luc Do "Nhễn Duyên, Cảnh Tôn 
duyên nào та | Cảnh Trưởng Duyên, Сап Sanh 
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| Tại sao việc Ха 
i Thi bị nghịch 





thực hiện việc | Duyên, Câu Sanh Y Duyên, Hỗ 
xã thí này? Tương Duyên, Tương Ung 
Duyên. 


Việc Ха Thi bị nghịch duyên da 
vụng đường tu (Tập Để) diệt 


duyên? chua hêt, chua xong. 


Thiéu nhân tó, thiểu mãnh lực, 
thời gian tạo tác chưa đến. 
Vung đường tu, không chánh 
niệm để phóng đi xảy ra. Việc 
tu chủng ta chua thành, việc 
diệt chúng га chua xong nën có 


nghịch duyên. 
| #*+Đ thừa ід mỗi cái nghiện 


(2) Thực tính | Là Thiện Pháp. 
Pháp của mãnh 
lục việc Xã 
Thí пау là cái 


Do hiệp lực thiện duyên làm 


Pháp này dang làm với một 

hiệp lực thiện duyên để việc tu 

tập đang thuận (nếu là thuận 

duyên). Nếu đang là nghịch 

(nghịch duyên) do bởi dường tu 

tâp chưa dü, chua tròn, chưa 
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сін? 


chúng ta muốn Trưởng Duyên, Câu Sanh 


nến môt vIệc xà thi. Thiện: 





thành. 





Dùng không gian ba chiêu, ba 
thời gian (quá khứ, hiện tại, vị 
lai), và ba lực tác động (Đây, 


(3) Dùng Trí Tuệ 
Đức Phật dë 
giải quyết cho 





việc Xå Thí | Cân, Trì Kéo) ё thấy thực tính ; 
Pháp đang hiện Бау và Võ Ngã. 
Thuận duyên là một lực đây 
Nghịch duyên là một luc сап 
Trì kéo ta ở lại 
Э Nên gắng công tu. PHÁN Ш 
my GIỚI THIỆU PHÁP NĂNG 


ĐUYÊN VÀ PHÁP SỞ DUYÊN 


** Khi ta nổi ra điều chỉ thì ta có một hột giỗng nấy 
ийт, 


** Dó thừa là một edi nghiệp. 
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GIỚI THIỆU PHÁP NĂNG DUYËN PHÁP 
SỞ DUYÊN TRONG 24 DUYÊN 


Có tất cả (8) Pháp Năng Duyên và Sở Duyên được 
trinh bảy nhu sau, 


1. Danh Làm Năng Duyên — Danh Làm Sở 
Duyên | 


Có (7) Duyên phối hop với Danh (Tâm phối hợp Tâm 
Sở) làm Pháp Năng Duyên và Sở Duyên. 





ж” Năng Duyên 
lår 


Со 7 Duyên, Với Danh a 
(Тат + Тат Së) lam 


| Sở Duyên | 


(1) Võ Gián Duyên là mãnh lực giúp đỡ ủng hộ làm 
cho không gián đoạn 

(2) Đăng Vô Gián Duyên là mãnh lực giúp đỡ làm 
cho liên tục không gián đoạn một cách manh më. 

(3) Vô Gián Cận Y Duyên là mãnh lực nương nhi 
không gián đoạn 

(4) Trùng Dụng Duyên là mãnh lực giúp đỡ làm cho 
hưởng cảnh lập đi lập lại nhiều lân. 


1% 


(5% Tương Ung Duyên 
(6) Vô Hữu Duyên 
(7) Ly Khử Duyên 


Бау duyên nây là mãnh lực của Danh Pháp (Tâm + 
Tâm Sở) không có Sắc Pháp. Đời sông của ta lập đi 
lập lại trong nhiều kiếp, hay tạo nghiện là do Danh. 
Khi ra đi ta cũng di với Danh chứ không phải Sắc. 
Bốn bước đi khi cận tử lâm chung — 7 ngảy trước khi 
chết: 


(L) Khi cận tử, tâm quyết định mạnh về cái gì thì sẽ 
đi đến cái 49. Nếu Tâm muốn tục sanh và nghĩ ta 
phải di! Đi để trở thành một người nữ hay người 
nam, giàu sang thì Tâm sẽ dàn đi tái tục. 

(2) Nhưng nếu người cận tử nghĩ răng thật là dáng 
chán, kiêp người cử lập đi, lập lại. Người cận tử 
dùng Văn, Tư, Tu tệ khởi sinh và thấy được Và 
Thưởng, Khổ, Vô Ngã. Người mạnh về Vô 
Thường thì thấy được võ thường qua xác thân 
đang hoại diệt. Người mạnh về Khô thì tháy được 
өт Khổ đau của xác thân và tinh thân. Cả hai thúc 
đây họ đến với Tam Bảo — và người Cận Từ được 
đến nơi lành, cho nên Thú Tướng và Nghiệp 
Tướng không hiện bày. Nếu không có Văn, Tu, 
Tu sẽ không thầy được ngôi nhà Tam Bảo. 
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(3) Nhìn ду và quán tưởng mạnh về Vô Thưởng, 
Khô, Уб Мий qua sự bệnh hoạn уа hoại diệt của 
хас thân, người cận tir ngay giāy phút ау quản 
tưởng mạnh và thâu rõ đặc tỉnh của Vô Thưởng, 
Khà, Vô Ngã thì sẽ đạt Quả VỊ (Sơ Đạo, Sơ Quả). 

(4) Nêu trong khi cận tử mà thực hành Thiển Quán, 
quản thấy rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã một cách 
mãnh liệt rong giây phút cuỗi của cuộc sống thì 
sẽ đạt Đạo Опа cao hơn Sơ Đạo, Sơ Qua. 


Do sự tu tập, tu duy уа quản xét về Khổ, thầy được 
thực tỉnh của lnật Vỏ Thưởng và Võ Ngã trong cuộc 
sóng hăng ngày, người Cận Tủ hiểu được định ht 
Vô Thường, sự Khổ, và Võ Ngã. Và nếu được sáng 
suốt trong lúc cận tử thì sẽ chọn bước thứ (3) hoặc (4) 
để không có Tâm tái tục. Do sự m tập người Cận Tử 
phải vượt qua và thây được mãnh lực của Vô Hữu / 
Ly Khứ Duyên. Qua đó biết dùng sự hỗ trợ của Vô 
Hữu / Ly Khứ Duyên đề vượt ra khỏi sự bám víu, сб 
chập do mãnh lực của Hiện Hữu ¿ Bất Ly — vì thé 
được giải thoát. Người trong trạng thải më man 
(Сота) thi cân có Hỗ Tương, Tương Ưng, và Câu 
sanh Nghiệp Duyên dë trợ lực cho họ thây được thực 
tướng Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã dé giúp đỡ thầy 
được vả vượt qua. 


Ghi Nhứ 
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** Phải thấp manh lực của Vô Hữu / Ly Khi để 
không bám viu vào hiện hiu - buông bó để ra di 
giải іһайі. 

** Chỉ trong Danh Pháp làm (Vũng Duyên và Danh 
Pháp Im Xử Duyên mới có Võ Hữu/ Ly Khứ Duyên 
giúp аб sự giải thoát Cho пеп Danh Рһар quan 
trọng. 


2, Danh Làm Nẵng Duyên - Sắc Làm Sử Duyên 
Có (4) duyên, với Danh làm Năng Duyên và Sắc làm 
Sở Duyên. Sắc ở đây chưa hinh thành một con người. 

е Hậu Sanh Duyên 

е Hậu Sanh Bát Tương Ưng Duyên 
е Liậu Sanh Hiện Hữu Duyên 

« Hậu Sanh Bất Ly Duyên 

Tâm quyết định, nêu muôn có một sắc thân sau, thì 

sẽ có sắc theo mãnh lực Hậu Sanh Duyên. Đầy Ја ví 

dụ của Tâm tục sinh trong bước (1) và (2) trong (4) 

bước của người cận tủ. Đã trình bảy ở phân trên. 

(1) Khi cận tử, tâm quyết định mạnh vẻ cái gì thì sẽ 
đi đến cái đó. Nều Tâm muốn tục sanh và nghĩ ta 
phải đi! Рі để trở thành một người nữ hay người 
nam, giàu sang thì Tâm sẽ dẫn di tái tục. 
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(2) Nhung néu người cận tử nghĩ răng thật là đáng 
chắn, kiếp người cứ lập đi, lập lại. Người cận tử dùng 
Văn, Tư, Tu tuệ khởi sinh và (Һау được Vô Thưởng, 
Khổ, Vô Ngã. Người mạnh vë Vô Thường thì thấy 
được vô thưởng qua xác thân đang hoại diệt. Người 
mạnh vë Khô thì thấy được sự КҺб, Cả hai thúc đây 
họ đến với Tam Bảo - được đến nơi lành, cho nên 
Thú Tướng và Nghiệp Tưởng không hiện bảy. Nếu 
không có Văn, Tư, Tu sẽ không thấy được ngôi nhà 
Тат Bao. 


3. Danh Làm Năng Duyên - Danh Sắc Làm Sở 
Duyên 


Có (9) Duyên, với Danh làm Năng Duyên và Danh 
Sắc làm Sở Duyên. Danh quyết định 46 hình thành ra 
một con người (Danh Sắc). (9) Duyên là Nhân 
Duyên, Câu Sanh Trưởng Duyên, Câu Sanh Nghiệp, 
Di Thời Nghiệp, DỊ Thục Quả, Danh Vật Thực, Сац 
Sanh Quyên, Thiên Na Duyên, và Đồ Đạo Duyên. 


(1) Nhân Duyên 
а. Nhân Thiện sẽ sinh Danh Sắc Thiện (Tám 


Thiện và Sắc Thiện). | 
b. Nhân Bất Thiện së sinh Danh Sắc Båt 
Thiện. 
L7 Du 
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. Tâm Ì là Sân thì Tâm 2 là Sản và sẽ có Sắc хйп. 
. Tâm 1 là Thiện thì Tâm 2 là Thiện và sẽ có Sắc 
tốt. 


(2) Cửu Sanh Trưởng Duyên - Với Danh làm Năng 
Duyên. Vừa có thiện vừa có bất thiện 
а. Dục 
b. Сап 
c. Tâm 
4. Thâm 


Với Dục Trưởng làm Năng Duyên: 


Dục Trưởng 
(Làm Năng Duyên) 


кеш | = Pháp Dục 
(Làm Thiện) 


ж 
Tham Dur 


т 
(Bát Thiện) Тас Dục. 
(Vừa làm Thiện, 


vừa Bắt Thiện} 





Với Сап Trưởng làm Danh Năng Duyën: 
а Chánh Cân > làm thiện 
. Tả Cần > làm bắt thiện 
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Với Тат Trưởng làm Danh Nẵng Duyên; 
“ Тап bất thiện > làm việc bất thiện 
а Тат thiện > làm việc thiện 


Với Thâm làm Danh Năng Duyên - Thám đoán, trí 
tuệ — chỉ có thiện, 


(3) Сан Sanh Nghiệp — Mãnh lực tao tác ra hành 
động (nghiệp) спар một lúc với Danh Pháp. Tâm 
nghĩ thể nào thi hiện bày nghiệp cùng lúc đó. Có 
3 loại Câu Sanh Nghiệp 

а, Thân nghiện: Có làm nghiệp thiện và bất 
thiện 

b. Lời nghiện: Có làm nghiệp thiện và bất 
thiện 

с. Y: Có làm nghiệp thiện và bát thiện 


Ghi Nhớ 


в Тат тен thi Thân tạo tác thiện 
• Тат bát thiện thì Thân tạo tác båt thiện do Câu 
ảnh Nghiên Thuyên 








Мән, -----5> Thân Ll 
! 
т 
DA có зш W GChủng tử Сапа tử 
cda xi nchi đó 
Cau Sanh Сап Sanh Cu Senh 
[HnhiàäP Mphiän Макар 


"ч, Кү 


а 





** Tu tập băng cách tao chung tir thiện (gieo йа! 
giống thiện — suy nghĩ thiện và tác ý khôn khéo) tạo 
hai lân Câu Sanh 'Nghiện thiện, 
e Chủng tử thiện đưa đến Hiệp Thế (Nhân / 
Thiên) và Siêu Thé (Мір Bàn). 
e Chúng từ bất thiện dua đến bốn đường ắc đạo 
(Ша ngục, пра quy, Айша, súc sanh). 
Ghi Nhớ 
** Chi gi mà nghi có thì sẽ có > dó là do Di Thời 
Nghiệp. 
ә Но: Тао sao khi із nghe đến 4 đường ác đạo, ta 
lo? 


e Trå Lời: Có hai hạng người sợ lo trong cảnh khả. 


(1) Người vừa mới thoát khó. 
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(2) Người ở nơi an vui, hanh phúc chưa từng thấy 
cảnh khó. 


Chúng sanh ở thế gian này dễ đuôi hơn ở cõi khác, và 
chúng sanh ở thê gian này cũng tu tập nhiều hơn ở cối 
khác. 


Ghi Nhớ 


** Người ти tập biết tr duy, thay đổi, không lo sự 
Cảnh khổ để chuyển hóa Dị Thài Nghiệp, Còn Dị 
Thời Nghiện của Củnh Khổ thì sẽ còn sự 10 sợ: 
Như vậy ta sẽ mát Cân Sanh Nghiện trong thời pian 
hiện tại. Сб dôi đãi lo sợ Dị Thài Nghiệp thì sẽ chịu 
Dị Thục Quả. Vi suy nghĩ rằng Та có Danh Vật 
thực để ăn, có quyên ăn, cho nên khi đá mãnh lực 
của Thiên Na dẫn di sai đường. 


Danh muốn cái gì thi Danh Sắc hiện bày như thế là do 
(9) mãnh hre duyên пау đây ta đi theo như sự muốn 
спа Danh. 


е Người đang tạo > tạo nghiệp } 

е Người vui theo > cộng nghiệp 2 > Cả hai 
theo mãnh lực của Hiệp lLarc, hay Tâu Hợp 
Duyễn. 
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Con tu duy vë việc bất thiện là còn Dị Thời Nghiệp 
của bắt thiện. Khi đó còn Danh Vật Thực Duyên thúc 
đây dë dùng Danh Vật Thực до quyền thúc đây của 
Câu Sanh Quyên. Qua đó Thiên Na và Dó Đạo 
Duyên đi sai đường. 


Ghi Vhớ 


** Phải thay đổi tr duy, chuyên hóa иг day để 
chuyên bát thiện thành thiện và dë diệt mãnh lực Dị 
Thời Nghiệp. Và để hưởng Câu Sanh Duyên trong 
fhi стан hiến tại qua убо lạm thiên. 


4. Sắc Làm Năng Duyên - Sắc Làm Sở 
Duyên 

Có (6) Duyên, với Sắc làm Năng Duyên và Sắc làm 

So Duyên. 

(1) Sắc Vật Thực, (2) Sắc Mạng Quyên, (3) Vật Thực 
Hiện Hiu, (4) Quyên Hiện Hữu, (5) Vật Thực Bắt 
Ly, (6) Quyên Bất Ly. 

е Danh tạo ra Sắc do mãnh lực Hậu Sanh Duyên (4 
Duyên) 

• Danh tạo ra Danh Sắc có (9) Duyên 

• Sắc hiện bảy ra Sắc có (6) Duyên бо mãnh lực của 
Vật Thục và Mạng Quyền Duyên, 


145 





Т Ри Một người Nữ muôn trở thành một người 
Nam. 


• Do ý nghĩ (Danh) người nữ muốn thành người 
nam {Danh = Nam, Sắc = Nam). 

• Danh пау phải do Thọ Tưởng Hành Thức (Чат) 
do Danh Vật Thực (Suy nghĩ, tu duy như người 
nam] 

e Phải do Sắc Vật Thực và Sắc Mạng Quyên tác tạo. 


Fí Ра Bỏ Phàm > thành Thánh 


(1) Danh Phàm — Danh Thánh. Muốn vả có ý nghi 
(Danh) Thánh thi chuyển Danh Phàm qua Danh 
Thánh do xử dụng mãnh lực của (7) Duyën với 
Danh làm Năng Duyên, và Danh làm Sở Duyên. 


(2) Danh Phàm — Sắc Thánh. Danh tạo Sắc và Sắc 
hiện Бау bởi Danh, Tâm hướng về Thánh Nhân, 
tạo ra (ибп пап} Sắc Pháp hình thành Sắc của Bậc 
Thánh. Sšc là yêu tổ phụ ảnh hưởng tới Danh, 
Danh là chủ vị hình thành Pháp theo y muốn. Xử 
đụng (4) Duyên của nhóm Danh làm Năng Duyên, 
và Sắc làm Sở Duyên. 

е Thực Hành: Un пап cách đi, đứng, năm, 
ngôi, sắc điện, và ăn nói theo sự ảnh hưởng 
của Таға hưởng Шапп Вас Thánh. 
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(3) Danh Phàm — Danh Thánh Sắc Thánh. Tám 
quyết chí thành Bậc Thánh, luôn luôn tâm niệm 
(chánh niệm) hướng Vô Gián Duyên vào dë mục 
của Bậc Thánh Nhân vào sự chánh niệm đó. Uón 
пал Sắc Pháp theo sự sắp bảy của Tâm Pháp 
(giống như trong phân (2)} 

е Hành thiên, hành đạo. Tâm ибп nắn mọi oai 
nghĩ, sinh hoạt (Danh/Sắc) trong khuôn khó 
của Danh Phản như Thiên Na Duyên mãnh 
lực làm hành thiên. Sắc Pháp hiện bảy theo 
hành thiên, hành đạo. Sẵc Pháp hiện bày 
theo Danh Pháp bởi Đồ Đạo Duyên. Xử 
dụng mãnh lực của (9) Duyên với Danh làm 
Năng Duyên, và Danh Sắc làm Sở Duyên. 


(4) Sắc Phàm > Sắc Thánh. Sắc tạo Sắc. Bỏ Sắc 
Phàm thành Sắc Thánh do xử dụng (6) Duyên của 
nhóm Sắc làm Năng Duyên, và Sắc làm Só Duyên. 

• Moi sinh hoạt của sự nuôi dưỡng Sắc phàm 
được uốn пап theo Sắc muốn hiên bảy 
Thánh Nhân, 

= Sắc tạo Sắc dùng Sắc Vật Thực vả 
Sắc Mạng Quyền Duyên. Dùng Sắc 
Vật Thực làm mành lực trợ giúp Sắc 
Mạng Quyên để hành Đạo. Nuôi 
đưỡng Sắc Mạng (Thánh) Quyển 
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được tón tại do bởi quyền hiện hữu để 
hành Đạo. Dùng quyên hiện hữu 
duyên để trợ giúp quyên Bát Ly 
duyên cho Sắc Mạng Quyền còn tiếp 
tục tón tại để hành đạo thành Bậc 
Thánh Nhân. 


Bác Thành có những trạng thái sau: 


е Thân không hiện bảy Tham, Sân, $ 
e 1.01 nói không hiện bảy Tham, Sân, Si 
е Y nghĩ không hiện bày Tham, Sân бі. 


5, Sắc Làm Năng Duyên — Danh Làm Sử Duyên 
Có (11) Duyên, với Sắc làm Năng Duyên, và Danh 
làm Sử Duyën, 
а Sắc làm Năng Duyên — làm nhân 
а Danh làm Só Duyên — làm thánh quả 
ут Du 


+ Tôi xã thi- Năng duyên 
е  Tũi hưởng phước - 50 duyên 


(1) Vật Tiên Sanh Y Duyên, (2) Vật Cảnh Tiển Sanh 
Y Duyên, (3) Vật Tiên Sanh Duyên, (4) Cảnh Tiên 
Sanh Duyên, (5) Tiên Sanh Quyên Duyên, (6) Vật 

15] 


Tiên Sanh Bất Tương Ung Duyên, (7) Vật Cảnh 
Тіёп Sanh Bất Tương Ưng Duyên, (8) Vật Tiên 
Sanh Hiện Hữu Duyên, (9) Cảnh Tiền Sanh Hiện 
Hữu Duyên, (10) Vật Tiên Sanh Bất Ly Duyên, 
(11) Cảnh Tiên Sanh Bất Ly Duyên. 


e Våt Là thần kinh của Tâm Thức nương nhờ. Vi 
Du Sắc Y Vật (Trái tim) là chỗ nương nhờ của 
Tâm Y Thức. 

• Cảnh: Là đổi tượng của Tâm Thức. 

Tứ Nhân sinh Tâm — 4 yêu tổ tạo điều kiện để Tâm 

sinh та, 


(1) Nghiệp quá khử 

(2) Tâm và Tâm Sở 

(3) Cảnh (Cảnh Sắc hay Cảnh Pháp) 
(4) Cảnh/Vật/Thân kinh 


(1) Уй: Tiên Sinh Y: Thần kinh sinh khởi trước làm 
chỗ nương nhờ cho Тап Thức. 

Vi Ри 

Hỏi: Тао sao bạn Шау được Cảnh Sšc? 

Trả Lời: Do 4 yêu tó - Tứ nhân sinh Tâm Nhãn Thức. 
• Cảnh sắc 
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е Thần kinh Nhãn 
• Авр sáng (Nghiệp quả khứ) 
• Tác ý пһіл {Тат sở) 


Ở đây không có tôi ta trong đó - Cảnh Sắc không 
phải tôi, Thần Kinh không phải tôi, ánh sáng và tác ý 
không phải tôi. Tất cả điều là mãnh lực của Vật Tiên 
Sinh Y Duyên tác động nhưng người ta quen nói là 
tôi nhìn Шау Cảnh пау, bay Cảnh kia — và tgo thành 
тін bản ней! 

(2) Våt Cạnh Tiên Sinb Y: Thân kinh (Vật) và Cảnh 
sinh khởi trước làm chỗ nương nhờ cho Tâm 
Thức. 

(3) Уй; Tiên Sinh Bát Tương Ung: Thần kinh sinh 
lên trước tạo Danh và Sắc hiện bày nhưng Danh và 
Sắc không hỏa trộn, hòa chung nên lả Bất Tương 
Ưng, Båt Tương Ưng là không hòa trộn, hòa 
chung với nhau được. 


Fi Du Danh và Sắc 





Danh và Sắc có thể ở chung trong con người, nhưng 
Danh và Sắc không hòa trộn, không làm việc chung. 


е Tâm (Danh) + Tâm Sở = Tương ưng vì kết hợp 
thành một khối được 
• Sắc Tứ Đại + Sắc Y Sinh = Tương ưng vì két 


hợp thành một khói được 
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е > Nhung không có Tâm kết chung, hòa trộn 
với Sắc. Danh và Sắc ở chung với nhau trong 
con người nhưng không hòa hợp, hòa trộn. 


Vi Du Có trường hợp nào mà Săe làm mà Tâm không 
làm? 


е Апаһат hay Alahán nhập Thiên Diệt thì Sắc 
Pháp ngồi nhưng Tâm không sanh. 


Danh điển khiển, Sắc thực hành và hiện bày chú 
Danh và Sắc không hòa hợp thành một khối. Khi 
năm nghỉ ngơi thi Sắc không hoạt động như Danh vẫn 
hoạt động suy nghĩ. 
Ghi NÓ G 
ө Aiôi Pháp điều có dayën sinh và duyên Bë 
Không có gì mà tụ nhiên, mọi việc điều có 
тйнй цес vå duyên tạo tác, Và до cũng Їй Võ 
Мей! 
Có khi minh tìm không ra mânh lực, hay không muôn 
tim ra mãnh lực tác động, và rồi cho là tự nhiên, 
không ngờ, hay ngẫu nhiên. Các mãnh lực тас động 
là đo mãnh lực Xuất Sinh, Liên Hệ, và Bảo Hó của 
Duyên. Fa nữa dó cũng lì Va Ned! 
Người Phật Tủ tu tập, không nên nói tự nhiên, ngầu 
nhiên, mà phải tìm mãnh lực tác động. Nêu không thì 
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vỏ hinh chung người Phật Tử phạm vào vọng ngữ, và 

tạo chủng tử tả kiến (không hiểu sự thật). 

»ự hiệp lực của (1 L) Duyên пау cho thấy: 

(1) Yếu tó ngoại cảnh {Cảnh ở ngoài) cũng là mãnh 
lực tác động trong đời sång chúng ta - Cảnh 

(2) Yếu tó phụ thuộc bên trong Sắc thân пау cũng là 
mãnh lực giúp đỡ cho đời sóng chúng ta - (VậU - 
Thần Kinh 

(3) Nếu không có những yếu tổ nây thì không có sự 
sinh hoạt được. 

(4) > Nhưng biết được sự rắc động bởi Cảnh nội và 
Cảnh ngoni lên con người chúng іп > thì sẽ 


thấp được Vũ Ngãi 


Sắc Y Vật (Tim) làm việc тупе động до Cảnh tác 
động. 


ý Dua. Khi xem phim thì bị сиби theo 3 Cảnh; 


е Cảnh 5іс (hình ảnh hiện bày) 

а Сапһ Thinh (âm thanh hiện bày) 

е Cảnh Pháp (Cảnh đưa vào Tâm Y Thức hay ý 
thức suy nghĩ về Cảnh hiện bày) 


Do đó mà vui buôn theo cuồn phim, mát mình vì 

Cảnh. Người tu chế ngự được Cảnh, không bị tác 

động, thì giữ được mình. Người tu không chế ngự 

được Cảnh, thì không giữ được minh. Đa số con 
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người bi động, không chủ động được với Cảnh cho 
nên Cảnh nào cũng làm thay đỗ: minh được. 


Con người luôn luôn bị chi phối bởi ngoại Cảnh và 
nội Cảnh. Khi ngồi thiền đã đóng cửa hết các Căn 
nhưng nội Cảnh tác động do Y Pháp và con ngumi 
không tự chủ được > đá cho ta thấp sự Vô Мей! 


Không có một chúng sanh nào sinh ra, mà lâu biết đi 
bảng con người, Сол người yêu ớt bị tác động bởi 
nhiều ngoại Cảnh. Tù cái yến đó, con người luôn 
chóng lại dë bào vệ, và tử dó tao nên một bản ngã mà 
che lấp mát sự thực tính là các Pháp sinh diệt do 
mãnh lực xuất sinh, liên hệ, và bảo hộ của Duyên chứ 
không có một ngä tưởng nao. 


Suy Ngắm 


** Từ sự thực tưởng là Vô Ngũ, mà con người сб 
tạo cho mình một пей để chẳng lại Cảnh nội cũng 
пінг Санй ngoại cho нен cảng xây dựng bản пей 
nhiều thêm, và đủ là sai đường. Ти tận phải thấy sự 
thật Vô Ngã trong con người chúng ta và biết vô 
hữu vå ір khir bản пей. 


Cảnh chỉ là Cảnh, chứ không có Cảnh buôn, vui, hay 
дап khô. Chỉ do con người nhin Cảnh theo trí kiến 
của con người nên Cảnh trở thành Cảnh buôn, vui, 
hay đau khỏ. 
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• Hoi: Tại sao mỗi người thấy các Cảnh khác nhau? 
е Trả Lời: Га do DỊ Thời Nghiệp của mỗi người 
khác nhau nên thây các Cảnh khác nhau. 


Pháp Thuận- Nghịch và Те Đề 





• Khô - Thuận để (Tu): Thấy khó dŠ tu. Tu để 
không bị cám đỗ theo thé gian, Cảnh thuận không 
khổ có khi là một nghịch duyên cho ta tu tập. 

e Tập - Nghịch để (DiệU: Thấy nghịch là phải điệt. 
Nếu không biết diệt thì sẽ bị phiền não, khổ đau. 
Diệt аё không bị phiên não. Diệt giặc lòng, ё 
phiên não cho mình, chứ không phải diệt Cảnh, 
hay ШЕ người, 

«Diệt - Thuận Nghịch (Tu-Diệt: Thuận là để Tu và 
tu là dŠ điệt cái Nghịch. 

е Dao - Nghịch Thuận (Diệt-Đạt): Nghịch là đẻ diệt 
và diệt 48 đạt Đạo Quả, 


Ghi Nhớ Sự khinh xuất, dë диб? sẽ bại chính mình! 
е Thuận - dé Tụ } 

Nghịch - dé Diệt J > Là người đơn tính 

Nghịch Thuận 

Thuận Nghịch “> Là người đa tĩnh 


Xét tỉnh của minh dë biết mình là đơn tính һау da 
tính, Người da tinh, khó khăn, nhiều phiên não thì 
khó tu tập. 


Ghi NRG 


Than thử trong cảnh nghiệp là do bảo vệ và muốn 
tăng trưởng cdi Бап най. Không Шап thử mà phái 
biết diệt phiên não để diệt bản ngã. 

Khi một việc xây đến ta phải nên làm những điều sau: 


® Thấy duyên gì đang hiện bày. 

е Thấy thực tính Pháp ở gốc độ nào và tác động ra 
ѕад, 

е Thấy sự hành, hoai, điệt, sinh theo định luật Уб 
Thường. Cũng thây được không có Ngã Tưởng — 
Vô Ngã. 

Tịnh Quản Trí Giả - Là Bậc tiễn tu trên соп đường 

thiễn khô, trực điện trên thực tính Pháp (người lợi 

căn), thấy được khó và sanh ra bất toai nguyện, уа 
tén tu dễ giải thoát. 

Chỉ Quản Trí Giả - Là Bậc tu tập thiên Chỉ bay thiền 

Quán. Qua đó thấy được thực tinh Pháp. 

Trong тап đêm уд minh khi ảnh sang båt lên mà ta 

thấy được liên thì đó là Tĩnh Quản Tri Giả (Lãnh hội 

được liền). 
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Phát Thú là phải cân thận không coi thường Sắc 
Pháp! 


1, Sắc thi сб những trường hợp sau: 
« Sắc Hiệp Thé (Phàm) – tạo Tâm Hiệp Thé 
• Sắc Siêu Thế (Thánh}— tạo Tâm Siêu Thể | 
Sắc nào thi Tâm duyên theo Cảnh Sắc đó. Sắc 
lay động thi Tâm lay động, sắc bất động thì 
Tâm bắt động. 
Lí Ри Mẹ có con, bị đính mặc vào nguời con. 
Mãnh lực của (11) Duyên này không chế, chế ngự, vả 
ар đão ta. 
Tiên Sinh đầy > € Tâm Нап Sanh cản để trì kéo ta 
mắt cả 3 thời quả khử, hiện tại, уа vị lai. 
Trong trường hợp này phải dùng Phát Thú дё thây 
những điều sau: 
(1) Thây được đuyên gì đang hiện bày, tác động 
(2) Thấy được thực tỉnh Pháp của duyên đang 
hiện bày 
{3} Dùng Trí Tuệ Đức Phật (thấy su hanh, hoạt, 
diệt, sinh), đây сап, trì kéo, 
> Có như thế sẽ không mát quả khứ đã vun trông, 


không mắt hiện tại, và không mát vị lai. 
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Cảnh gôr có: 
„ Cảnh Tốt 

о Sẽ đưa dên Đạo Quả 

o Cũng sẽ đưa đến 4 đường ác đạo 
e Cảnh Xâu 

о 88 đưa đến Đạo Quả 


о Cũng sẽ đưa đến 4 đường ác đạo 


Cảnh đến thì có hai trường hợp xảy ra cho Tâm: 


(1) Tâm biết Cảnh — Tâm ngoài Tâm 
(2) Tâm coi nội Cảnh — Tim trong Таш 





-— таны 


Têm trong Тат (Nội Phân) 
(Diệt) ағы 






= ba 
тон іш 


Tâm ngoài Тат {Ngoai Рнап) 


(Chế Ng) — Cảnh (Thu Thúc) 
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(1) Tâm biết lay ngoại Cảnh thị сап thu thúc. 

(2)Tâm biết Tâm ngoại phân đang thu 18у Cảnh thì 
Tâm nội phân сап phải chế ngự tam độc (tham, 
sn, 51). 


(3) Тат nhin (һау Tâm nội phần cần phải diệt (kiết sử 
- Thân kiên, hoài nghỉ, giới cầm thủ [tôi ¿ taJ). 





® Nhìn Cảnh biết được Tâm 
ә Hiểu được Tâm biết được thực tính 
а Thây được thực tính biển được trí tHỆ 


Ghi Nhớ 


е Không có Sắc làm Năng Duyên và Danh Sắc 
lam ло Гнуен. 


6. Danh Sắc Làm Năng Duyên - Danh Làm 
Sử Duyên 

Có (2) Duyên, với Danh Sắc làm Năng Duyên và 

Danh làm Sở Duyên. 


(1) Cảnh Trưởng Duyên — là đối tượng của Tâm 
Thức gồm có Tư duy duyệt у và Thực tính duyệt ý, 
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(2) Cảnh Cận Y Duyên - Cảnh Cận Y giống Cảnh 
Trưởng Duyễn nhưng có tác động và ảnh hưởng 
mạnh hơn và gần hơn. 


Fi Du 


Thực Tính Duyệt Y và Tư Duy Duyệt Y 


Xe mới hoàn toàn >s с Xe 


mới 





Đẹp Е Бер 


Ua у thco іш duy, cảm | Không thích (Thực tính 
tỉnh Tư duy duyệt y) duyệt y) 

Xe cũ vẫn còn thích | Xe cũ - Thực tính duyệt ý 
(thuc tính duyệt y) 


Sặc sẽ hoại diệt nên thực tính của Sắc là hoại điệt — 
nhưng Cảnh Trưởng làm cho Tâm Thức (Danh) giữ 
Cảnh, không mắt, không rời. 

Tu hành дао: 

Mượn Sắc Pháp аё thây được Và Thường, Khó,Vó 
Ngã. Danh Pháp thấy và biết được sự Võ Thường của 
Sắc Pháp. 
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e Danh — Tri kiến Cảnh 

• Sắc bát tri kiến Cảnh 
Tâm thấy được xác thân nåy thay đổi và xác thân 
(Sắc), quả thật không thấy dược sự thay đổi của хас 
thần. 


Tử xuất sinh xử - sinh ra các Pháp 


(1) Nghiệp - trả băng hành động 
{2) Tâm - trả từng sắt na 

(3) Vật Thực 

(4) Quy tiết (thời tiếp 


Đặc Đạo từng sát na. Tâm Đạo đi liền với Tâm Quả . 


Cảnh Trưởng Duyên là đổi tượng của Tâm Thức. 
Tâm thức đến nhận Cảnh Trưởng từng sát na. 


Ghi Nhứ 


е Không có Danh Sắc làm Năng Duyên và Sắc 
lạm SỬ LhuyÈn 


7. Danh Sắc làm Năng Duyên ¬ Danh Sắc 


lạm Sở Duyên 


Có (6) Duyên - Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh 
Sắc làm Sở Duyên. (1) Câu Sanh Duyên, (2) Hó 
Tương Duyên, (3) Cầu Sanh Y Duyên, (4) Câu Sanh 
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Bát Tương Ưng Duyên, (5) Câu Sanh Hiện Hữu 
Duyên, (6) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


(1) Thân Niệm Xứ 
е Thần theo dòi (Câu Sanh Hó Tương) 
• Tâm chú ý (Câu Sanh Hồ Tương) 
e > Thấy được Pháp Thân > Thấy được 
Thực Tính > Được Chứng đắc 
Danh Sắc ngôi dùng (6) Duyên — Danh Sắc theo бї, 
chủ ý. Dùng (6) Duyên này thây được Pháp thực tính 
> chứng thực tướng (а Vô Ngã). Về Ngã là vi do 
mãnh lực duyên tác động chứ không do ta. 
(2) Thọ Niệm Xứ 
е Thọ Thân bién đổi | 
е Tho Tâm сін phối — Câu Sanh Bát 
Tượng Ứng duyên 
е Pháp Thọ > Thực Tính > Chứng đắc 


Thọ Thân biển đôi — Cân Sanh, Hỗ Tương 
Thọ Tâm chí phôi — Сап Sanh, Hó Tương 
Sanh > diệt > hoại diệt. 
• Thiện đầy >< Bất Thiện cản 
• Quá Khứ đây > < VỊ Lai của quá khử cản 
Ghi Nhớ 
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s. Nếu сіп thẳng thì ta mát hết thiện trong ba thời: 
Она khi, hiện tại, và vị lai, 

ө Nếu đấy thủng thì ta được thiện trong 3 thời: 
Она khử, hiện tại, và vị lai. 

Khi nhin một Pháp, cần ау thực tính Pháp аё đón 

được thực tướng Pháp, hơn là dùng tu duy để giải 

quyết được Pháp đang hiện bày! 


Ghi МУ 


® Có chúng tử thì sẽ сб mâm này sanh. Không сө 
chủng từ thì sẽ không có mâm пйу sanh. 

е Chúng tử là thực tính Phản > để thấy được thực 
tưởng Pháp. Tháy được thục tưởng Pháp có nghĩa 
là thấy được тат nấy sanh chi là một Pháp. 

е > Nếu có hr day vào së che lấn thực tinh > 
không thấy được thực tướng Pháp. 

« > Bỏiư duy ға, sẽ thấy được thực tỉnh Pháp, thì 
thực tướng Pháp sẽ hiện Бам, và sẽ giải quyét 
được vån đề. 


Ghi МАО 


“ Tháy được Pháp — Phản là nói bên ngoài bao hàm 
chế định, tục dé. Nói cho người hiểu theo vẻ thông 
KHƯỜNG, йү пей ma пәнді со thể hiểu được về 
Pháp йд. 
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в Thấy được thực tỉnh Pháp — Би that, bên trong Бао 
hàm Chân dé, Hiệp Thể bên trong, Nói cho người 
hiểu được bản chất bên trong của Pháp đó. 


+ Thay dtoe thực tưởng Рһар - Thực Teong іа sự 


thật, là kết quả, là cất lôi của thực tỉnh bao hàm 
Siêu Thể. 
Phải luôn thận trọng với Phát Thủ không được khinh 
xuất. Và nên nhìn hai chiêu của sự việc. 
ри Те Độ một người đi vào tu tập — là một Pháp 


* Pháp: Độ người, giúp người, cứu người (Chế 
Định / Tục Để) 

• Pháp Thực Tính: Hữu nhân / hữu Duyên (Chân 
Đề / Hiệp Thể), Thiện, Vô Ký, bữu nhân, phi hữu 
nhân. 

• Pháp thực tướng: Là Мір Bản, giải quyết được Vô 
Thường, Khổ, Vô Ngã Па Siêu Thẻ) 

e Mãnh Luc Duyên: Nhân Duyên, Cảnh Trưởng 
Duyên (đề lõi kéo), Câu Sanh Trưởng Duyên, Уй 
Gián Duyên / Đăng Vô Gián (độ cho tới nơi tới 
chỗn), Hỗ Tương Duyên / Tương Ứng. 


kí Du khi một người cho ta một món quả. 
Та phải tìm thấy thực tính Pháp, và thực tướng Pháp 
dë quyết định nhận hay không nhận. Khi quyết định 
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nhận thi nhận với Tám hoan hy duyệt y đề cả hai bën 
điều được tron vẹn phước báu. 


рү Ри Nôi Giận 


Nỗi giận là một Pháp 

Pháp: Cau có, nổi sùng, giận dit (Chế định / Tục 
dë, 

Pháp thục tính: Bất thiện, sàn, 51 (bản chất - Chân 
dé / Hiệp thế) 

Pháp Thực Tướng: Đi bón đường ác đạo (Кё quả 
- Siêu thế} 


Fi Da Thích ăn 


Pháp: Không ngừng ăn, ăn mài không ngừng. 
Pháp Thực Tính: Có cả hai, Bất Thiện và Thiện. 
Có khi ta ап Danh Vật Thực (tu duy, suy nghĩ} và 
có khi ăn Sắc Vật Thực. Cuộc đời của ta ăn mãi 
không ngừng hết cái nây đến cái kia. 

Vật thực, đoàn thực - Sắc Vật Thực. 

Xúc Thực, Tư thực, Thức Thực — Danh Vật Thực. 
Thực Tướng: Thiện thi Nhân, Thiên, һау Мір 
Бап; Bát thiện thì là bón đường ác dạo. 

Mãnh lực Duyên: Nhân Duyên, Vô Gián / Đăng 
Võ Gian Duyên. 


HE V. өйт 
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жж “Nhật thiết chúng sanh duy thực tón” 

Có chủng sanh nào không bao g1ử ап? 

e Cõi Trời Phạm Thiên Vô Tưởng Sắc Giới: Tầng 
thiên thứ 4 không сб ăn. Cài nây không có Tâm, 
họ chỉ hưởng phước do chứng đắc thiên. 

е Cõi này thấp hơn Cõi Trời Vô Sắc Giới 

• Do tu tập thiền chỉ, hoan hy tỉnh lặng trong thiển 
và họ nguyện được chứng đắc thiên để được 
hưởng, không có tâm thiên não (không có Danh ; 
Tâm). 

Ghi Nhớ 

** Trong Phải Thú phat nhin Pháp һау mãnh ite 

theo hai chiêu - Lợi và Båt Lợi. Thấy được như thể 

để nhìn thây thực tính Pháp, và thực tưởng Pháp để 
сійі quyết vẫn để. 

** Khi hiểu được manh lực Năng Duyên hay Sở 

Duyên thì sẽ thấy được Pháp, 


8. Danh Sắc làm Năng Duyên - Danh Làm 
Sử Duyên 


Có (2) Duyên với Danh Sắc làm Năng Duyên 
(Nhan). уа Danh làm Sở (Qua) Duyên. 
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(1) Cảnh Duyên: Chế định (Sắc, Thinh, Khí, Vi, 
Хас, Pháp). 
(2) Thường Cận Y Duyên 


Tâm Nhãn Thức - biết Cảnh Sắc 
Tâm Nhi Thức - biết Cảnh Thinh 


Tâm Ту Thức - biết Cảnh Khí 
Tâm Thiệt Thức - biết Cảnh Vị 
Tâm Y Thức - biết Cảnh Pháp. 





# Poz сапһ Pháp 
Лер 7-24. (Cảnh rong Y Thíre) 
Thâu ЕЛІҢ = 2 р | 
' Tâm Đông Lực | 
Су" КЕ МЫ” ү e Г a ` МСТ © сқа 8 чүт bài Bà ә) ЕТИ 7" ҒАН з 4” ` 
22 К к ТЕ) Ы, И оле И ЕО ИР ДУ 
еі т ; р е 
Khai Nhan Thåm Sân 
Мп { F 
xo x 


Nhan Thức bắt 


Pa Қ 
Cành Бат Tang қасты 
s as nn сы 


yQ 





Vi Ри Thấy Cảnh Đảm Tang 


е Khi Nhãn Thức bắt lẫy Cảnh Đám Tang đưa vào 
Tâm Tiếp Thâu, Thâm Tân, Đoản Định. 
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x cánh được đưa vào Tám Đồng Lực trở thành Cảnh 
рһар (Сапһ trong Y Thức} | 

` Làng nổi lên buôn, khóc (đó là Sân). Sân nây do 
mãnh lực của Cảnh Duyên tạo một nghiệp mới, 
xì 520 là bắt thiện nên tạo nghiệp bất thiện và sẽ 
không có quả tåt an vui, 

Ў Trong Cảnh піш thé ta phải giữ lòng không để 
buôn, khóc, Sân và làm việc thiện tạo phước báu 
hải hướng cho người quá vãng. 

ân: khi ta đi ngang qua уа bắt gặp Canh пйу thi 

phi а dùng phước báu mình có được thánh tâm hồi 
лн cho người và quản thấy định luật Vô 
Thườn# để tỉnh tán tu tập. 

L; ра Nói buôn 

{ Nỗi buôn trong lòng là một Cảnh Pháp tác động 
bởi Tam Y thức. 

(2) là Cảnh Chế Định (Pháp) tác động tâm thức với 
mãnh те Cảnh Duyên. 

(3) Là Cảnh Ché Định tác động Tâm thức ta, thưởng 
xuyên bị giao động với mãnh lực Thường Cận Y 
пау (18р đi lập Јат), làm ta buôn hoài. 

ир Khi hành thiên thì có những trang thái như: 

„ Tế nhức mỏi dau — Pháp Chế định 

+ Cảnh xúc — Thân thức 
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* Cảnh Pháp — Y Thức 
* Do mãnh lực Cảnh Duyên 


Ngôi thiên bị të nhức môi đau, hay nỗi buôn lập đi lập 
lại thi ngưởi tu tập xử tri ra sau với hai mãnh lực của 
Cảnh Lhiyyên và Thường Cận Y Duyên? 


Mỗi Cảnh đến, ta luôn bị ảnh hưởng, bị lôi kéo bởi 
mãnh lực Cảnh Duyên, và lập đi lập lại do bởi mãnh 
lực Thường Cận Y Duyên. Cảnh Chế định tác động, 
tâm thức của ta với mãnh lực Cảnh Duyên. Cảnh tác 
động thường xuyên bởi mãnh lục Thường Cận Y 
Duyên. 


Ta phải giải quyết nhu trong Vf Du Giải quyết Pháp 


. pun! 


Dùng Câu Sanh Trưởng (Tứ Trưởng) đẻ giải quyết, 
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Dục Тплйпр ғ. 
Ấ Танітін ` 
Dị Thời Nghiện ý Tương ng ТЇ | Dann Diệt DỊ Thời 
| y Сап TƯỞNG  , — Nghiệp 
т „к Tâm Trưởng 


Buần, а Mỗt([ThuThúc} а Trường ¿ 


"x `, Long (Chế Ngự] қ Ch Ngự Tam Độc Саџ Sanh Nghiệp 








4 (Sản, т 
Kiát Sự [Diệt Trừ] ь Dišt КІВ 50 | : 
[Thản kiến Tho) Câu Sanh uyên 
Câu Banh Trưởng Duyên (Tứ AS 


Trưởng-Tứ NhưÝTúc _ 





Thân Кёп có 5: Sắc, Thọ, Tưởn в, Hành, Thức (nghĩa 
hẹp) hay 20 {theo nghĩa rộng}. 


(1) Buón khởi sanh do bởi mãnh lực Dị Thời Nghiệp 
Duyên đã có chúng tử trong quá khứ do đó cỗ 
găng dùng Câu Sanh Trưởng Duyên dé thu thúc 
Cảnh Pháp chế định пау, nhằm có găng diệt trừ Dị 
Thời Nghiệp duyên tạo tác, ảnh hường buôn trong 
lòng, 

(2) Nếu đã vượt qua Dị Thời Nghiệp thì có gắng 
dùng Câu Sanh Nghiệp Duyên để chế ngư nhị 
độc (Sân, Si) trong Tâm thức và cå găng në lực 
đùng Сап Sanh Quyên Duyên để diët trir Thân thọ 
kiên kiết sử (Buôn = Thọ Thân kiến). 

(3) Buồn trước mắt đó là Di Thời Nghiệp - Đảng 
Câu Sunh Trưởng để diệt 
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(4) Buôn rớt vào lòng — біп đón nhận (vào 1 
Đồng Lục) tạo một nghiện mới do Thường Cận + 
(Câu Sanh Nghiệp} 

(5) Nghĩ tới tôi có buón пйу (rớt vào Thọ Thân kiến 
kiết sử) bởi Thường Cận Y Duyên > chặn соп 
đường Đạo Quả - Dàng Câu Sanh Quyên Duyên 
48 diệt Kiết sử. 

Ghi Nhớ 

«Ти tập là phải thu thúc, chế ngự và diệt ті! 


Рһаттағаѕа = Pháp Vi. Hướng được Phát Thà thi 
сб Phdp Vi. 


Thiên Chi và Thiền Quản. 





Chi цап 
Тагп 
Tứ 
Мака 
Ну Cau Sanh Y 
Mô Gian Сап Y 
L е 2) - 
га Е. Ш tớ 
Nhất Thóng | D|nn——- А ДН” 
ненае мап -——— Сац Sanh Trưởng 
Тив х 
1 Tie a: Сац Sanh Манар | 
ж Tụ Câu Sanh Tuyên 1 
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Thực tính của Sắc là hoại diệt, Sắc đi từ hoại đến diệt 
nên không sinh ra Sắc mới. 
Thường Сап Y hay Cảnh mạnh tạo Na Cảnh, 
Ghi МН 

е Không có Chế Định, Danh Sắc làm Nẵng 

Duyên và Sắc làm Sở Duyên 

Các mãnh lực duyên cho thấy các Pháp trong thé 
сіап, và siêu xuất thể gian. Những mãnh lực пау sẽ 
giúp đỡ mạnh mẽ nêu ta biết khai thác đề hó trợ sự tu 
tập đến giải thoát. Ngoài những mãnh luc của Duyên 
пау còn có Ba La Mật kiên сб. 


9, Mãnh Lực Duyên Đến Luân Hải Và Giải 
Thoát 

Có hai nhóm mãnh lực Duyên tác động đến sự luân 

hỏi và giải thoát cân chú ý. 


_Mãnh Luc Duyên ' Тас 


ы Мави їл Duyên 1 Tác | 





Động Độn Sự GIÁ”: | Ding Dén n Sự" Luận Hồi 
7 па | ы Hiền Та | 
:Ly Кіші Bất Ly 
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| МапҺ Ілес Duyên Тас 


| Động Đến ӨЛЕ Giải. | 
Thoát, `. азы сус sẽ: 


Câu Sanh Quyên 
а 


Võ Chân / Đăng Võ 
Căn Y | 
| Сап 


| Manh ж Đuyên Тас 







Сап Sanh Trưởng I 








Luôn nhớ đến hai cặp duyên Vô Hữu / Ly Khú và 
Hiện Hữu / Bát Ly. 


е Vô Hừu Duyên - Giúp đỡ dë không có 

* Ly Кт Duyên — Giúp đỡ đề lia khỏi, ra đi (сап 
mãnh lực của Câu Sanh Trưởng và Câu Sanh 
Quyên). 

a Hiên Hữu - Không muôn ха rời, ra đi 

е Bát Ly— không muốn xa Па 

е Dị Thời Nghiệp - vì muốn Hiện Hữu nên có Бі 
Thời Nghiệp 
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luc của luân hồi. Мёи không đánh mất hiên tại, và 
sông trong tỉnh giác, chanh niệm, thi sẽ có sự hỗ 
trợ của Câu Sanh và Võ Gian Duyên, làm mãnh 
lực dây các duyên kia tạo điều kiện giải thoái 
mạnh mẽ. Cho nên ở đây, Câu Sanh và Võ Giản 
Duyên là điểm giao thời giữa luân hồi và giải 
thoát và gitta quả khử và v] lai, 

(2) Khi điệt Vò Hữu / Ly Khử thì mắt chủng tử giải 
thoát (đường giải thoát sẽ mất đi), và khi đó các 
mãnh lực Cận Sanh Trường, Câu Sanh Quyên, Hỗ 
Tương / Tương Ung, Y Chỉ, Cận Y sẽ hô trợ giúp 
dë cho Hiện Hữu Bất Ly thêm mạnh më, và sẽ 
luân hôi mãi. 

(3) Khi diệt Hiện Hữu ¿ Bát Ly thì mãnh lực của Võ 
Hiu / Ly Khử với sự giúp dë của các Duyên Di 
Thời Nghiệp, Dị Thục Опа, Tiên Sanh, Hậu Sanh, 
Câu Sanh, Vô Gián/Đẳng Vô Gián đầy đến Giải 
Thuát Мір Bàn. 


s Dị Thục Quả - vì không muốn lia khỏi để ra đi nên 
có Dị Thục Quả Båt Ly. Di Thời Nghiệp và Di 
Thục Quả là do Tiền Sanh và Hậu Sanh Duyên 
отр dó hiện bảy. 

е Y Chi - vi có Hó Tương và Tương Ứng nên có Y 
Сы và Сап Y. 

e Hó Tương - Khi cỏ Hå Tương thi cân Câu Sanh 
Trường và Võ Шап ча Đăng Vô Giản. 

s Cận Y — Khi có Cận Y thi có Tương Ung và cần 
Câu Sanh Quyên để Tương Ung. 


Có (8) duyên tác động đến sự luân hồi và (8) duyên 
tác động đến sự giải thoát. Hai mãnh lực duyên nây 
đây và cần với nhau do mãnh lực của từng сар duyên, 
vi dụ Vô Hữu / Ly Khứ đây đến giải thoát nhưng 
Hiện Hữu / Bất Ly сап lại và tri kéo chúng ta trong 
vòng luận hồi. 


Ở đây có ba trường hợp xảy ra qua tác động của hai 
mãnh lực đuyên này. Hai mãnh lực duyên пау đây, 
сап giăng со, và trì kéo với nhau qua hai đường luân 
hỗi hay giải thoát. 

(1) Khi quyết lòng cắt đứt sự luân hôi thì thêm rãnh 
lực Câu Sanh và Vô Gián Duyên hô trợ cho Y Chỉ 
và Cận Y để tạo thêm mãnh lực cho sự CHải thoát, 
Điểm quan trọng cân ghi nhớ Ја đùng đánh mất 
thời hiện tại, phải tinh tân tu tập để bẻ gãy mãnh 
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ж 
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арго 4 TD thủnh Tư йе Ше; 
МА Hiru! a7 75; ` {Ly Than, In ПапНйап| ; 
Ë =- Ly ШЫ 1 `" ША ' 
ga Hịnh Г КЕН — ---... ніні Hins шіт | 
' Бай guy t Us 151 
A тані ж йзу-©йп Бен es. 
салып về h ` оз Elieli ЧИ ` 
дб» О СӨЗ E A M 
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Y е Ply гп = ` Нр Ban =a 
е =” : Bế м ñ 
тһ Д кее 
hiữ»#» Tinh Тап ап. TRYỢ a ' 
І т i ІН ІТ nh ығ 
-... Мы VN 7 ЕТТЕН Ш 52% Ehara Мик] 
x. Жуа ыл) 
Ед EPA 95 
ИТАС МИн 
- Ba Шіш kh và Vị La! 
° - Bir Luẫi ¡ ải và ЗІЗІ Thuải 


Ghỉ Nhớ 
(1) Đừng dúnh mát thời hiện tại — Câu Sanh 
(2) Đừng Hiện Hữu / Båt Еу - phải Vô Hữu / Ly 
Khứ 
Ке Нор Bát Chánh Dao 


Bát Chánh Đạo là Đạo ĐỀ dẫn đến Diệt Dë, chấm 
dứt Тар Đề và không còn Khô Đề. 

Bát Chánh Đạo là con đường tu tập hỗ trợ cho các 
mãnh lực duyên giải thoát, ngăn chặn уа điệt їп сас 
mãnh lực đuyên dẫn đến luân hỗi. 

(1) Do có Chánh Kiến, ta thấy và hiểu được Tứ Đề 

диа 
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. Quả khó dau - Khỏ Dé 

Nguyễn nhàn đưa đến КҺО - là Tập Để 

Giải thoát khô - là Diệt Đề 

. Con đường tu tập đưa đến sự giải thoát an 
vui tuyệt đôi – là Đạo ре. 


ры G ст m 


Do hiểu nhu thế ta Vô Hữu / Ly Khử và được sự hiệp 
lực của mãnh lực duyên hô trợ Vô Hữu / Ly Кімі đây 
đến giải thoát, Мір Bàn. 


(2) Do có Chánh Tự Duy, ta tụ tập ly tham, ly sẵn, 
và ly oán hận đề xa Па sự Hiện Hữu / Båt Ly diệt 
chủng tử luân hồi. 

(3) Та tu tập Giới hạnh, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, sông chánh niệm tỉnh giác để diệt 
trữ mãnh lực của Tiên Sinh, Hậu Sinh, ĐỊ Thời 
Nghiện, DỊ Thục Quả, Câu Sanh và Vô Gián/Đăng 
Vô Gián trong kiếp quá khứ, bay suy nghĩ ở vị lai 
đang trong thời hiện tal. 

(4) Chánh Tình Тап, Chánh Niệm, Chánh Định hå 
trợ cho các mãnh lực duyên Y Chỉ / Cận Y, Hã 
Tương / Tương Ung, và Сап Sanh Trưởng (Tử 
Trưởng - Dục, Cân, Tâm, Thâm), Câu Sanh Quyên 
(Ngũ Quyển — Tỉnh, Тіп, Niệm, Định, Tuệ} đây 
đến sự giải thoát. 


Con đường tu, luôn luôn gặp Cảnh Nghịch, phải vượt 
дпа, chuyển nghịch thành thuận (Nghịch - Thuận). 
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Khi gặp Cảnh Thuận phải cán thận không bị cám dỗ 
trở thành (Thuận - Nghịch). Са công tu tập diệt giặc 
lòng (Nghịch) đề đạt Đạo Quả. 


Trên con đường tu tập, có sự hó tương của Bát Chánh 
Đạo và Tam Võ Lậu Học, Ciới, Định, Tuệ giúp cho 
con đường Giai Thoát được thánh tựu. 


Kết Нор Ти Dë và Tam Vô Lâu Học 


Khi kết hợp Tử Đề, Tam Vô Тап Нос, Bát Chánh 
Đạo vào hai mãnh lực duyên tác động sự giải thoát và 
luân hồi qua những sự hỗ tương như sau: 


(1) Thấy Khổ Рё, ta tu Giới Học với Tuệ Đạo Đề. 
а. Giới học gồm có Ngũ Giới, Bát Giới, Sa Di 
Giới, và Ту Kheo Gioi 
b. Tuệ Đạo Đề là Tuệ Phần trong Dao Đề (Bát 
Chánh Đạo) gåm Chánh Kiến và Chánh Tư 
Duy. 
(2) Để diệt Tập Dé, ta tu Định Học với Giới Đạo Рё. 
а. Định Пәс là chánh niệm và tinh giác 


БЕРЕКЕСІ 
Giới Học ~. | / аға i К ¬ | 
| | G 





ы Её š Dë р ли 

Тиё Баз Bề ˆ _. Ni Б; Тиё Бао Dë 
I | 
| | 

а z Ho X i 
Тий Hpt з li Digt ` Г Tàp ` .— Binh Hoc 
І ' | сады. теі : 
Binh Đạo DŠ ж ch: TSE Ме С ¬ Giới Dao Đồ 
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b. Giới Đạo Để là Giới Phân trong Đạo Đề 
(Bát Chánh Đạo) gôm Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiện, Chánh Mạng. 
(3) Đề có được Diệt Đề, ta tu Tuệ Học với Định Đạo 
Đề 
а. Tuệ Học lá Văn Tuệ, Tư Tuệ, Tu Tuệ 
b. Định Бао Đề là Định Phần trong Đạo Đề 
(Bát Chánh Đạo) gồm Chánh Tỉnh Тап, 
Chánh Niệm, Chánh Định. 
(4) Бе có được Đạo Рё, ta tụ Giới Học với Tuệ Рао 
Đề 
а. Giới Học рот có Ngũ Giới, Bát Giới, Sa Di 
Giới, Tỳ Kheo Giới 
b. Tuệ Đạo Đề là Tuệ Phần trong Đạo Đề (Bát 
Chánh Đạo) gôm Chánh Kiên và Chánh Ти 
Duy. 


Kết Нор Тат Lô Lâu Học 


Khi kết hợp Tam Và Lậu Học và Đạo Đề (Bát Chánh 
Đạo} thì ta có hai ШС hå trợ cho mỗi phần của Tam 
Võ Гап Học, Giới, Định, Tuệ tạo thêm sự уйле mạnh, 
giúp cho con đường tiên tu viên mãn. 


lãi 














мап Giới, Bát Giới 


Sa ГИ С | | 
Ty Kho Gli S? Tuệ Chánh Kiên 
Giới Học < — tao -. 







Đề -. 
Сат Tur HAY 





Chánh Niệm 1 | КЕРЕ Шы 
Twee Dinn с D. Рао“ Chánh Ҹаһіёр 
Нос . £ m” 

"Se = т | Dë Chanh Mang 


| Học | Đề а hanh Định 


Như hình mình họa ở trên, phải lây Trí Tuệ Bát 
Chánh Đạo — Chánh Kiến thấy Tứ Đề, mới giữ được 
Giới Học (rong Tam Vô Lận Học) trong sạch уа 
không phạm giới. Tuệ Bát Chánh Đạo có được là do 
thầy Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. 








(1) Giới học viên mãn do bởi hai Tuệ phối hợp (Tuệ 
Bát Chánh Đạo và Tuệ Tam Võ Lậu Học). 

(2y Định học viên mãn đo bởi hai Giới phôi hợp (Giới 
Học và Giới Bát Chánh Đạo), 

(зу Tuệ Học viên mãn do bởi hai Định phôi hợp 
(Định Học và Định Bát Chánh Đạo}, 


182 


| Đạo Đề 





В | _ C;hanh Tinh T 
“л Định _- виа ап 
~. Тиё ‚ Бао Chanh Nién 





(4) Giới năng sinh Định. Định sinh Tuệ. Gigi, Định, 
Tuệ Học thành tựu vien mãn. 





оё _ — Bagan Đạo - 
ЕА „+ ‚ Бай рс 
кмге — Tap Dë Diệt Đề Đạo Đề 
Thuận Nghịch Thuận Nghịch Nghịch Thuận : 
(Tu) (diët) (Tu Diët) (Diệt Đại) 





• Thấy Khổ để tu tập. Dùng Tuệ Học ау được 
Khổ. Dũng Giới Học và Định Học để tu tận. 

е Thấy nguyễn nhân của Khê (Tập Để) là nghịch 
cho sự giải thoát nên tu tập điệt Nghịch. Dung 
Tam Vô [йи Học (Тат Нос} đề điệt Tập Đề. 


Như hình vẽ minh hoạ ở phân dưới cho ау sự kết 
hợp tất cả hiệp hre hó trợ của Đạo Әб, Tứ Đề, và Tam 
Võ Іди Học Giới, Định, Tuệ, giúp đỡ khai thác trọn 
vẹn mãnh lực của hiệp lực Duyên giải thoát, bẻ gây 
các duyên tạo tác luân hỏi. Và như thé được giải 
thoát, Мір Bàn. 
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(1) Khó Đề < Diệt Đề chấm dứt Khå Dé. 
а, Tâm Niệm Xứ L 
b. Thân Niệm Xứ Hành Tâm Niệm Xứ 
và Thân Niệm Xử để thấy và diét Khỏ Dé. 


PHÁT THÙ 


КЕТ НОР DUYÊN Ж. ~. ' | ыны 
ВАТ СНАМН БАС 75 Т М тый an 
T? БЕ 


ЧА TAM VÚ LAU HỌC 


(2) Tập Рё € Bao Рё diệt tắt Tập Đá. 

а, Pháp Niệm Xứ 

b. Thọ Niệm Xứ 

с. Hành Thọ Niệm Xú để thấy Hiệp Thẻ Chân 
Ре, rõ biết sai lâm của Tục Đá. Dùng Pháp 
Niệm Xứ thây rõ sai lâm Tục Đề, thây thục 
tính Pháp, bỏ phảm thành Thánh! (Thực 
Tưởng Pháp — Võ Thường, Khổ, Võ Ngã) 


-Ì-:- гы 7 Іні Fir 
Bì ч. 


чыт: Lam | Fm 
Okra ош Eh ыз ЫШ 
ышы да а =—= Fa LILL: -b'i nhà ấn "аны Ler ІЗ Juh. 2111 
Tấn Рчер Паи їп 





(3) Diệt Đề > Đây đến Đạo Quả 
a. Tâm Niện Xứ 1 
b. Pháp Niệm Xú Hành Tâm Niệm Хи 
và Pháp Niệm Ха để diệt các Pháp Trièn 
Cải và đạt Tâm Мір Bản. 


Kết Нор Từ Niêm Xứ và Tứ Dë 


Trên con đường tu tập kết hợp Pháp Hành Tử Niệm 
Xứ hỗ trợ cho Pháp Hành. 


Май Тпізг tải 

hga Thủ ЏАғ 

Тна! Char; Chi 

Ба Саан Tan 

Tử tả ; 
Pu жз ИРЕТИ 

Pháp Niệm еа Thản Міёт 

Xử оға; 06 Хі 


(4) Đạo Dé > dẫn đến Diệt Рё, dập tắt Tập РЁ, 
a. Thân Niệm Xứ 
b. Thọ Niệm Xứ 
с. Tâm Niệm Xử 
d. Pháp Niệm Xứ > Hành Tứ Niệm Xứ 46 
thây rõ Khổ, nguyên nhân của Khổ (Тар), 


và sự Võ Thường, Vô Ngã của các Pháp, 
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diệt tắt Tập Әб, cắt đứt luân hỏi, đến giái 
thoát, Мір Вал. 


Ghi Nhớ 


. Khi ta giải dai, dó là lực can > phong dải đến vị 
lạt, 

e Khi ta tinh tấn, đó là lực дау >> qua quả khi > 
đến hiện tai 

. Khi ta thoải mái, dó là lực trì kéo > đang ở hiện 
tại không chịu di 

Tứ Như Y Тас (Chỉ Pháp = Dục, Cần, Tâm, Thám) - 

Tử Trưởng, Câu Sanh Trưởng 


Мей Lyc / Ngũ Quyên (Tính, Tân, Niệm, Định, Tuệ) 
- Câu Sanh Quyền. Nhằm vào Мір Bản (Điệt Đổi). 


Năng Duyên Và Pháp Sở Duyên 





(1) Khi muốn có một kiếp sống mới hay muốn giải 
thoát cũng do Danh Pháp rác động. Danh làm 
Năng Duyên và Danh làm Sở. lrong phân лау сб 
Vô Hữu / Ly Кіш, và đây là nhân dë dứt ly mà 
giải thoát. (7) Duyên пау làm mãnh lực sẽ đưa 
đây đến không còn hiện hữu và giải thoát, 

(2) Khi muốn có một Sắc mới thì có một sự tái tục và 
ngay khi đó sẽ có Hậu Sanh Duyên nhĩ trong phần 
Danh làm Năng Duyên và Sắc làm Sò Duyên. 
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(3) Chúng ta bị lỗi cuỗn bởi Cảnh trong thé gian 
trong (0) Duyên của phân Danh làm Năng Duyên 
và Danh Sắc làm Sở Duyên, Muôn có một con 
người уй một kiếp sống mới. Lúc đó có Dị Thục 
Qua Duyên, tài tục một kiếp sống mới. 

(4) Muên đời sống vun bồi Sắc Pháp cho đây đủ, nên 
có Sắc làm Năng Duyên và Sắc làm Sở Duyên. 

(5) Muôn lây Săc làm Năng và Danh làm Sở có Ч 1) 
Duyên. Làm ta ở lại trong đời vì Hiện Hữu Bắt ly. 
Tạo dựng lại con đường. Danh Pháp qua sắc Pháp. 
Đây là nhân cho một kiếp sông mới và không giải 
thoát vì có hiện hữu båt ly. 

(6) Con người luôn luôn duyên theo và bị 101 cuỗn 
bởi Cảnh. Lúc đó ta có Cảnh chê định của Hiện 
Thế là dinh mắc vào thê gian qua Cảnh Trưởng 
Duyên và Cảnh Cận Y Duyên. 

(7) Với Danh Sắc làm Năng và Danh Sắc làm Sở 
Duyên có (6) Duyên. Con người biện hữu lại. 
Với Danh Sắc ngi như thể nào thi Danh Sắc (con 
người) hiện Бау như thể йу. Con người muỗn tao 
dựng, giữ lại, và không muôn ra đi thì hình thành 
một con người mới. Khi Tâm nghĩ việc ха ly, 
Danh nghiệp nghĩ chuyện xã thí, Sắc Nghiệp làm 
hành động xã thí. Thì Danh Sắc làm việc với 
Danh Sắc vả có mội con nguoi mới, người biết bó 
thí. Hay Danh Sắc cũ không biết ngồi thiển > đề 


lại một chủng tử một Danh Sắc thứ hai (6 Duyên). 
1&7 


(6) mãnh шс пау tạo cho một Danh Ѕас thử bai 
(luân hãi). 

(8) Sống trong đời duyên theo Cảnh do bởi hai duyën 
Cảnh Duyên và Thường Cận Y Duyên. Danh Sắc 
làm Năng Duyên và Danh làm Sở Duyên. Chỉ 
nhớ rằng không có trường hợp Danh Sắc làm 
Năng Duyên và Sàc làm Sở Duyên, 
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PHÁN IV 


GIỚI THIỆU SỐ LƯỢNG 
СІОХС TRONG 24 DUYÊN 


- =———- —- ——— = --- F eree haa he e =” = э ш — — «әкке [SsUIIII—IEII,IRa... .......-. 





SỐ LƯỢNG GIÓNG (IÁTD TRONG 24-47 
DUYEN 


Có (9) loại Ging trong 24 — 47 Duyên bao аб (1) 
Gắng Câu Sanh; (2) Giống Cảnh; (3) Giống Vô Gián; 
(4) Giỗng Tiên Sinh Duyên; (5) Giống Hậu Sanh; (6) 
Giống Vật Thực; (7) Giống Sắc Mạng Quyên; (8) 
Giống Thường Cận Y; (9) Giống Гі Thời Nghiệp. 
Giải thoát hay luân hôi cũng do mãnh lực tác động 
của (9) Ciỗng này. Người tu tập nën tác y khôn Кһсо 
dùng mãnh lực của các Giống пау hó trợ cho sự tu tập 
деп giải thoát. Bång ghi đưới đây cho thấy hai chiều 
mãnh lực của (9) Giỗng — tác động sự Giải Thoát và 
Luân Hồi. 





ЖЕСЕҢ 
IPhát triển Tứ 
i Trưởng (Dục, 
Сап, Tâm, Thám) 


На: lòng trong 
hiên hữu, dính| Giống Câu i 


Mà š z cum VỚI Tín. 
тас ча không Sanh š | 


‚Тап, Niệm, Định, 
Tuệ tu tập đến 
' Đạo Chi. 


thoái ra được. 













Dinh mặc, đeo Giêng Cảnh IDùng Мір Bản 


níu vào đổi tượng ` _ làm Cảnh Trưởng 
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— là 6 Cảnh (Sắc, | | (аб ш tập giải 
Thinh, Khí, Vi, thoát. 


Хас, Pháp). 



















Nó lực không 
Gióng Vô |ngừng tu tập để) 
Giản đựa đến giải 
thoát. 


Không gián đoạn 
sự deo nim. 
Không chịu 
buông trời. 
Có Thân thi có lo. 
Có Căn thì со giữ 
та không biết xử 
dụng vào đường 
tu. 





















Nuong уай Y 
Căn, Y Vật đê tu 
tập. 


Giêng Vật 
Tiên Sinh 


Giải thoát sẽ hiện 
рау (Hậu sanh 
hiện hữu}. 


Үш bôi Danh | 








Giỗng Hậu 
anh 


Tạo một dòng 
tiếp nối cho vị lai. 





Duong nuôi, Giĝng Våt 
mang sóng. Thực 


— 





| Nương Thần 
mạng để quán | 
ау thực tướng 
(Vô Thường, 
Khả, Уб Ngä). 


Giống | Hình thành đậm 
Thường Can | nét con duóng tu 
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Duy іі mang 
sóng không đứt 
Па. 


Gióng Sắc 
Mạng Quyên 











Tạo lập một hanh 


động, một tác 




















лес si - > 
nhãn (tạo nghiệp) : Y | tập không thât 
do bởi thoi quen. niệm. 


Cat đứt nguồn 
nghiệp lực hình 
thành một kiếp 
sông. Châm dứt! 
The End! © 













Tái tạo một kiệp 
sống mới do bởi 
nghiệp lực. 9 


Giống Dị 
Thời Nghiệp 






Ghi Nhứ 


е Đập cũng là (9) bước sẽ {йр di lập lại trong 
Vipassana theo hai chiêu luân hội hay giải thoát. 
Phải cẩn thận tác ý khôn khéo biét dùng (9) 
Giảng trong Vipassana đưa dên giải thoát. 

е Đăng Vipassana để giải thoát thì không пеп nói 
“thấy cái gl, һау thấy cải пау, thấp edi kia” mà 
phải dùng Сани Trưởng là Мір Bản để tu lập. 

е Luân hồi là do giữ Pháp mà không dùng Pháp. 
Dùng Pháp và thấy thực tính Pháp (của 9 Giảng) 
và dùng Pháp để tu tập giải thoát. 


Suy Ngẫm 


** Vipassana іа dang tu chứ không thấy cải náy 
һау thåy cải kia! 


Có 3 trình độ Chánh Kiên 


(1) Thấy đặc tính riêng - thực tính 
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(2) Thấy đặc tính phổ thông / tỉnh chung - thực 
tưởng 

(3) Thấy theo Tứ Để 

Nhận thấy một cái Khả > là có một Khô Đề. Biết vì 

sao Khó - là biết Tập Đá. Khó là quả (Sắc Thân). 

Tập là nhân (Tham, Аз). 

Ái thương 18у cái Thân là nhân của quả Khổ. Thấy 

được Nhân Quả tương quan - Tuệ giác phát triển theo 

Tứ Đẻ. 

Ghi Nhớ 


. Tâm dinh nhai kiên có mới thấu được Pháp thực 
tính rõ rùng, sắc bén. 

“ Trọng một Pháp có thể có Thuận rêi Nghịch, hoặc 
Nghịch rồi Thuận. 

Có hai Phản 

е Pháp Hữu Vi — là Pháp chịu ảnh hưởng của ba 
chiêu không gian, ba thời gian, và ba lực đây, cản, 
và tri kéo. 

* Pháp Võ Vi- là Pháp không chịu ảnh hưởng bởi 
tam thời, không gian ba chiều hay ba lực đây, cần, 
trì kéo. Pháp Vô Vi là Pháp ngoại thời — Cũng 14 
Níp Bản. 

Có (4) yếu 10 làm thành một Pháp. 


(1) Trạng thái 
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(2) Phận sự 
(3) Sự thành tựu 
(Ау Nhân cân thiết / nhân sinh ra 


Ghi Nho 


е Nêu không biết thực tính Pháp thì sẽ bị cóm dó ở 
trong Pháp vì không thây được тапһ lực của 
Райр. Và nếu là Phop Bát Thiện thì sẽ luân hồi 
mäi. 

• Ghí nhận 2 Ghi nhận rồi dë ghi nhớ 2 Ghi nhớ 
dé vuot qua > Pượi gua và dung іар lại (Ứng іші 
tao) vì đó là luận йді. 

Khi làm một việc phải ghi nhở những điều sau. 

+ Thấy Trí Tuệ Đức Phật 

о Phải biết vị trí của mình. 

о Phải biết mình đang ở trong thời nảo (quá 
khứ, biện tại, vị lai) dé thấy vån đề. 

о Phải biết mình đang bị tác động của lực nào 
(đây, сап, hay tri kéo} 


ғ 


Fi Da 
* Khi đang ngài học đây là ta đang có lực gì tác 
động (đây, cản, hay trì kéo)? 
Ghi Nh уй Suy Ngâm 
** Phải tí duy, suy нойт nh hưởng và tác đụng 
của Phát Thủ và Trí Tué Parc Phật. 
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Trong sự vận hanh của các Pháp 
» Нап 
e Hoa 
• Diệt 2 — Отпр lại ở Diệt 
* Sinh 


++ Ta phải dừng lại ở “diệt” để cất đứt sự sinh lại, 
luân hồi > Đây là chân I, Phát Thú mà chúng ta 
không thấy! 


Ung Dụng 
Khi hành thiên không dùng chế định nữa mà phải 
dùng Thiên Na trong Phát Thủ và Әб Đạo Duyên 
theo Trí Тиё Đức Phật để không rất уйа chế định. Ta 
dùng thời gian của riêng mình trong sự hành thiên để 
phải triển Trí Tuệ Đức Phật. 
Khi nói đến mãnh lực của Pháp Thiện thì có (5) yêu 
б. 

• Tam 

е Quy 

• (hanh Niệm 

е Tỉnh Слас 

е Tác y khôn khéo 
Vi Du Bể cái bình bông 
e Bë cải bình bỗng > là Pháp Bắt Thiện 
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е Tại sao ta làm bë cái binh hông? 

е Thiếu chánh niệm (10 tay làm bổ) hay до thiếu tỉnh 
giác, hay không có tác y khôn khéo. 

Fi Ри Pháp Vũ Ку 


е Pháp Vô Ký — là Pháp Quả (vui, buôn, không vui 
không buôn} 

e Nêu không thấy được quả mà bị trôi lăn trong vui, 
buôn, hay không vui, không buồn > thì sẽ rơi vào 
hành, hoại, diệt, sinh để luân hồi. Chỉ dùng lại ở 
Quả qua Phát Thú thì không rơi vào luân hồi. 


Suy Мойт 
** Тас y khôn khéo là chìa khóa để chuyên Bất 
Thiện thành Thiện! 


° Та đang bị ảnh hướng bởi (9) Giống hay dang 
xử dụng được (9) Giảng để dưa đến giải thoát? 
о Phải biết xử dụng Phát Thú! 
о Ар dụng Phát Thủ, thấp Pháp > và thực 
hành, 


1. Giỗng Câu Sanh 

Giống Câu Sanh gồm có (15) Duyên. Giống Câu 
Sanh là Giẳng trong hiện tại. 

(1) Hai người gặp nhau do Nhận [Duyên — theo chỉ 


Pháp (hay nhân) Tham, Sân, Si. 
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(2) Bởi mãnh luc Сйи Sanh Trưởng Duyên (Dục, 
Cân, Tâm, Thám) làm Năng (nhân) cho lớp học 
đến học Phát Thủ. 

(3) Mãnh шс Câu Sanh Пыуёп làm nhân cho cùng 
nhau đến lớp học. 

(4) Mãnh lực hô trợ giúp đỡ lẫn nhau do Hö Tượng 
Duyên. 

(5) Mãnh lực củng sanh và nương tựa lần nhau đo 
Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Mành lực cộng nghiệp — cùng tạo nghiệp chung 
với nhau do Cứu Sanh Nghiệp. Cùng tạo nghiệp уа 
hưởng quả liên không có di thời nghiệp. 

е Ти đồng - Đồng đức tin, đồng giới, đồng thí, 
đồng nguyện. 
е Câu Sanh Nghiệp có được do bởi 
о Hưởng tử not quá khứ do DỊ Thục 
Chia 
о Ngay bây giờ cùng tạo nghiệp chung 
với nhan để hưởng quả (gặt hải) ngay 
hiện tại. 
o> Оо vậy gọi Câu Sanh Nghiệp — По 
có quả khử mới có cầu sanh, 


(7) Mãnh lực hưởng lây từ nơi Pháp nhân trong quá 
khứ, tró quả trong hiện ізі do bởi Dí лыс Она. 
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(8) Mãnh luc Danh Pat Thực tù nơi tạo га các việc 
thọ lãnh Pháp — dùng vật thực có 3 loại, xúc, tư, 
thức. 

• Khi Pháp dén: Nếu mình muôn Pháp, thì có 
Vật Thực Duyên. Nếu không dùng Pháp đó 
thi không có Vật Thực Duyên. 


Тат Tư + Tri 
Đan Đẳng Lực | š т: 
ou lề ЕИ йш h ` "x су? e х А a у ғ “ РА х 
Шта" КИ Ж. а ОКЕ тт елене ‚ Tiên ' - Hiện ; ' Hậu 1 
| Hậu Hậu | | | 
| Бас Mghiġp Hiġn Hậu Нап 
+ d Bảo — Bảo Nghiệp 
Чп Bán Hghiệp: Нац Bản Hghiệp Чар Нац 


Бап 


Маһр 





Dùng Tam Tư + Trí дё giảm bớt nghiệp. Tư Hiện, Tự 
Hậu là phải tốt để không rớt vào Hận Hậu, hay Hậu 
Бас Nghiệp. 





Một Hành Động 
Tạp ra củ sự hiểu Tạo ra không сб su ¬ 
biết hiểu biết Lam không có sự 
§e=s————— —  hikëu (неї thi іо ra 
Tao í Diệt Tạo г Đón. „* озаты 
е а ЕРЕС с 


£ Таойё та diệt không sinh 
® тап luận hội mà sinh mằm 
giải thoát v| aó зі hiểu biết. 
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• Dón - Trả > cản /đây > Giải thoát Đón để 
та trả, hay tạo để mà điệt là соп đường đến giải 
thoái. 

° Tạo - Hưởng > đây / сап > Luân hôi. Tạo để 
та hưởng hay đón dë mà nhận là con đường đến 
luân hôi, 

е Luân hỏi ¿ giải thoát > trì kéo. Luân hỏi là sự 
trì kéo của giải thoát. Vi chưa quyết định đón để 
trả пеп ta bị tri kẻo. 

Тас y (Chánh niệm, tỉnh giác) Luôn luôn chánh 
niệm tỉnh giác và tác ý khôn khéo - Tạo để Diệt. 

Tất cả là đo tác ý khôn khéo, néu không chánh niệm 
tinh giác, chỉ tạo và hưởng > thi sẽ tạo kiến sông tội, 
dë duy trì sự sống пау nữa chứ kbông cắt bỏ ra đi 


Sống trong hiện tại, chánh niệm, tỉnh giác dŠ xử dụng 
Giỗng Câu Sanh tác ý “Đón 46 Trả”. Mất chánh niệm, 
thì mắt đi hiện tại, Giống Câu Sanh lôi kéo ta đi để tạo 
để hưởng và luân hài. 

e Hỏi: Do бап mà mất chánh niệm? 

е Trả Lời: Do Giêng Cảnh lôi kéo. 


Thực tính Pháp của con người sẽ ảnh hưởng đến mãnh 
lực tạo tác của nghiệp báo. Khi tạo tác, con người với 
tác ý mãnh liệt, trung bình, hay yếu, thi sẽ để lại ảnh 
hưởng đến nghiệp bảo xảy ra mạnh liệt, trung bình, 
hay yêu. 
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Nhận thức rõ biết được vë thực tính Рһар của chỉnh 
minh, thì sẽ giúp ích cho việc giải quyết mãnh lực của 
nghiệp báo tró sanh đến mình. 

Vi Ри Tạo nghiện mạnh với tác y tạo nghiệp mạnh, 

thì quả tró nhanh và mạnh. Ngược lại, tạo nghiệp yêu 

với tác ý yêu, thì nghiệp ігб chậm và yêu. 

e Khéo tác ý để ngừa đón nghiệp sẽ {гб sanh, nương 
theo việc rõ biết thực tính Pháp của con người 
minh. 

+ Biết thực tính chánh yếu thì giải quyết được mọi 
thực tỉnh phụ thuộc 

е Thực tính chính yêu — là thực tính của minh 

e Thực tính phụ thuộc — là nghiệp, đời sống, và môi 
trung, 


(9) Сан sanh Quyển Биуен — Mlãnh lực của quyên 
lực ¿ quyển năng tạo tác thúc đây, tạo ra thực tính 
Pháp. 

® Соп сб quyển năng với mẹ | 

е Mẹ có quyền nàng với con -> Со Сап 
Sanh Quyën 

е Néu quyên năng của người mẹ hơn quyền 
папе của người соп thì thực tính Pháp của 
Ме sẽ đây lui thực tính Pháp của người con. 
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** Nén quyền năng của tham düm, di dục manh thì 
thực tính luân hài manh, đây іші һау cần thực tính 
pii thoát. 

(10) Thiên Ма Duyên — Mšnh lực tạo tác trong sự chú 
ý, trông сої đổi tượng theo thực tỉnh Pháp. Мей 
không có thực tinh Pháp của Thiên Na trong thực 
tính Pháp trong con người ta thì ta không có Thiên 
Ма Duyên. 

(11) Đã Đạo Duyên ~ Mãnh lực dẫn dắt theo thực tính 
Pháp đưa đến thực tướng hiện bày. Củng sanh, 
cùng điệt với minh trong đời sóng hiện tại, Không 
biết dùng Dó Đạo Duyên thi sẽ bị dẫn đi theo 
đường của nó. Biết dùng Đô Đạo Duyên thì đây 
đến. Duyên (1) đến (11) là lực tạo nghiệp trong 
thời hiện tại. 

(12) Tượng Ung [Duyên — Mành lực thúc đây, tạo tác, 
hòa trộn cộng nghiệp chung với nhan. 

(13) 4н Sanh Bát Tương Ứng - Mãnh lực đồng 
cùng sanh nhưng bất phỏi hợp, bát hỏa hợp, båt kết 
hợp. Danh và Sắc là Câu Sanh Bất Tương Ung 
không chung một khối. Vipassana һу Sắc đau thì 
Danh bát trong ưng và muôn rời bỏ. 

(L4) Cầu Sanh Hiền Нан - Mănh lực giữ lại không 
muôn mát. 

(15)С4и Sanh Båt Ly — Mänh lực giữ lại trong thực 
tính Pháp không rời Pháp, không lia khỏi Pháp. 
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Бау là mãnh lực cột giữ và khóa ta lại trong Tam 
Giới, Ta ở trong đời và không thoát ly được. 

Trong (9) Gióng thì Giống Câu Sanh là có nhiều mãnh 

lực duyên nhất > quan trọng nhất. 

е Hỏi: Tại sao trong (9) Giống, Câu Sanh сб nhiều 
mãnh lực nhất và Dị Thời Nghiệp có it mãnh lực 
nhãt? 

« Trả Lời: “Bô Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. 
Khi nghiệp đã gieo, quả sẽ trå do Dị Thời Nghiệp 
thì đã là quả rỗi. Câu Sanh ТА nhân tạo nghiệp lực 
nên phải lo Câu Sanh (Nhân) chir không chờ đến 
quả đã trả. 

Giỗng Câu Sanh – là Giống ở thời bình nhật, chịu ảnh 

hưởng của mãnh hre của các Duyên trong Giẳng Câu 

Sanh (hiệp lực của 15 Duyên). 

Do tác y mà Cầu Sanh sẽ tác y và có mãnh lực khác 
nhau. 
Pr Du 
(1) An mà thích thi sẽ trở lại luân hài - vì thích là đã 
tạo và có chúng tử luân hài để tìm lại món ăn 46. 
Khi quay trở lại là luân hài, dù là trong kiếp này, 
loặc kiếp san. 

оу Ап må chỉ ăn để tu tập thi căt đứt luân hỏi. 
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2. Gióng Cảnh 

Gióng Cảnh có (8) Duyên. 

(1) Cảnh Duyên, (2) Cảnh Trưởng Duyên, (3) Vật 
Cảnh Tiền Sinh Ү Duyên, (4) Cảnh Cận Y Duyên, 
(5) Cảnh Tiền Sinh Duyên, (6) Vật Cảnh Tiên 
Sinh Bát Tương Ưng Duyên, (7) Cảnh Tiên Sinh 
Hiện Hữu Duyên, (8) Cảnh Tiên Sinh Bất Ly 
Duyên. 

Lục Căn (Nhãn, Nhi, Ту, Thiệt, Thân, Y) tiếp xúc 
với lục Trần (Cảnh) (Sắc Trần, Thinh Trân, Khi Trần, 
Vi Trån, Xúc Trån, Рһар Trân. Trong Y Căn thì có Y 
Giới (mở cửa lộ trình Tâm) và Thức Giới (Tâm Đông 
Lực - tạo tác nghiện). 

Ghi Nhớ 


а Với Phát Thủ ta không khai thác mà thu thúc 
không bị chỉ phối bởi (5) Trân (Sắc, Thinh, Khi, 
т, Хис). 

e Chỉ phát triển Pháp Trấn (Nip Bàn - Cảnh 
Trưởng) nhìn Cảnh Trưởng là Мір Bàn để hướng 
về tu lập giải thoát. 

Có những loại Cảnh bao gòm 


е Canh Nội - thuộc Y Căn — hay Y Môn (Pháp) 
+ Cảnh Ngoại - thuộc Ngũ Căn - hay Ngũ Моп 
(Sắc, thinh, khí, vị, xúc} 
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a Cảnh Hiệp Thẻ, Siêu Thể, Tục Đề, Chân Бе 

Cảnh chịu chỉ phối bởi Pháp. Tâm mà có Ngã Kiến là 

ta bị không chễ. 

Ghi Nhớ 

** Cảnh mà ta còn biết được > đó là Сапһ Hiện 

Thể. Nếu Cảnh Hiệp Тһе dễ lận lại để ta hưởng lại 

=> dn đến luân hỏi. 

Cảnh hiện bảy vì đã có sẵn. 

Tâm bắt Cảnh là vì Cảnh đã có sẵn và dš хау ra trong 

quá khử. 

Tại sao ta bắt Cảnh? — vi do thói quen. 

Giống Cảnh, rất quan trọng ảnh hưởng đến đời sông 

bình nhật của ta. 

« Cảnh Tin Sinh Hiện Hữu | 

е Cảnh Tin Sinh Båt Ly -> Cảnh đã хау та, 
lập đi lập, lại làm cho hiện Һи, bắt ly. 


e Hỏi: Tại sao mình “Không Thích”? 

е Trả Lời; Vi minh cần có cái “Không Thích” trang 
lòng nên mình không thích. Nêu minh &hóng côn 
cải “Không Thích” thì mình không còn “Không 
Thích”. 


2% 


Phải đạt đến Diệt Thọ Tưởng Định - Thiên Diệt (Bậc 
Anahảm, Alahan) — mới không Бат Cảnh, tam không 
sinh. 

Ghi Nhớ 

** Chúng ta tuân bị trôi lăn trong Сіпа. 


** Trong (8) Duyên, có 2 hai Duyên làm mãnh lực 
ға ді được giải thoát > đó là Сап Trưởng Duyên 
уй Củnh Сан Y. 

Chon Мір Bàn làm Cảnh Trưởng và Cảnh Cận Y là 
những Cảnh dẫn đến Cảnh Trưởng. Đôi tượng nào là 
Cảnh Trưởng thì Cảnh đó là Cảnh Cận Y. Nếu không 
tác ý khôn khéo, thì có Cánh Cận Y, Cảnh Trường 
Bất Thiện. Trưởng là đổi tượng sinh lên Cận Y. Đối 
tượng nào là Cảnh Trưởng thì đối tượng đó là Cận Y. 
Không có Cận Y là không có Cảnh Trưởng. 

Đức Phật thấy Cảnh bệnh, lão, tử, Tăng và trở thành 
Сап Y với Cảnh, và sinh Cảnh Trưởng nên quyết 
lòng giải thoát bệnh, lão, tử, Tăng. Quyết lòng ra đi. 
Khi thấy Cảnh Xuất Gia là Cảnh Trưởng mới có thể 
ra đi được, nêu không thì sẽ không rời được Cảnh gia 
đình. Уі Cảnh gia đình là Cảnh Cận Y, nên nương 
tựa và tạo thành Cảnh Trưởng và không xuất gia 
được. 
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Khắn khích tr duy trong Cảnh Trưởng đề nuôi Cận Y 
phát sinh, thì phát triển mắm giải thoát. Không khắn 
khích nghĩ đến Níp Bàn và khổ đau của thể gian, thì 
không có giải thoát được, 


И Du Qua hai cầu 
“Hữu duyên thiên lý nẵng tương ngộ 
Võ duyên đối diện bất tương phùng.” 


е Hữu duyên thiên lý năng tương ngô - có duyên thi 
ngản xa cách cũng có khả năng gặp lại Hữu 
Duyên là có duyên xuất sinh nên có tính liên hệ và 
muốn bảo hộ nën có hiện bày. 

• Vô duyên đối diện bất tương phùng - không có 
duyên thì có đối diện cũng không muôn gp lại. 
Vô duyên thì không có duyên, không có mâm để 
xuất sinh, thì không có tính liên hệ và bảo hó, nên 
không có gặp nhau, hay không muốn gặp lại. 
Không có duyên thì tìm Dao cũng khó «йр. 

е Nêu là người lạc Vô Nhân thi không có duyên với 
Phập Pháp - båt tương phùng. 

e Người Nhị Nhân, Nhất Nhân không có đuyên với 
Phật Pháp - bắt trong phủng, 

е Người Tam Nhân hữu duyên với Phật Pháp và Nip 
Bản sẽ đi đến - sẽ có hữu duyên gặp Ізі. 
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Hữu duyên là lập Ізі trong duyên có quà khử để mà 
có trong hiện tại - để Hiện Hữu Båt Ly với Мір Bàn 
vã giải thoat. 

Vô duyên ІЗ Võ Hữu / Ly Khứ với Phật Pháp, Мір 
Bản, thì không giải thoát và Кір Bàn được. 

Suy Кейт 

** Dirng sự Củnh та CHỈ sự Tâm minh chua thu 
thúc. Та có thu thúc, chế ngự, và điệt trừ. 

** Củ thu, chế, diệt thì Cảnh là Cảnh của іа. Nếu 
không biết thu thúc, chẾ ngự, và diệt trừ thì Cảnh 
không chế và làm cho ta I£ thuộc với những mãnh 
lực trong Giẳng Cảnh. 


3. Giống Vô Gián 

Có (7) Duyên thuộc Gióng Vô Gián. 

(1) Vô Gián Duyên, (2) Đăng Vô Gián Duyên, (3) Vô 
Спап Cận Y Duyên, (4} Trủng Dụng Duyễn, (5) 
Thường Сап Ү DỊ Thời Nghiệp Duyên, (6) Võ 
Hữu Duyên, (7) Ly Khu Duyên. 

Hỏi: Có hai duyên Và Hữu / Ly Khi trong Giỗng 

пау có ý gi? 

Trả Lời: Sự tu tập phải là liên tục và không giản đoạn 

(Vô Gián) sẽ dẫn đến được Vô Hữu / Ly Khứ là КЕ 
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quả ở сибі cùng để được giải thoát. Nếu sự tu tập bi 
gián đoạn, không được liên tục thì sự tu tập chỉ là một 
Cảnh tượng (tưởng thôi — không có tâm) và dẫn đến 
Hiện Hữu / Bát Ly không giải thoát được. 


е Hỏi: Với những người Tu gieo duyên là sao? 

е Trả Lời: Mình đi đường nào thì sẽ dén đường đó. 
Chỉ gieo thi đầu có hưởng. Không liên tục và giản 
đoạn thì không đạt tới được. Chua phải là Giống 
Võ Giản. 


Phải со! có duyên (có chúng tử) hay không, chứ đừng 
nghĩ pieo duyên. Còn đang gieo duyên thi chưa đủ 
duyên уа chưa có hưởng duyên. Ngày nào ta có 
duyên (có chúng tử) thì ta sẽ hưởng duyên. Khi nói 
tu gieo duyên là chưa có chúng tù ở quá khứ và chỉ 
mới tao chủng tử ở hiện tại. Người đến xuất gia thì 
đã có duyên trong thời quá khứ và đang trỗ ở hiện tại. 


ki Du 


• Nguửi ăn trộm vì Vô Gián nên tạo Bắt Thiện hoài 
- và như thê luân hỗi mãi. 

е Người tu tập dùng Vô Giản dë tu tập hoài và liên 
tục thì dẫn đến giải thoát. 


Vi Du 
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е Đào hang và 0: Muốn hưởng trọn vẹn những gi 
làm ra. Dẫn đến luân hỏi. 

е Đảo hang và không ở: Тао та phước оди nhưng ra 
đi không hưởng 14у. Tạo để trả và cho không giữ, 
Dän đến giải thoát. 

е Không đảo hang và không có ở: Không tạo га уа 
không muốn đón nhận. Không biết đời và Đạo, 
sống lån quân và mãi đi tìm. 

е Không đào hang và có chỗ ở: Một là họ có phước 
báu hay 1а đang làm bất thiện, không muôn tao mà 
muốn hưởng. 

Vi Du Tại Gia mà muốn giải thoát! 


TuTạiGa —  [TuXuấtGia 7 
Ra åi không é nhà ` 








Khi nói hiën tại là có Bỏ cả hai (ала khứ + hiện 
Quá khứ + hiện tại tại) 
қ ‚ | Bỏ hết không giữ lại 
i lại không bung бс í 
Gi lai không bnöng бо (ЕКШ cakun) 


Капа buộc, đeo niu 


Thân cận người giới đức 


Vị tế > nuôi dưỡng 
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tham ải > Khả | 










Học hỏi, trau giỗi, gặt hải 
vå thánh đạt. | 


Anahàm và Alahán chứng đắc mà không có chủng tur 
xuất gia thi sẽ chết, không sông trọng dòi được. Dâng 
у Kathina là gieo chủng tử Y, Båt cho ngày xuất gia. 


Phải coi edi gì mình dang nghĩ dên iong Tüm của 
mình, Có duyên chưa, йй duyên chưa, hay còn 
dang pleo duyên. 


Thường Сап Y Duyên là thường quen tu tập, hành 
đạo không gián đoạn đề đi đến đặc Đạo. Có hai loại 
Thường Can Y Duyên. 


(1) Thường Cận Y Duyên thông thường có Bát 
Thiện và Fuen. Đáng lo sợ với Thường Cận Y 
Duyên пау. 

(2) Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp. Là Tư Đạo giúp 
cho Tâm Quả - Sơ Đạo Sơ Quả, Nhị Bao Nhị Quả 
(do Thường Cận Y và Dị Thời Nghiện). | 


| | Bat Thiën 
Thông Thường — 
4 С 
7 Thiện 
Thường Сап Y +. 
Duyën “а 
Di Thời Nghiệp —. |ё0- 3 ` 
| | ёр > ІШ Nghiệp - Đạo QUA | 
Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp là thường quen tu tập 
аё đi đến Đắc Đạo - liên tục thường xuyên không 
giản đoạn để có Tâm Đạo Tâm Quả. 





Thói quen bất thiện tạo thành nết Thường Cận Y — 
đảng lo sợ vì khi rơi vào bốn đường ác đạo thì không 
ngững lam việc bất thiện. Ví dụ như соп ға không 
ngừng sát sanh các côn trùng và tạo nghiệp bát thiện. 


Ghi Nhớ và Thức Tinh 





** hẳng сб Và Gián Thiên Giới, không có Võ (пан 
Nhân Loa. Nhưng có Vô Giản Địa Nguc. Đây 10 
diều cần phải thức tinh. Võ Giản Địa Nguc liên tục 
thọ khổ, Сапа Khô không giản đoạn. 


Do Thường Cận Y thiện, có Tu Dao phổi hợp với 
Tâm Sở Ти và Tâm Đạo dưa đến Đạo Quả. Tâm Đạo 
hưởng Tâm Sử Tư về Мір Bản lây đổi tượng là Мір 
Bản thì hưởng lây Quả Мір Bản. Muôn như vậy phải 
có Thường Cận Y DỊ Thời Nghiệp Duyên và liên tục 
không giản đoạn. 
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Тат Sở Тп + Tâm Đạo (So Đạo, Nhị Đạo, Tam Бао), 
Tứ Đạo) > Đặc Đạo Quá Мір Bản. Тап Sở Tự là 
Tâm Sở Biển Hành với Tâm Sở Tác Y. 


Ghi Nhớ 


** Giống Vô бійп сб hai minh Пес ró ғанр, HỘI 
mãnh lực giúp đỡ, hô trợ sự luân hôi, và một mãnh 
lực giún đỡ hỗ trợ sự giải thoát. 


4. Giống Vật Tiên Sinh 


Có (6) Duyên trong Giẳng Vật Tiên Sinh, Thần kinh 

(Сап) sinh trước làm chỗ nương nhờ cho Tâm Thức. 

(1) Vật Tiền Sinh Duyên, (2) Vật Tiền Sinh Y 
Duyên, (3) Tiên Sinh Quyền Duyên, (4) Vật Tiển 
Sinh Bát Tương Ung Duyên, (5) Vật Tiên Sinh 
Hiện Hữu Duyên, (6) Vật Tiên Sinh Bất Ly 
Duyên. 


Có thân kinh (Căn) sinh lên trước làm chỗ nương tựa 
cho Tâm Thức > dễ biết được Cánh. Cảnh là đối 
tượnE. 


Có Тат Thức, сб Thân Kinh mới biết được Cảnh, Ва 
yêu tó пау là Xúc 


Fi Du 


Tâm Мт Thức + Thần Kinh Nhãn và có Cảnh Sắc = 
Nhãn Xúc. 

Mỗi khi hiện tại có, thì có quá khứ trước làm Vật 
Tiền Sinh (Vật sinh trước). Khó thoát ra khỏi mãnh 
lực duyên này (do hiện hữu / bất ly). 


e Tôi có mắt tôi có quyền nhìn | 
+ Tôi có tai tôi có quyên nghe 4 > Ta ѓао bản nga 
де không thoát ra được do Vật Tiên Sinh. 


Ghi Nhớ và Suy Мойт 


. Våt Tiên Sinh bào vệ và хау dựng một hữu ngũ — 
ngã cháp (да mãnh lực của T ièn Sinh Quyên 
Lhuyên). 

е Taco thắng, ta vượi qua, hay ta bị không chế bởi 
Vật Tiên Sinh Duyên là do quyết định của ta. 


Vật Tiền Sinh có (6) mãnh lực Duyên, và phải cần có 
Gióng Cảnh (8 Duyên) làm đối tượng kết hợp. Gióng 
Cảnh hiện bảy do Câu Sanh Duyên (15 Duyên). 
Mãnh lực của những Duyên của 3 Giống nây hiệp lực 
cho ta đi luận hỗi mù mịt. Phải cân thận! 

Nếu không biết dùng manh lực Tiên Sinh Duyên 
theo chiều lợi là đánh тй những gì tôt đẹp đã tạo 
trong quả khứ (Chúng Ти). 


Ghi МАО 
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е Бас bỏ I cực doan 
е Xóm giữ là khở dại 
° Хи dụng được là Phát Thú! J > Гау Trị Tug 
Đức Phật giải quyết mọi Pháp trong đòi, 

Tri THỂ Әне Pht 

(1) Không gian ba сінді; Xác định sự sóng. và vi trí 
của ta đang ở đâu. 

(2) Ba Thời Gian: Ta đang sông trong hiện tại, quá 
khử, hay sống trong vị lai ngay tại thời điểm suy 
nghi. 





(3) Ba Luc Tác Động: Biết dang là cản của Pháp 
Nghịch, hay là йау của Pháp Thuận. Hay là đẩy 
của Pháp Nghịch уа сар của Pháp Thuận. 


[ng dụng Trí Тиё Đúc Phải 


Đang ở trong lớp học Phát Thủ — là đang ở vị tri tu 
học Phát Thú, diệt mâm luân hồi, sinh mắm giải 
thoát. 


е Та đang 2 йбн – Đang ở Phát Thú 
е Ta đang ë vz кт nào — Là vị trí tu học 
. Sự sống — Là diét mâm luân hài 





Xác định - Là sinh mẫm giải thoát. 


AHY Кейт 
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** Không biết ta đụng bị mänh lực đây, hay cần thì 
ta mát Phát Thú. Đánh mắt Trí Tuệ Đức Phật! 


** Ngay thời điểm này ta đang sống ở thời nào? 
Quá khir, chuyển khởi, hay vị lai. 


Т Рин Кіп đối và Vật Thục. 


Khi đói thì vật thực là vật cám đỗ nếu không biết Phát 
Thú. 


Không hiểu Phát Thú ta rớt trong mãnh lực nào? Ta 
sẽ nú) một trong hai. 


(1) Nêu rớt vào mãnh lực đói lỗi kéo thì ta không kén 
chọn vật thực. 

(2) Nêu rớt vào mãnh lực vật thực thì ta kiểm chế 
được đói, và lựa chọn thức ăn. 

(3) > Са hai điều chịu mãnh lực lôi kéo vì thé sẽ bị 
Thường Cận Y Duyên, và sẽ bị lôi kéo những lần 
ап. 

а. Chm mãnh lực đổi thi chịu ảnh hưởng của 
Giỗng Thường Cận Y Duyên, không bao 
giờ biết đủ аё giải quyết cái đói. 

b. Chịu mãnh lực vật thực thi chịu ảnh hưởng 
Giỗng Cảnh, lôi kéo vào vật thực hay là 
Tiên Sinh. 

Ghi Nhớ 


217 





е Biế Phát Thú thì sẽ dùng thu, chế, digt để chế 
ngự không bị lôi kéo bói Giống Thường Cận Y, 
hay Gióng Сани. 

а Тасу khôn khéo là xứ dụng Phát Thái 


үл пр Dung Trí Тиё Рис Phật Bệnh - Sự Chỗi 


Không có Phát Thú mãnh lực nào sẽ chinh phục ta 
giữa cái bệnh và sự chết? 


• Chết chua đến nhưng bệnh chữa không hết thi lo 
Sự chết. 


Phát Thú — xem xét со Trí Tuệ Đức Phật 


» Xác dịnh vị trí ta ở đầu — Та là người Phật Тї. 
е Vị Tri (Không Gian ba chiêu): Ta nhìn ta hay ta 
nhin саз bệnh? 

е Tạ phải nhin thầy ta thị quản ау bệnh, lão, 
tỨ. 

е Thấy ta bị bệnh thì không сһё ngự được ta. 

• Ba Thời Gian: Та đang bị bệnh là ta đang sống ở 
quả khứ hay hiện tại? 

е Ta đang sóng trong quá khứ, và nghĩ đến vị 
lai đo âu không biết ta có hết bệnh hay 
không). 

• Ta mắt thời điểm đang suy nghĩ. 

• Ba lực tác động: Сап, đây, hay trì kéo? 
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а 
А 


е Bệnh là Pháp Thuận Жау ta tu tập. 
е Bệnh là Pháp Nghịch cán đường tu tập — vì 
ta buôn råu mát di hiện tại. 
е Bệnh іа phương tiện dë ta nhìn thấy lại та! 
• Та hiển con người của ta, thì ta tháy được thực 
tính Pháp hiện bày, và thây được thực tướng 
Pháp, thì ta giải quyết ra ái. 


Suy Ngẫm 

** Khi ta dau mà ta giải quyết edi dan là ta không 

nhìn thấy ta như thë nào. 

** Khi ta không biết được іп, thì ta không biết được 

thực tính Pháp của ta. Ta phải biết được thực tính 

Pháp спа con пото! ta. 

Hỏi; Bệnh và sự chết, ta xem cái nào nặng са! nào 

nhẹ? 

(1) Với người nặng vë vật chất sợ chét hơn bệnh - 
Thực tinh duyệt y. 

(2) Với người sợ bệnh hơn chết là nặng về tỉnh thần 
- Tư duy duyệt ý. Bệnh là Cảnh Trưởng, 


Ghi Nh G 


ғ Newòi Phật ti theo Phát Thú 
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е Хас định ға đang tu tập, hiểu được mài phút giây 
bệnh là ta phải hiểu phút giây đã chết của sức 
khỏe, của sự sóng. 

+ Sy chết sån sàng đến từng phút giây. 

« Sống trong hiện tại để thâm thâu Trí Tuệ Đức 
Phật. 


МӨ rộng về phân sự người Хий Gia 


а Mọi ngưới cho là đời sông của người Xuất Gia 
theo Nguyên Thuy là ich Еу, chi lo cho mình là 
không đúng. 

е Mới xuất gia là Sa Di phải lo tu học, không 
giao tế, không phận sự là không tiếp xúc. Phải 
lọ tu tập để trả ơn Бап Ма Тіп Thi. Khi nào có 
phận sự mới được làm và tiếp xúc. 

е (8) ngọn gió đời người Xuất Gia không dinh 
vào, lo tu tập để giải thoái Người Xuất Gia 
hưởng Thánh Sản (Siêu Thé) của Đức Phật chứ 
không phải Thể Sản (8 ngợn gió Đời của thế 
gian). Khi đạt Quả Alahán, Phật mới khuyên đi 
độ chúng sanh. 

• Phải dùng Y Giáo, Thân Giáo, Khẩu Giáo và 
đúng thời dúng lúc để giáo шіп người, Không 
nên chỉ dùng Khẩu Giáo, 


220 





Тас у khôn khéo 000 

ж | 

Те ы. Nghiệp phải giảm 
mà việc phải thành 


S 


| А. 
ú Tao Nghiệp 


Suy Мейт 
Vige Ти, tác y khôn khéo > I bét nghiệp và phải 
trỗ sinh quả Nip Ван! 


5, Сібпе Hậu Sanh 
Có (4) Duyên trong Giỗng Hậu Sanh. 


(1)Hậu Sanh Duyên, (2) Hậu Sanh Bất Tương Ung 
Duyên, (3) Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên, (4) Hậu 
Sanh Båt Ly Duyên. 

• Có Tiên Sanh thì có Câu Sanh 

e Có Câu Sanh thì có Hậu Sanh | > Theo một 
sự Võ Gián và liên tục của Đăng Vô Giản, Hậu 
Sanh không сап Cảnh Duyên, khi có Danh 
Pháp thi Hậu Sanh sẽ hiện bảy. 


Theo nhự con đường tu tập. 
е Ішіп Tại là cái quả của quá khử (Tiên Sanh). 


Quá khứ là nhân, trễ quả hiện tại 
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в Мац Sanh là cái диа của hiện tại (Câu Sanh). 
Hiện tại là nhân, trå quả vị lai, 








Quá Khử Hiện Tại Vị Lai 
Nhãn „ Quả (Hành) 
(Võ Minh} { 
Nhận - = Qua Үн. 
(Тһе) (Danh Sắc) 
Có (8) cái Vô Minh 


(DD Bắt tri Khổ Đề - Không biết Khô Đề 

(2) Bất trí Tập Đề — Không biết nguyên nhân tạo 
ra Khổ 

(3) Bất tri Diệt Để — Không biết điệt tắt Khả 

(4) Bất mi Đạo Đề ~ Không biết có còn đường 48 
điệt khô 

(5) Bắt tri Nhân đã qua — Không biết nhân tạo tác 

(6) Bắt tri Quả hiện tại - Không biết quả tr sanh 

(7) Ваг trí liên quan nhân quả - Không biết sự liên 
quan của пћап và quả. Có nhàn thì sẽ có quả, 

(8) Bất trị liên quan tương sinh (12 Nhân Duyên). 


222 






ама Mức д j Ды. Миома М Мат Mớt 


с а^ w М? v w 6 A w А 
LH — Bắn e tis miiy 8; >Ш ж 710—4 i—i t8 
2% [ëm "ME Muga L 
5 kiệm Mễ) Пи Gg 
Ái P1 Е | 
Erh PHE Ва — 181] 


hảm trh 


Тат Quả di tục sanh do bởi hành dóng của Hành. 
Hành có ba loại. 


е Phúc Hành - Nếu hành là thiện đưa Tâm Quả 
Thiện. 

. Phi Phúc Hành 

е В: Động Hành — Hành động tu tập. 


Tại sao ta làm Phúc Hành và РЫ Phúc Hành? Vì Vỏ 
Minh nên hành. Vô minh nên tạo ra hành động. По 
qua (Tâm quả của Thức) của hành động ша có một 
Danh бас (Соп người) hiện hữu. 

Ghi МАЎ 


• Vô Minh là nhân sinh khởi cho sự ішіп hồi và ға 
doi cua соп nguoi. Ве Vũ Minh thì không có nhân 
cho con người (Danh Sắc). Vå minh là nhân ана 
khit cho con нент. 

• Саг Ái để không còn dinh mắc và không con dinh 
тйс thi së không сін hiện hữm. Ai là nhân Hiến tại 
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để hiện hữu và không bát ly, và như thể không giải 
thoát. 

а Hal mãnh lực Vô Minh và Ai làm con người сб 
mặt rỗi dinh mắc (Thủ уа muôn biện hữu và rỗi bi 
luân hỏi. 

Võ Minh ——> Hành 


| | 


Ái —— Thủ 
Бо hai đầu mỗi Vô Minh (Nhân của quá khử) và Аі 
(Nhãn của hiện tại) та ta Ішіп hỏi. Đức Phật nói bé 
cái Vô Minh và chặt cái Ái thì ta không còn luân hồi. 
Còn người do Ái dục nên giữ lây và muôn hiện hữu. 
Do Ái nên muỗn chấp gii (Thủ) và Võ Minh xúi dục 
tạo hành động (Hành) dë giữ lây, 


Và Thường Khả 
: ` етеш. б; 
: қа ы z м К 
Tịnh Quản Tri Giả thấy РИИ 
кна do Vë Minh nên Tịnh | К а 


Quán тп Giả điệt Vỏ Minh ү kinh "Y. а 
РА 


~ Р » Т 





`. | Du ¿ Сн Quân Tri Giả tu tập 
nA LSS Thiển СМ, Thiền Quán đễ 
0270 Ы Аі Dục 
м Каа 
Ghi Nho vå Suy Ngm 
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Không phải ngẫu nhiên mà Đức Рћ nói đến 24 
Duyên và không phải ngẫu nhiên mà соп só là 24 
Duyên. Nếu nhìn về sự liên quan tương kết của Tứ 
Рё (4), Bát Chánh Đạo (8), và Thập Nhị Nhân Duyên 
(12) thì tång cộng là 24 = với con số 24 Duyên. 


Kết Нор Từ Niệm Хи, Tứ Đề, Bát Chánh Рао, 12 
Nhân Duyên, và 24 Duyên, 


Qua sự kết hợp của Tú Niệm Ха, Tứ Бі, Bát Chánh 
Dao, L2 Nhân Duyên, và 24 Duyên: 


(1) Lấy Tứ Niệm Xứ nhìn thây Tü Đề. 

(2} Lây Tứ Dé hành Tử Niệm Xú. 

(3) Kết hợp Bát Chánh Đạo cùng với Tam Võ Lậu 
Нос (Giới, Định, Tuệ) thấy được sự kết câu tương 
quan nhân quả của 12 Nhân Duyên, để bẻ gãy 12 
Nhân Duyên qua ảnh hưởng của mãnh lực 24 
Duyên. 
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6. Giống Vật Thực 

Có (3) Duyên trong Giông Vật Thực. 
(1) Sắc Vật Thực Duyên 
Оу Vật Thực Hiện Hữu Duyên 
(3) Vật Thực Bất Ly Duyên 

“Nhất thiết chúng sanh duy thực tón” — Tăng Chỉ Bộ 

Kink (1 Chỉ), 

Tất са chúng sanh trong Tam Giới tồn tại nhờ bởi vật 

thực (Sắc Vật Thục và Danh Vật Thực). 
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Đức Phật dạy hành thiên để có trí tuệ. Nuôi Danh 
Pháp chứ không lo Sắc Vật Thực. 


7. Сібпе Sắc Mạng 
Có (3) Duyên trong Giống Sắc Mạng Quyên 


(1) Sắc Mang Quyên [Duyên 
(2) Quyền Hiện Hữu Duyên 
(3) Quyên Bắt Ly Duyên 


Sắc Pháp có quyển duy trì mạng sống. Muễn nuôi 
mạng sông lệ thuộc vào Vật Thực. 


Mạng Quyên 
Quyên năng duy trì mạng sông con người 


Danh Mạng Quyền Sắc Mạng Quyên 
Duy її Danh Pháp Duy trì Sắc Pháp 
(Тат Sở Mạng Quyên, 7 Tâm Sở Biển Hành) 
Cuộc sông của ta không qua khỏi mạng quyên. 
Tâm Sở Mạng Quyên năm trong Tâm Hữu Phân để 
duy trì sự sóng khi ta ngủ > khác với tử thi. 
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Thiên Vô Sšc Giới (Tứ Thiên - Бас Tâng Thiên Thứ 
Tư) có khả năng tách rời Danh Vật Thực và Sắc Vật 
Thực để không bị ảnh hưởng tác động bởi Sắc Pháp 
chỉ sóng với Danh Pháp. Không Vô Biên Xứ trở lên 
không còn Sắc Pháp chỉ có Danh Pháp. 

Tu tập Bát Quan Trai là thu thúc Sắc Mạng Quyên. 
Cảnh thi со: 

е Cánh Sắc: Có Cảnh thầy được (Nhãn thức) 

е Cảnh Pháp: Cảnh trong Tâm Thức (Y thức) 

Khi qua khỏi khả năng biết đuợc của Tâm Nhãn Thức 
về Cảnh Sắc, thì lúc bẩy giờ hình thành ra Cảnh Pháp 
được biết bởi Tâm Y Thức. Ta gọi Cảnh Pháp thuộc 
về Danh Phán, không còn thuộc Sắc Pháp. 

• Pháp Hành Ma (Danh / Sắc) — Vô Thường 

е Phiên Não Ma (Danh) - Khê dau (Tịnh Quán 
Trí Giả thây khổ đau) 

° Мей Uán Ma (Danh / Sắc) - Võ Ngã (Chi Quán 
Trí Giả thấy thực tướng Vô Ngã qua thiển 
Quản) 

. Та Thân Ma (Danh). 


8. Giẳng Thường Cận Ү 


Có (2) Duyên trong Giỗng Thường Cận Y. Giỗng 
Thường Сап Y là là luôn luôn gân gũi dë nương nhờ. 
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Thường Cặn Y có hai loại 


(1) Thuần Thường Cận Y Duyên: Та Tâm Sở sanh 
trước, Sắc và Ché Định có năng lực làm việc giúp 
đỡ cho các Tâm, Tâm Sở sanh sau. Mãnh lực tạo 
thỏi quen. 

(2) Нёп Hợp Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp: Là Ти 
nghiện có năng lực mạnh (trừ nghiệp Tư Đạo) 
làm việc giúp аб cho Danh (ап Quả Dị Thục. 


Thói quen là đo chủng tử tử quá khử do DỊ Thời 
Nghiệp Duyên. Nếu ta không sắp xếp cuộc đời cho 
ta, thì Thường Cận Y Duyên sẽ sắp xếp che ta, 


Thói quen do môi trường, hoàn cảnh, và соп người 
tác động minh. Minh thay đổi và biên chuyển thco 
môi trường mà không hay biết, 


Соп người chịu hai thói quen, thuân thường do ta tạo 
và hỗn hợp là do sự hå trợ сий môi trường tác động 
lên ta, làm ảnh hưởng và thỏi quen cho ta. 


(1) Thới quen thuần thường đủ mạnh thi không cần 
Hồn Hợp. | 

(2) Nếu không đủ thuán thường mạnh vë đường tn 
tập, phải cần Hồn Hợp Thường Cận Y tốt, cân môi 
trường, hoàn cảnh tốt. 
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Minh hoà hợp với Hán Hợp Thường Cận Y là do Di 

Thời Nghiện của mình và Dị Thời Nghiệp của Hồn 

Hợp. 

Sống trong đời ta có hai trường hợp có hai lỗi đi 

(1) Thuần Cận Y + Hỗn Hợp Siêu Thể > dé có Siêu 
Thể. 

(2) Thuần Cận Y + Hên Hợp Hiệp Thé > đẻ cho 
Hiệp Thể 

Danh Pháp thay đối rất уі tế mà ta không hay biết cho 

пеп ріп với Hén Нор Thường Cận Y phải cần thận уі 

“Gần mực thì đen, gån đèn thì sáng". 

Hỏi: Ta sao ta có Hiệp Thể? 

Phải nhìn lại Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp. 


Ghi МАО 


** NÊN ta khöng са ойто tir Sieu Thể, chỉ có Hên 
Hợp Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp của Hiệp Thể, 
đá là thuộc giống Thường Cân Y. Ta phải đôi qua 
Thường Cận Y DỊ Thời Nghiệp thuộc Giống Уй 
Gián để cá dược chủng tử Siêu THỂ và củ được con 
đường đi mới деп giải thoát Мір Bàn. Gieo hat 
giảng giải thoát 
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Giống Vô Gián _ | Thường Cận Y 





- Liên tục không giản |- Thói quen tái tạo hinh 
doan thanh 






- Siu Thë: Nương nhờ 
dựa vào tha lực 


- Siêu Thế: Tu tập nỗ lực 
không gián đoạn. 







- Tự giải thoát - Сап có sự giúp đỡ dë giải 


thoát. ! 
¬ 


Khi nói đến Thường Cận Y là nương nhờ gån gủi, là 
gân gùi và bám lây. 


Thường Cận Y có 3 loại: 


(1) Loại đưa đến Giải Thoát thuộc Giỗng Vô Gián. 

(2) Loại ảnh hưởng tác động ở Hiệp Thé là Giống 
Thường Cận Y Thuẫn. 

(3) Loại ảnh hưởng tác động ở Hiệp Thé là Giống 
Thường Cận Y Hán Нәр. 


Hồn Hợp Thường Cân Y 


e Сіп môi trường xấu bị ảnh hưởn g xâu. 

e (Сап môi trường tốt, tu tập thì ảnh hưởng tu tập — 
nhưng trường hợp пау khó hơn gần gủi và tác 
động ảnh hưởng của mỗi trưởng không tốt. 
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Hỏi: Tại sao ta biết được ta có chủng tử Siêu Тһе hay 
không? 

Trả Lời: Nếu ta nghe Võ Thường, Khô, Vô Ngã ша 
suy tư, гіпо động và lo lu lập thì ta có Siêu Thé. 
Tu tập trong Lời, Y, Thân đề y vào Khô, Võ Thường, 
Và Ngã > thì có Siêu Thé., 

Có khi ta nghe Vë Thường, Khô đau, Vô Ngã mà 
không thấy được, và tu tập như thé thi không có Siêu 
Thê chủng tử. 


Ghi Nh và Suy Ngắm 


** Ço luân hồi > thì đừng tạo nghiệp Hiệp Thé 
Còn tạo nghiện Hiện Thë mà nói chuyện Siêu THỂ 
là mân thuận chính mình. 


Trong (9) Giống, có (8) Giống tác động ảnh hướng ta 
trong vòng luân hỏi. Chỉ có một Giống Vô Gián là 
múp ta thoát ly nhưng Giỏng пау ta khó hành và båt 
hre {vi là Võ Gian — пеп tục không ngừng па). 


9, Giông Dị Thời Nghiệp 


Có (1) Duyên trong Giống DỊ Thời Nghiệp là Dị Thời 
Nghiệp Duyên. DỊ Thời Nghiệp là Tư Nghiện có 
nàng lực yếu làm việc giúp đỡ cho DỊ Thục Quả và 
Tư Nghiệp có năng lực mạnh và yếu, làm việc giúp 
đỡ cho Sắc Nghiệp. 


Tư Nghiệp = Tâm Sở Tư (loại Tâm Sở Biển Hành) là 
nghiện. 


е Ти hinh thành một nghiệp báo 
e Тас у hiện bảy mot nghiệp 
+ lhúc đây tạo ra hành động у, 101, than 
Thiêu chánh miệm 48 Tư tác ý tạo nghiệp. Moi tác ý 
тої hành động là có Tư пейт ngẫm tạo một nghiệp. 
Sắc Nghiệp có 3 loại; 
(1) Tái піс do ảnh hưởng của Tư nghiệp 
(2) Binh nhật (Thời hiện tal) — cảng tu theo Chánh 
Pháp thi tươi sảng 
(3) Vilai 
Sắc nghiệp có là do Tư nghiệp (Danh Pháp). Bún yếu 
tó tạo một con ПО: 
(1) Nghiệp 
(2) Tâm 
(3) Vật Thực 
(4) Quý tiết 
Ghi Nhớ 
е Phải nhớ Dị Thời Nghiệp và Thường Cận Y 
Duyên, Đây là hai mãnh lục dẫn minh đi 
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luân йді dë dàng. Và rất quan trọng vì ta khó 
bà được những thói диен của ta. 

е Có khi thói quen khó bỏ, có khi không тидп 
bó, có khi nghĩ là không dáng để bỏ. 

• > Манй lực làm cho ta luân hôi là do chính 
ға tao ға! 


Ghi Nhớ và Suy Ngâm 


s Thấp dược Duyên Sinh, Duyên Hệ là thấp 
йҥес Кд Nga! 

е Theòng Сап Y là пибі dưỡng ban ngũ сип 
тінһ! 


Phải nhìn thåm thân Pháp thì Pháp sẽ vào được - 
Dòng nghiệp là tái tạo và tạo tác. 


Dị Thời Nghiệp sẽ theo ta đến khi nào thành Thánh. 
Với Câu Sanh Nghiệp thi sẽ diệt được DỊ Thời 
Nghiệp. 


Có hai mãnh lực Duyên tác động ta nhiều nhất là DỊ 
Thời Nghiệp vå Thường Cận Y Duyên. Ta đến thể 
gian nây do bởi DỊ Thời Nghiệp Duyên. Ta sóng 
trong đời này do Thường Cận Y Duyên. Thường Cận 
Y lại làm cho ta lập lại kiếp sống khác уі thỏi quen có 
khi khó bỏ, có khi không muôn bỏ, có khi không đáng 
để bà. Vi nghĩ như thể con người tái tạo da Thường 
Cận Y Duyên (thỏi quen}. 
234 
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PHAN V 


GIỚI THIẾU УЕ THOI 
TRONG 24 – 47 DUYÊN 
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GIỚT THIÈU VÈ THỜI TRONG 24-47 DUYÊN 


1. Thời Hiện Tại 
Có (17) Duyên thuộc Thời Hiện Tại. 


(1) Nhân Duyên, (2) Câu Sanh Trưởng Duyên, (3) 
Câu Sanh Duyên, (4) Hô Tương Duyên, (5) Y Chỉ 
Duyên, (6) Tiên Sinh Duyên, (7) Hậu Sanh Duyên, 
(Š) Сач Sanh Nghiệp Duyên, (9) DỊ Thục Quả Duyên, 
(10) Vật Thực Duyên, (11) Quyên Duyên, (12) Thiên 
Na Duyên, (13) Бб Đạo Duyên, (14) Tương Ưng 
Duyên, (15) Båt Tương Ưng Duyên, (16) Hiện Hữu 
Duyên, (17) Bắt Ly Duyên. 


Tại sao Tiên Sinh vả Hậu Sinh Duyên ở trong Thời 
Hiện Tại? 
Con người luôn nghĩ về quá khứ và tương lai nên 
quên mát ¿ đánh mất hiện tại. 
Đức Phật cho ta ду Tiên Sinh уа Нап Sanh trong 
Thời Hiện Tại là chỉ cho chúng ta thấy rằng con 
người luôn sông trong quá khứ, lo suy nghĩ đến tương 
lai, mà đánh mát thời hiện tại, 
Nếu không khéo tác ý thi sẽ lo lắng hoài. Người 
không có Tiên Sanh và Hậu Sanh trong thời hiện tại 
thì vụng vë, cuộc sóng không chu đáo. Tất cả phải có 
tác ý khôn khéo. 

137 





Có Binh Nhật thi ta có hiện tại. Không có Binh Nhật, 
mắt thời hiện tại. > Chánh niệm và tỉnh giác và сб 
bình nhật và hiện tại trong mỗi Lời nói, Thân hành 
động, Y nghĩ. Khi có Bình Nhật thì sẽ thấy được 
Thường Cận Y và bé рау được DỊ Thường Nghiệp. 


Hiện thời tại là thời Binh Nhật, khổng có DỊ Thời 
Nghiệp, và không có Thường Cận Y. Chỉ có Сап 
anh Nghiệp. 


Ghi Nhý 


е Cân Sanh Quyên, Сан Sanh Trưởng là cơ hội sửa 
Thường Сан Y và Di Thời Nghin Duyên. 

. Biết được thời gian là biết được giá trị sự sống 
сна minh. 

e Thúc tỉnh để lập nguyện mà giải thoát Dùng 
Duyên thuậc thời hiện tại > dë йе DỊ Thời 
Nghiệp và Thưởng Сап Y сна quả khi và thái 
quen Hiện tại. 


Tử Chánh Тіп 


е Tin nhân 

а Тіп quả 

Тіп mỗi chúng sanh có nghiệp riêng 
Tin vào Trí Tuệ Đức Phát 
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• => Đây là Phát Thú! Diệt hoài nghi, Kiết Sử. Hoài 
nghi là do Dị Thời Nghiệp và Thường Cận Y. 


Muốn Tu Tập / Hành Đạo trong thời Bình Nhật cần 
phải biết ứng dụng mãnh lực của (17) duyên của Thời 
Hiện Tại một cách thích hợp. 


(1) Trước tiên xây nên tảng bởi 3 nhân của Nhân 
Duyên là (Võ Tham, Vô Sân,Võ 51). 

(2) Bước tiếp tu tập Tử Trưởng của mãnh lực Câu 
Sanh Trưởng Duyên (Dục, Сап, Tâm, Thâm). 

(3) Tác ý khôn khéo kết hợp 2 mãnh lực Nhân 
Duyên уа Câu Sanh Trưởng Duyên cùng một lúc 
phát sanh bởi Câu Sanh Duyên. 

(4) Hành Giả khéo léo dùng Nhân Duyên hỗ trợ Câu 
Sanh Trưởng đo bởi mãnh lực Hó Tương Duyên. 
(5) Không rời những mãnh lực kết hợp các Duyên 

này bởi do xử dụng Y Chỉ Duyên. 

(6) Lấy Tử Niệm Ха, Pháp Quản trước kia có được 
biết, làm mãnh lực Tiên Sinh Duyên. 

(7) Quán tưởng tháy được thực tướng Pháp trong các 
thực tính khi іп hành Tử Niệm Xử, do bởi Hậu 
anh Duyën. 

(8) Liên tục tạo tác, cắt đứt Dị Thời Nghiệp do bởi 
mãnh luc Câu Sanh Nghiệp. 





(9) Hiện bày những quả phước báu tró sanh qua việc 
tu tập Câu Sanh Nghiệp, với mãnh lực DỊ Thục 
Quả. Е Р ғ 

(10) Tur duy, hiển biết, quán xét các Danh Sắc thay 
đôi theo thực tính, bởi Vật Thực Duyên. 

(11) Năng luc Ngũ Quyên phát triển diệt kiết sử 
phiên não bởi Quyển Duyên (Тіп, Тап, Niệm, 
Định, Tuệ). 

(12) Hành thiên quán Tứ Niệm Xử liên tục (Vô Gián 
Duyên / Đăng Võ Gián) bòi Thiền Na Duyên. 

(13) Tiên tới Đạo Đề phát triển 46 đạt Diệt Đề bởi Đã 
Đạo Duyên. 

(14) Thiên Na + Dó Đạo Duyên hòa hợp trong việc tu 
tập bởi Tương Ứng Duyên. 

(15) Danh Sắc hiện bày bát hợp trong khi quán sát 
bởi Bất Tương Ưng Duyên, 

(16) Tiên tu, năm 18у không rời ngay hiện tại, đo bởi 
Hiện Hữu Duyên. 

(17) Và bất Ту sự hành Đạo do bởi Bất Ly Duyên 
(không rời cơn đường hành đạo cho gên khi nào 
thành đạo Quả), 


Khai Triển Câu Sanh Trưởng (Tứ Trưởng) và Nhân 
Duyên (43 
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Dục + Và Tham để diệt Tham Dục và Тас Dục. 
Trong bảng khai triển Tú Trường và Nhân cho thây. 


(1) Lãnh vực nào cüng dùng trí tuệ làm hàng đâu, 
quan trọng trong con đường tu tập diệt Tham, Sàn, 
Şi. 

(2) Tâm là hàng quan trọng thử hai. Рһа có Tám 
mới tu được. 

(3) Lây Thám Trường (Trí tuệ) làm trưởng cho Thời 
Bình Nhật không mát Câu Sanh. Nêu không dùng 
ігі tuệ та dùng Dục, Cân thì xử dụng lại những г] 
đã dụng trong quá khứ. Nhưng ана kha đã 
không thành tựu thi tại sau phải dùng іш HHỮững 
gi trung quả khu! 


Khai Triển Y Chỉ Duyên 
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Рё cho тай người không у chỉ nương nhờ hoài, thi 
phải đưa họ đến Tiển Sinh Duyên vả Hậu Sanh 
Duyên, nêu họ thầy sâu sắc thực tính. 


Ghi МН và Suy Мойт 


е Người ін ті thủi gian thi có được và hướng 
được Danh Våt Thực. Nhung nếu không сб 
Quyên Duyên đưa ra khỏi và thúc đây dên Đạo 
Quả thì họ sẽ хау dựng bản ngã уй б lại trong 
Pháp để hưởng Pháp. 

е Quyên dùng Tín, Тап, Niệm, Định, Tuệ để đấy 
họ đến Đạo Quả. 


(үйі МВО 


ра" fak. ғ Ж ғ + ; ч z = > 
** Không циеп тис dich rôt rdo cha minh ій Сни 
thoát! 


2. Thời Quá Khứ 


Có (7) Duyên thuộc Thời Quả Кт, (1) Và Giản 

Duyên, (2) Đắng Vô Gián Duyên, (3) Vô Gián Cận Y 

Duyên, (4) Trùng Dung Duyên, (5) DỊ Thời Nghiện 

Duyên, (6) Võ Hữu Duyên, (7) Ly Khứ Duyên. 

(1) Có quá khử thì có hiện tại. Những gi hiện bảy ở 
hiện tại là dùng lại quá khử. 
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(2) Hiện tại dùng lại của quá khứ thì hiện tai này 
thuộc quá khử. 

(3) Dũng quá khử vao trong hiên tại không giản đoạn 
thi quả khử уа hiện tại thành một. 

{4) Lập đi, lận lại trong диа khứ thì có hiện tại hình 
thành. 

(5) Hành động dung lại của quá khử tải tạo hiện Бау 
một hiện tại, ảnh hưởng của quá khử. 

(б) Quả khử ra đi sẽ có hiện tại. 

(D) Quá khử lia bỏ, hiện tại hiện bày (Vô Hữu / Ly 
Khi}. 

Hỏi: Làm sao biết được một hành động lá до quả khử 

tài tạo (Di Тісі Nghiệp} hay Câu Sanh Nghiệp? 

Suy Мойт 

s Ta sự уна khứ hay ta sự ta không bông bå ана 

khir! 

Ghi Nhớ 

• Bát chiên сна Thời Она КР анһ huong trong Khi 
hành thiên. 

е Trên con đưởng їн tập những cái cũ rang quả 
khu, dang ở trong hiện tại là những cái Không 
thành йш trang qua Кай, nhi vay thi giữ lại lâm 
tị. 
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e Phải thay đổi іу khử cái đã không thành để có biện 
ғат. 


uy Ngẫm 


** Chúng ta phải dùng чий khi để thấp một sự thật 
hiện Вау, từ đó hinh thành một củi hiện tại không 
соп апа hưởng циа khử. 


** Та sẵng theo thói quen, giận hờn, buôn vui theo 
чий khú, mà không thấy được sự thật con người ta 
qua giận hờn, buôn vui trong quá khứ, và không 
thây hiện tại. 


3. Са Ба Thửi 

Со (2) Duyên thuộc cà Ба thời (gua khử, hiện tai, vi 
lal). 

{1} Cảnh Trường Duyên 

(2) Cảnh Cận Y Duyên 


Cảnh lớn mạnh ảnh hưởng nhiều, ghi đậm sâu sāc, 
không quên được > đưa đến sông với Cảnh trong cả 
ba thời, và không quên được. 

Những cái gì mà gån gũi, thân cận th vòng xuyên hiện 
hữu, nương đỗ vào nhau, sóng lại trong ba thời. 
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Cảnh chỉ là nhất thời, Cảnh trở thành đối tượng thi 
giữ lại trong ba thời. 

Cảnh chỉ hiện bảy tron nhất thời, Đối tượng là do 
Таш tái tạo từ nơi Cảnh được lập lại trong cà ba thời. 
Đỏ là Cảnh Trưởng Duyên và Cảnh Cận Y Duyên. 


Khi ta hành thiên thì phải nhìn thấy Cảnh vả thực tính 
chứ không thấy ді tượng. Пир đi tượng làm 
phương tiện dé thấy một sự thật và rồi buông bỏ và 
thây thực tỉnh để không rơi vào giữ абі tượng trong 
ba thời, 


Từ ban đân ta có Cảnh, Cảnh được lập lại đo bởi tâm 
thức hình thành một đối tượng hiện hữu trong Tâm cả 
ра thời. Nhìn thấy 4бі trợng của Tâm Thức hiện hữu 
trong са ba thời, nhận thầy một sự thật của đôi tượng 
chỉ đo Tâm thức nuôi duõng. Qua đó thấy được bản 
chất thực tính Pháp của Cảnh ban đầu. 

Danh Sắc là Cảnh Trưởng > là cái thực tính chứ 
không phải Canh. 


TH Tué рһап tích — Pattsambhaida: Vô Ngai Giải 





(1} Pháp Vô Маа! Giải 
(2) Biện Vô Ngại Giải 
(3) Lý Уд Ngại Giải 
(4) Từ Vô Ngại Giải 
. [у= Là theo lý phỏ thông 
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а Su = Là theo sự làm 
+ Ly con chưa dung Pháp, sự thi đúng Pháp 
е 5y lå thực tinh Рһар! 


4. Ba Thời Và Ngoại Thời 


Có (2) Duyên thuộc cả 3 Thời và Ngoại Thời là Cảnh 
Duyên уа lhường Can Y Duyên. 


е Ола Кат 

е Hiện lại 

а Vị Lai 

ә Ngoai Thời: Năm ngoài thời gian ba thời 

e Мір Bản — Không còn phiền não trong Tâm 


Nihhàna: Ni = Không: Мапа = Rừng phiên não 


Chế Định; Không xác định thời gian. Ngoại thời là 
chế định do người đặt ra vì không biết được thời gian. 
Cảnh Duyên và Thường Сап Y Duyên vượt ngoài ram 
thời và năm trong tam thời. 
Thường Сап Y Duyên Ја thói quen lập di, lập lạt 
không xác định thời gian — là chế định. 
Chúng sanh Іар йі, lập lại thói quen do Thường Cận 
Duyên cho nền chúng Sanh hiện bay trong quá khu, 
hiện tại, và vị lai > vì thê chúng sanh tải tạo уа шап 
hồi không ngừng. 
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Khi vượt ra khỏi thỏi quen, vượt ra khỏi ba thời, thì 
giải thoát. 

Ghi Nhớ Và Suy Ngẫm 

** Мер? đến chế định > phiên não sinh khởi > Мір 
Bàn rớt xuống, 

** Nghĩ đến Мір Bàn > phiên não дї XHÔNG > rÓI 
chế định 


е Chúng ta bị ảnh hưởng bởi ba thời, 
« Сибі cùng ta gặp lại Thường Сап Y Duyên. 
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ТОМ ТАТ TRANG ТНАІ MÁNH ІД/С 
GIÚP DÓ ỨNG HỘ 


Mãnh lực Duyên có 3: 


. Mãnh lực xuất sinh 
se Miãnh lực liên hệ 
е Mãnh lực bao hó 


1. Mãnh Lực Xuất Sinh 
Có (8) Duyên làm mãnh lực Xuất Sinh. Mãnh lực 
xuất sinh là mãnh lực để sinh ra. 


(1) Võ Gián Duyën 

(2) Đăng Vô Gián Duyên 
(3) мо Gian Cận Y Duyên 
(4) Thường Сап Y Duyên 
(5) Di Thời Nghiệp Duyên 
(6) Trung Dụng Duyên 

(7) Vũ Hữu Duyên 

(8) Ly Khu Duyên 


Và Gián Duyên chỉ có mãnh lực xuất sinh không có 
bảo hộ vì khi giải thoát thi không сап bảo hộ. Còn cỏ 
báo hộ 1а còn luân hỗi, 
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2. Mành Luc Bào Hó 
Có (4) Duyên làm mãnh lực Bảo Но 


(1) Hậu Sanh Duyên 

(2) Hậu Sanh Bất Tương Ung 
(3} Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên 
(4) Нап Sanh Bắt Ly Duyên 


Mãnh lực bảo hộ là làm để đón nhận, Còn bảo hộ là 
còn luân hỏi, 


3. Mãnh Lực Xuất Sinh Và Bảo Hộ 

Có (35) Duyên (theo nghĩa rộng) làm được cả hai 
mãnh lực xuất sinh và bảo hệ. Loại trừ (8) Duyên 
làm mãnh lực xuất sinh và (4) Duyên làm mãnh lực 
Бао hå. 

Tử Niệm Xứ là độc hành, độc đạo, một minh ra đi 
không nương tua vào ai, do mãnh lực Xuất Sinh (Võ 
Gián, Đăng Vô Gián), 

Con người được xuất sinh và bảo hộ bởi пото! me, 
người cha thì không trưởng thành. 

Trên con đường tu tập ta chỉ muôn xuất sinh chứ 
không nên cần bảo hộ (уі là luân hỏi). 
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Nhưng trong đời sóng bình nhật ta nương tựa mãnh 
lực xuất sinh, bảo hộ 48 nương nhở tu tập nhưng phải 
xuất sinh đê giải thoát. 

Giới luật đùng để bảo hộ cho sự tu tập của những 
người PIU gió. 





PHAN VI 


GIỚI THIẾU ЮГА GIỚI 
TRONG 24 — 47 DUYÊN 
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GIỚI THIỆU PHẢN БТА GIỚI TRONG 24 
- 47 DUYÊN 


Có (3) cõi là Cài Nhất Uán, Cõi Tứ Т/п, Cõi Ngũ 
Пап, 


1. Cõi Nhất Пап 
Có (7) Duyên làm được trong Сё Nhất Uán. 


(1) Câu Sanh Duyên 

(2) Há Tương Duyên 

(3) Сап Sanh Y Duyên 

(4) Dị Thời Nghiệp Duyên 
(5) Sắc Mạng Quyên Duyên 
(6) Quyên Hiện Hữu Duyên 
(7) Quyên Bất Ly Duyên 


Cõi Nhất Uân là cõi Tứ Thiển Sắc Giới, Phạm Thiên 
Vô Tưởng Sắc Giới (không có Danh Pháp) không có 
Tâm Thức. Vì lời nguyện điệt Tâm phiên não nên họ 
tu thiên và đạt đến các tầng Thiên Sắc Giới. 


Cõi này khó tu hay không tu được. 
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2. Cõi Tứ Uẫn 
Có (21) Duyên hoặc 25 Duyên (theo nghĩa rộng] làm 
được trong cõi Tứ Lần. 


Cõi không có Sắc Pháp chỉ có Danh Pháp. Có 4 Cõi 
Trời Võ Sắc Giới (Tứ Danh Пап). Chư Thiên có tu 
được dê giải thoát, nhưng có khi cüng không tu được. 


3. Cõi Ngũ Оп 

Có tật са 24 Duyên {nghĩa hep) hay 47 Duyên (nghĩa 
rộng) làm được trong Cõi Ngĩ Uân. 24 Duyên nây 
làm mãnh lực giúp đỡ ta giải thoát hay Ішіп hỗi. 

Сбі Ngũ Uån mới đủ điêu kiện tu tập được. Сбі Tứ 
Сап và Nhất Пап không tu tập được. Khi tu thì cần 
có đủ cả hai Danh và Sắc dé thấy được Tam Tướng 
{Vô Thường, Khổ, Vô Мей). 

Сбі Ngũ Uån chia làm hai loại. 


Thiện Thú : (Nhân: Thiên) | Khô Thú тшш. 
(Sugati) 





Địa To — “йе 


¡ Nhân Thiên 
| Ти được 


Chánh kiến Chánh Kiến | Nga Quy - Có шеп 
(Có Tu |(Tu được) kiện tu được 









được] 


x Та Kiën | Та Kiên (СЕ Atula — Có điệu kiện 


| (Không Та) | Thủ) (Không | tu được 
Ти) 


Sic Sanh - Có điêu 
kiện tu được 


Ngạ Quỹ - là chúng sanh đói và khát vì không biết bó 
thí, củng dường và tà kiến. 

Аша Thiên không tu — Atula địa һау các Atula khác 
thi tu được. 


Bia Ngục và Tà Kiên Nhân Thiên thì không tu được. 


Tất cả cũng không thoát khỏi Võ Thường, Khô, Vô 
Ngã cho nên phải cán thận уі Thiện Thú vẫn trở thành 
Khá Thủ, và Khổ Thú vẫn trở thành Thiện Thú được. 
Cải quý nhất của con người là cái Tâm mà Cối Nhất 
ар có tả kiến không muốn có Tâm уі sợ phiên não 
nên không tu được — không Tâm thì không іш được. 


4. Phi Mạng Quyên 

Có (5) Duyên trong Phi Mạng Quyên là Câu Sanh 

Duyên, Hó Tương Duyên, Câu Sanh Y Duyên, Câu 

Sanh Hiện Hữu Duyên, Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 
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Mãnh lực duyên ảnh hưởng trong nội phán, không ở 
ngoại phần. 


Sông, suối, núi, đôi cũng có (5) mãnh lực duyên này 
hinh thành và cũng theo định luật Vô Thường, Võ 
Ngã. 
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PHAN УП 


BIẾN HANH DUYÊN TRONG 


_24- 47 DUYÊN 


BIẾN HÀNH DUYÊN TRONG 24-47 
DUYÊN 


1. Biến Hành Đuyên 


Trong (24) Duyên có (4) Duyên làm được Biến 
Hành. Duyên Biến Hành là Duyên làm nhân sắp bảy 
tát cá Pháp Hữu Vi, Danh Sắc nên gọi là Biển Hảnh. 
Có nghĩa là thể giới Hữu Vi này bao gồm Vật Hữu 
Mạng Quyên và Phí Mạng Quyền điển phải ở trong 
mãnh lực của (4) Duyên nây và không thoát khói. 


(1) Cầu Sanh Duyên 
(2) Y Chỉ Duyên 
(3) Hiện Hữu Duyên 
(4) Bát Ly Duyên 


Với (20) Duyên còn lại là Bất Biên Hành Duyên là vì 
không thẻ làm nhân sắp bảy cho tất cả Pháp Hữu Vị, 
chỉ đặc biệt làm được Duyên với Pháp Hữu Уі có liên 
quan đến bản thể của minh, 


Trong cuộc sống chúng ta luôn có (4) duyên Biển 
Hành theo. 


Cầu Sanh Duyën Thuận 
Y Chỉ Duyên Tứ đồng Nghịch 
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Hiện Hữu Duyën Thuận Nghịch 
Båt Ly Duyên Nghịch Thuận 

e Luôn luôn dùng Trí Tuệ Đức Phật nhin thực 

tính Pháp! 
Phải có một mãnh lực lớn manh lãm mới сї đứt được 
(4) Biên Hành Duyên, 
Vì là Tứ đẳng cho nên mọi việc luôn có sự hiệp đông 
của (4) mãnh lực duyên nây. Con người luôn có tứ 
đồng với mãnh lực của (4) Duyên Biên Hành. 
(4) Duyên này có khi là thuận, có khi là nghịch, có 
khi là thuận nghịch hay nghịch thuận. Phải dùng Tri 
Tuệ Đức Phật để thấy thực tính Pháp! 
(4) Duyên nảy chỉ là một Pháp hiện bảy nên phải 
dùng Trí Tuệ Đức Phật để thây thực tính của Pháp 
trong sự hành, hoại, diệt, sinh, дау, сап, trì kéo, 
Fi Du 
Hành động xå thí theo Tam Tu (Tư Tiên, Tw Hiện, Tư 
Hậu). 
Tâm xã thí theo Tam Tư (Tư Tiên, Tư Hiện, Tư Hậu). 
Khi thực hiện một việc thiện, hành động hiện Бау 
theo Thường Cận Y Duyên là kết quả của Nhân 
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Thiên, nhưng với tác у của Tám thức, của mãnh lực 

Võ Hữu Ly Khu Duyên, và Сап Sanh Irường Duyên 

(Thám Trưởng) là kết quả của Мір Bàn, giải thoát. 

Như vậy thi không thay đãi Pháp Phát Thú (không 

thay đôi từ Pháp Thuận sang Pháp Nghịch). 

Fi Пи 

е Việc thiện đang làm, với tác у làm Nhân đến Đạo 
Quả Мір Bản. Nhân là (Tư Tiên). 

е Hiện Бау việc thiện là Nhân Мір Bàn. Hiện bày là 
(Tư Hiện). 

e Hoàn tất việc thiện là chủng tử Мір Bản đã được 
viên mãn thành tựu. Hoàn tất là (Tư Hậu). 

Ghi Nh 


Зан khi việc thiện hoàn tất nguyện - Chúng tử Мір 
Bàn đã йнос viên тап thanh tru! 
SHY Ngắm 
** Thường Cận Y Duyên liên quan dén lời приуёп 
сна MIHA. 
Ghi Nhớ 
. Khi thấy được Duyên và thực inh Pháp, 
• Phải lấy Trí Tuệ Đúc Phật giải quyê. Không 
nên mát Trí Tuệ Đức Phật. 
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е Mi Trí Tuệ Đúc Phật là mắt tät cả - Fi trí, Thôi 
gian, Lực tác động), 


Trong 4 Duyên Biến Hành Câu Sanh, Y Chỉ, Hiện 
Hữu, Båt Ly. 


е Phải Сап Sanh {cùng sanh). 
г Phải biết Y Chi với Câu Sanh. 
ө Và rôi Hiện Hữu và Bắt Ly. 
Nhìn 4 Duyễn пау theo Pháp Siêu Thể và tu tập dë 
dẫn đến giải thoát, Мір Bản. 
Nêu Câu Sanh mà không Y Chỉ thì mất Câu Sanh. 
Và như thê rớt vào Тіёп Sinh và Нап Sanh > аё sống 
[rong di vãng và nghi đến tương lai, quên mắt hiện 
ізі. 
Y Chỉ mà không gån gủi thì không có Cận Y > như 
thể khó có cơ bội hiện hữu, bất ly > và phải nượng 
nhờ vào sự tu tập của người khác. 
т Ри 

е Lớp học là đang Cầu Sanh 

е Có Y Chỉ và Hiện Hữu Bất Ly 

“ Nếu có một ý nghĩ không Y Chỉ thì sẽ không 

hiện hữu và bất Ту > mát Câu Sanh. 
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Cau Sanh 


Y Chi > y chỉ nhưng tác ý đến Cận Y thi có Cận 
Y và rôi dẫn đến Võ Hüu Ly Khử, 


{ Hiên Hiru 
Båt Ly 
Câu Sanh - Trưởng / Quyën 
Nghiệp | | 
Сау thê mạnh Dùng quyên 
lực 


Tạo ra hành động cho mình của mình 


Khi Câu Sanh như vậy thì kết hợp với Y Chỉ > trở 
thành Cân Sanh Y > đi dên Cận Y > và Cận Y trong 
Giông Vô Gián йё giải thoát. 

Cầu Sanh Y — cùng sanh cùng nương nhờ thì có được 
quyền lực của Câu Sanh Quyền. 


Fi Du 
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Đến với Đức Phật để hưởng 14у Trí Tuệ Đức Phật 
xà раї lây Đạo Quả Мір Bàn cho minh và thoát ly 
chứ không đến với Đức Phật đề ở đó. 

Đến với người Thåy dé học Pháp đẻ giải thoát. 
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PHAN VIII 


GIỚI THIËU ĐÔI DUYÊN 
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GIỚI THIÈU МАМ ĐÔI DUYÊN TRONG 
24- 47 DUYÊN 


Елге Phật lập y thuyết giảng thành từng đôi với nhau, 
Gồm có (5) đôi. 


1. Nghĩa Lý Đông Nhau 

Duyên được trinh bày thành đôi với nhau theo nội 

dung, nghĩa lý. Vô Gián và Đăng Vô Gián Duyên 

không gián đoạn và liên tục không gián đoạn. 

Та có 4 trường hợp của không gián đoạn уа liền tục 

như sau: 

е Có khi ta có gián đoạn - sợ trưởng hợp này 

а Có Кш ta không шап đoạn 

® không gián đoạn, và liên tục 

е Không gián đoạn, không liên tục - sợ trường hợp 
này 

Không gián đoạn và liên tục là cải ta cán phải có. 

Nhận định để tién trên con đường tu tập. Bên bi có 

giá tri lầu dài, 

Ghi Nhớ 

Cape nghia củng I thì không gián đoạn vå Hën tục. 
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2. Am Thinh Đồng Nhau 

Duyên được trinh bày thành đốt với nhau theo cùng 
âm thinh. 

Y Chỉ (nương nhờ) và Cận Y (gån gủi nương nhờ). 
Khi sống Y Chỉ thi có Cận Y. Học thỏi quen và hành 
động với nhau (cùng âm thanh, lời nói với nhau}, 
đồng thanh, đồng ý với nhau. 

Y Chỉ + Cận Y có hai chiều, thuận duyên và nghịch 
duyên. 

Trước khi đi đến thuận nghịch thì đôi duyên nây phải 
hiều nhan có cùng âm cùng thanh với nhau, Từ Y 
Chỉ dë sinh ra Cận Y. 


3. Nghịch Thời Với Nhau 


Duyên được trình bảy thành đổi với nhau một cách 
đối nghịch - Tiên Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên. 


Vi Du 

е Cha me và соп cải có những cái không đồng ý lå 
do Nghịch Thời. 

Nghịch thời có nghịch lý không, hay là hợp lý? 


е Tiên Sinh có, làm nën tảng cho Hậu Sanh có, là 
hợp ly. 
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ШЙ 


РРА ч ШНЕЛЛ ШЕЕ 


+ Tiên Sinh có, không làm пӛп tång cho Нап Sinh, là 
nghịch lý. 

+ Nehich thời mà nghịch lý thì nên cải cách. 

е Nghịch thời mà hợp lý thi nên giữ, 

Không thể kết luận Tiên Sinh đúng hay Hậu Sanh 

đúng mà phải xem hợp lý hay nghịch lý mới có giá trị 

của Tiên Sinh và Hậu Sinh. 

Ghi Мн? 


** Nếu là chân 1) thì luận vĩnh hàng với moi thời 
giän. 


ут Du 
(ha Con 


” Hợp ý, hợp tính - gióng nhau 

а Hợp ý không, hợp tính - nghiệp báo 

+ Không hợp y, hợp tính - nghiệp bảo 

е  khỏng hợp y, không рор tinh - nghiệp bảo 
а -> Ảnh hưởng bởi Tiền Sanh và Hậu Sanh 


Cha Соп là nghịch thời liên đới > Tìm chân ly với 
mọi thời gian йё giải quyết. 


Ghi Nhứ 
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Đôi với trưởng hop nghiệp bao thì ghi nhận dë trẻ và 
cha. Trả nghiện уй cho Тат hoan hy, Duông ха trong 
khi trả nợ, để không gậy thêm oan trải, và không gáy 
thêm nghiệp mới, để rồi tiệp tục dính với nhau. 


(hỉ Nhớ 


Миба độ một chúng sanh phải có tải, có đức và phải 
đúng thời. Nghịch thời cũng không độ được. 


4. Dị Dạng Với Nhau 

Duyên được trình bày thành đôi với nhau theo sự đổi 
nghịch của tướng trạng làm nhiệm vụ giúp đỡ. Hoàn 
toàn khác biệt với nhau. 

Tirang Ung Duyên và Bất Tượng Ung Duyên: 


e Thuận Nghịch 
е Tương Ung (Danh và Danh) 
• Bất Tương Ung (Danh và Sắc) 


Dị dạng là không kết hợp được trong trạng thái kết 
hợp. 


Lí Du 
• Ngôi thiên — Danh Pháp và Sắc Pháp tương ưng 
е Ngôi thiên — Danh Pháp và Sắc Pháp bất tương 
ung 
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ТТЕЕТТТТТЕРІТІГІГІІІГТІІЕІЛТІЛАЛАА НАЛ ДАЛ ELLLER, 


а 1 = . 
ғ .а 
¬—x—tm- n——t 








« Vô Thường, Vô Ngã 


Di Dạng có khi kết hợp được có khi kết hợp không 
được. 


« Thuận (Lợi) - Nghịch (Bất Lợi — Nói vậy thì 
không hoàn toàn đúng. Nếu nói Thuận là lợi và 
Nghịch là bất lợi là do Tư duy duyệt ý (có khi 
không đúng), phải nhìn thực tính Phan. 

е Thuận có khi không tu được, và Nghịch mà tu 
được. 


Nếu nói Danh và Danh là Tương Ứng, thi không hoàn 
toàn đúng vì khi ngôi thiên thì có Danh Thiện - trở 
thành Danh Båt Thện > Không Tương Ung. 


Ghi Nhớ 


• Di Dang, іп phải nhin vào thực tính Pháp, thực 
tưởng Phán và nghiện lực сна chúng sanh mới 
biết được tương ung һау bắt trong шу. 

. Khi thúy nghiện lực là trê rồi vì đã tạo một nghiện 
mól Phải ngưng б thực tính, thực tưởng không để 
mãnh lực прћіёр tạo mat dong нетер тол. 


Trong khi hành thin, Tâm muốn hành thiên, sắc 
không muốn hành thiên đó là di dạng với nhau, đang 
hiện bày một Båt Tương Ung Duyên. Tâm vån quyết 
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định hành thiên. Không nương vào di dạng dë chịu 
mãnh lực của Bát Tương Lng Duyên. 


Ghi Nhớ Và Suy Ngắm 


а Trong Canh nghịch không nuông chiu củi Тат thi 
VƯỢI qua depe Сапа nghịch. 

e Trong Canh nghịch пидно chiu củi Тат thì không 
vượt ана được Canh nghịch, 

ә Coi chừng: một sự kết hop nhưng di dạng, 


Khi có Cảnh nghịch thi nói đây là một dị дапр, thấy 
thực tĩnh Pháp, thực tướng Pháp và coi cái tầm của 
mình. Xem cái Dị Thời Nghiệp của mình — để vượt 
qua khẳng tạo một nghiệp mới. 

Hiên Hữu Duyên — Vô Нан Duyên: МО đội dị dụng. 
Bắt Ly Duyên và Ly Khử Duyên: Mật đôi dị dựng. 
Trong một mỗi oan trái, ойп thù (Hiện Hữu), nuôi 
dưỡng một y nghĩ báo thủ báo oán (Bất Ly). Hành 
Giả phải biết căt ly môi oán thù (Võ Hữu), rời bỏ ý 
niệm bảo thu trà oán (Ly Khử). Lúc do có một sự ra 
đi thiết thực nhất chứ không phải qua hình dáng của 
möt người Xuất Gia, 

е уд Hữu khi ta dang со mot hiện hữu Hiện Т hë. 

“ Ly Khử khi ta buông bỏ một bát ly Hiệp Thể. 


212 





к 
- 
ч 
`" 
чі 
š 
— 
-ф 
=} 
= 
- =F 


. l! 
Li ыы 
I + * т.т П l- 
N 1 mlh ар m r ча + a т іігизініні-ік 4 іні БАНА. шы иа 


=k. nhai mĩ nh ah C. 1. 


тіг Ча загин "nh гі 


" r "=+ rh 


Ghi (Nhớ 


• Đón nhận một lời khen dë Hiện Hữu trong dó 

• Nhận thdy chỉ là một Pháp thể gian - thi Vô Hữm 
hiện Рау. 

Không thầy được thực tính Pháp và thực tướng Pháp 

của Hiện Hiru / Bát Ly thi không Võ Hữu / Ly Khử 

được > và như thé sẽ tạo một dòng nghiệp mới. 


Không kết hợp được trong tình trạng kết hợp. 

Ta có một chuối dài hiện hữu của quá khú. Hôm пау 
có một chuỗi dài hiện hữu của hiện tại. Võ Hữu / Ly 
Khi ngay trong hiện tại mới củ Мір Bàn tại hiện tai. 


Tụ là sửa, buông ra cho nên thấy được Vô Hữu, Khi 
Võ Hữu thì thấy được Мір Bàn. 


5. Nhân Qua Liên Quan 

Duyên được trình bảy thành đôi với nhau theo sự làm 

Nhân và thành Quả, dó là DỊ Thời Nghiệp Duyên 

(Nghiệp Duyên) và DỊ Thục Quả Duyễn. 

е Acintảya - bất khả tr nghi (không thể hiểu, suy 
nghĩ ra được) 

• Kamma (Nghiệp) là Асітауа. Nghiệp là bất khả 
tư nghi. 
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• DỊ Thời Nghiệp: Hành động tạo tác sai biệt thời 


gan, 

е Dị Thục Quả: Két quả chin mùi sai biệt thời gian 
tạo tác. 

. Ta đến thế шап với mãnh lực của Di Thục Qua, 
tạo tác bởi một DỊ Thời Nghiệp làm tác nhãn. 

kí Du 

в Vui buôn | 

• Hạnh phúc ’ khó dau -> Đây là DỊ Thục Quà 
của DỊ Thời Nghiện. 

е Роп nhận để lập lại Quân hồi). Đón nhận mau lẹ 
-> thi tạo 1 Thường Cận Y (Thói quen}. 

ә Nhận thức dé rời đi (buông bỏ). Nhận Thức ngay 


hiện tại thì quyết định hành động không theo thói 
quen (Câu Sanh Nghiệp). 


Tri Tue Рис Phát 


Vị Tri: Thời hiện tại, người Phật Tử 

Thực Tưởng Pháp: Nhận thức bởi Cần Sanh 
Мәнер (Vi Tri), cắt đút Dị Thời Nghiệp. Không 
còn hình thành những thôi quen (Hành, Hoạt, Diệt, 
Sinh) dë đón nhận Quả trô sanh (DỊ Thục Quả). 
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VÍ DỤ УА BÀI TẬP СМС DUNG 


1. мн Bi Mẫn 


Pháp Thực | Pháp Thiện do Nhân Duyên với 
Tính nhân Уо Sân. 





: Pháp Thực Vo 5ì 
Tưởng | 





ттш — 


Trí Tuệ Đức Đây việc tu tập phát triên (Qua 


Phật КІһ?), 


Diệt việc bát thiện cản ngăn (Vi 
Lai), 


Trì kéo việc phát triển tu tập. Nếu 


lùi bước việc thiện thi hiện bảy việc 


Båt Thiện. (Hiện Tại) 


Qua Khử: Do chúng từ (hột 
giống) và yếu tô thiện đây ta muốn 
làm một việc thiện. Nhưng vi 
| mãnh lực duyên trong quả khứ 
không đủ mạnh và bị mãnh lực 
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duyên trong vị lai cản ngăn. Như 
thế tri kéo ta không thực hiện được 
việc thiện — cho nên ta mát cả 

. hiện tại, quả khử, và vị ізі Thiện. 
Nêu ta vượt qua được và đây đến 
thịrc hành việc thiện thì ta sẽ có cả 
quả khu, hiện tại, và vị Із! Thiện. 


2, Hạnh Nguyện Tinh Tân Ba La Mật 
Ва La Mật – Paramitta— Đáo Ві Ngạn - Đến bờ an 


ш! 


Bờ an vui phải có để châm đứt sự dau khó. Ва Та 
Mật là con thuyền, phương tiện dé đưa ta đến bó an 
уш! 






== а ЕЕН А ca de 


"та 


Pháp Thực | Pháp Siêu Тһе dua дёп giải thoát, 


Tỉnh 
Mlãnh lực Duyên: 


Câu Sanh Trưởng Duyên: Dục, Cân, 
Tâm, Thâm (Tú Như Y Тіс) là mãnh 
: lực duyên giúp đỡ ủng hộ. 
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Tri Tuệ 
Đức 
Phật 


| ni =. 







Chánh Càn Siëu Thë trong thói Quá 
Kht đây. 

Та tinh tán Hiệp Thể ở Vi Lại cản 
ngàn. 

Trì kéo việc thực hiện Tinh Tân Ba La 
Mật. 

Hiện tại, quyết định làm hay không 


kì 


làm. 


Nếu làm được thì được cả Quá КІ, 
Hiện Tại, và VỊ Lan, 


Làm không được thi ТА Tỉnh Tân ở Vị 
Lai làm ta thôi chuyển (mất hiện tại và 


| mát luôn Quá Khứ - Đút Ba La Mật), 


| ; 
- Muôn làm Ва La Mật (dà nguyên trong 
¡ quá khứ) là do Chánh Tính Tân. 


Nhưng та thôi chuyên không muốn 
thực hiện (hạt giỗng của việc thôi 
chuyên пау mâm cản và trì kéo việc 
làm Ba La Mật. Dó là sự cỗ găng 
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Thông PP chánh nà т Tà Tinh 
Tấn. Do dó mát thực hiện Ba La Mật 
ngay trong hiện tại và mắt lời nguyện 
Ba La Mật trong quả khử. | 


3. Hanh кй и шыш Hành Ха Ва La Mat 


= бітер. Thé е тя chế bịt - 


thất lợi; Được - không; Hạnh phúc -khô 





' đau. 
Pháp Рһар Siêu Thê đưa đến giải thoát. 
Thye 
Tinh Do mãnh lực Nhân Duyên - Nhân Yö 


Tham 


Nip Bản. 


Người khen ta, ta không năm giữ. 
Người ché ta, ta buông bo. Không dinh 


уйа Pháp Thế Gian đề hành Pháp Siêu 
Thẻ, 





+80 





| Pháp Thực 
| Tính 


Thể Gian. 





š CE n. s s - 1. = 


mặc, không buông bë. 
Pháp Båt Thiện gôm 4; 


1, Dục Thủ - Ngũ Dục do Tâm Së 
Tham (đặc tính riêng — Pháp 
Thực Tinh) và 51 (đặc tính chung 
— Pháp Thực Tướng). 

. Kiễn Thủ - Do Tà Kiến + Tham + 
Si. (Tà Kiên + Tham là đặc tinh 
riêng) (Si là đặc tinh chung — 
Pháp Thực Tưởng). 

. Ngã Chấp Thủ - Do Ngã Mạn + 
Tham + $i 

4. Giới Сат Thủ - Do Tham + Si 


Đức Phật nói tắt cả không ngoài 4 
Pháp Thủ này. 












Đặc Tính спа Tí Рё. 








¡ Nhân là Si (Tập Dš), cho Quả là 
Tham (Khô Đề). 











Nhân là Si và Tham, cho Quả khổ 
đau (Khổ Рё). 


| Phải sợ nhân (Si + Tham) mà lo m 
tập. Đề đến khó thì đã trẻ rôi. 






Pháp Thực 
iướng 





Nhân Duyên: Do nhân Tham, Sỉ táo 


Duyên động nën có chấp giữ 






Бо mãnh lực của DỊ Thời Nghiệp 
duyên mà ta рар Cảnh nây. Do 

| Thường Cận Y Duyên mà ta có thói 

| quen giữ lẫy, và do Hiện Hữu Bất Ly 
mà ta bám chặt không chiu þung bỏ 
Cảnh đã thân bắt. Dùng mãnh lực 
Cảnh Trrởng Duyên (tìm câu Cảnh 
Trưởng là Canh Мір Вап), Сап Sanh 
Quyên, Сан Sanh Nghiệp, Võ Hữu, 
Ly Khứ đề đôi trị sự Chấp Giữ. 



















Trí Tuệ Đức | Pháp Bất Thiện hiện bày với sự chấp 





Phật 


Cách (rải 
Quyết 


РІЙ. 

Hành: Sự hiện bảy của môt Pháp 
Båt Thiện. 

Hoại: Hoại sự hiện bảy của tắt cả 
Pháp Thiện. 

Diệt: Diệt sự hiện bày của mầm ЧЕП 
Шоат. 

sinh: Hiện bày sự luận hồi. 

Э Võ Thường, Vô Ngã 

Tham và Sỉ đây đến Båt Thiện. 
Thiện cân sự Chấp giữ 

Tri kéo - Chấp giữ. 

Trước hêt phải от hỏi гапо có muôn 
bnông bỏ йё sông hạnh phúc và giải 
thoát không? Hay muốn cháp giữ để 
đau khô và luân hồi mãi? 

Thu thúc việc năm bắt Cảnh: Trong 
trường hợp Cảnh đã bị Nhãn căn bắt 
lây, đưa vào Tâm Nhãn thức, thì thụ 
thúc Tâm Thức dë bớt bị đắm nhiễm 
bởi Cảnh đã bắt thâu. 

Khi đã bắt lẫy Cảnh thì ché ngự Tâm 
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Thức 48 không giữ lẫy Cảnh. 


Khi đã bị đăm nhiễm vào Cảnh thì 
phải biết điệt Cảnh trong lòng. Ó 
дау đi hoi một sự tu tận trong cuộc 
sông hàng ngày mới đủ nghị lực để 
điệt trừ. 


Tu tập thu thúc é Căn đề bớt bất 
Cảnh trân. Không phải chuyện рі 
cũng đăng nghe, không phải Cảnh 
Sắc nào cũng đáng 46 thấy. Nếu đã 
có nghe, thầy thì phải biết chế ngự 
đê không bị đắm nhiễm bởi Cảnh, 


! mà sinh phiên nào hay tăng trưởng 


SỰ пса mang. 


Уо những Cảnh không như у, nên 
biết dùng Pháp Nghịch để tu điệt 
giặc lòng. Luôn luôn nhắc nhở lòng | 
không 48 Tâm để đuôi mà chạy theo 
Cảnh. Chánh niệm và tỉnh giác để 
đừng lập di, lập lại những việc đã 
làm, đã nghe, hoặc đã thấy đề không 
tạo thói quen Бат g1ữ mà không hay 
biết. Mỗi giờ phút có riêng cho 
minh nên tư duy, quán tưởng về sự 
hành, hoại, Фё, sinh dé thầy được | 
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¡ không có gì đáng để bám giữ. Tập. : Tướng 
tu thiền dë giữ Tâm tỉnh thức và điệt | 


Cảnh nghịch. 'Mãnh Lực | Nhân Duyën: Do nhân Vô Tham, Vô 


| Duyên Si Vô Sân, 





Tri Tuệ Đức | Pháp Thiện hiện Бау với sự Xã ТЫ. 


5. P -. ха Thí Phát | lạnh: Sự hiện Бау của một Pháp 


| Tené ТЕТЕ on _ | Hoat: Hoại i hiện Бау của tật cả 
đính mắc, đoạn Па, dứt bó. Pháp Båt Thiện. 





Diệt: Diệt sự hiện bày của mầm đau 
khó Ішіп hồi. 


Pháp Thục | Pháp Thiện gồm 2 loại Hiệp Thê và 
Tinh тёп 


: ; Sinh: Hiện bày тайт giải thoát. 
1. Tài Thí (Hiệp Thế và Siêu Thể) 
2. Công Đức Thí (Hiệp Thể và Siêu 
Thể) 6. Tinh Gia Đình - Tình Xuất Сіз 


Hiện Thé Thí: Nhân Võ Tham, Vô “Tình Сіз Đình. - “Tình Xuất Gia 7 











Sân, К [Tìnhhươngtheo [Tình а Dao 
Siêu Thé Thí: Nhân Vệ Tham, Võ Si. ái dục, vị Еу. la, từ ái. 

| m nsn | : | | 

. Đặc Lính của Tử Dë. Pháp Thục | Hiệp Thể siêu Thể 
Nhân là Vô Si, cho Quả là Vô Tham. | Tính 


Nhân là Vô Бі và Vó Tham cho Quả 


ап уш. 


Võ Si, Võ Sản 


Bát Thiện | Thiện 


Võ tàm, võ quy, | Татп, guy, chánh 
không chánh mệm, | niệm, tinh giác, | 





285 286 





không tỉnh giác, 
không có tác y 
khôn khéo. 
Mãnh lực duyễn: 


: Nhân Duyên: По 


nhãn tham, sẵn, s1 
Cảnh Trưởng 
Duyên: Га pia 
dinh, våt chát, và 
danh yonz, va cac 
Pháp thé gian. 

Võ Gián / Đẳng Vô 
Gian: Mãnh lực 
duyên пау đầy đi 
mãi vào hướng bất 


thiện. 


Canh Sanh Nghiệp: į 


Мапһ lực tạo tác 
nghiệp bát thiện, và 
hưởng lây, và dính 
THẮC. 
Nhãn Qua Tử Đề 
Không tháy quả 
Khê (Khổ Рё) và 
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tác ý khôn khéo. 


Mãnh lực duyên: 


Nhân Duyên: Do 
nhần vũ tham, võ 
sẵn, VÕ $1. 

Cảnh Trưởng 
Duyên: Мір Bản, 
Cải thoái. 


Do có Chánh Kiến 
và Chánh Tu Duy 








‚ những gì đang có. 


nhân (Тар Dë) làm 
cho khổ nên tham 
51, dính mắc trong 
ngü dục của cuộc 
đời. 

Tạo ra mọi thứ (ола 
đình, con cháu, bạn 
bẻ, tiễn tài, vật 
chất, và danh vọng 
để mà đến mà 
hưởng, và rôi dinh 
mắc không thoát ra 
được. Và vi thế 
khô đau vi đỉnh 
mắc hay vì định 
luật võ thường 
cướp đi những gì 
đã có, һау cướp 41 
mang sóng mà 
không hưởng được 


Đan khô, luân hỏi. 
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thay 401 là khó 
(Khô Dé). Thấy 
tham ái là nhãn 
tạo ra khó nên tu 
tập diệt trừ dë ly 
dục. Thấy Мір 
Ban là giải thoát 
khô và thây сол 
đường dë tu tập 
giải thoái. 


Muôn cắt ái ly 

dục, sống chánh 
niệm tỉnh giác 
(Eình Lloc). thu 
thúc, ché ngự, và 
điệt trừ tham ái và : 
không tạo thêm 
nghiệp mới. Dùng 
Bát Chanh Dao và 
Tam Vô Lậu Học 
để tụ tập đến Đạo 
(uå, 


(114: thoat Nip 



























Tuóng 





Tri Tus |Hành: Pháp Båt ! Наши: PhápSiêu ` 
Đức Phật ; Thiện hiện bày Thế hiện bảy. 
Hoại: Hiện bày sự | Hoại: Hiện bảy 


hoại của tất cả sự hoại của tất cả 
Pháp Thiện /Siên | Pháp Bát Thiện / 
Lý Hiệp Thẻ 


Diệt Su hiên bày | Diệt Diệt sự hiện | 
của Giải thoát Мір | bảy của luân hỏi 
Вап : Sinh: Hiện bày sự 

| Sinh: Hiện bảy giải thoát 


| luán höi 


7. Bài ше Вао тр ыы 
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ү. Hol l. Tại ѕао ас vàng? 
khai thác |2. Tại sao có hình dang nhu vậy? 
Рһар 3. Tại sao có Tháp пау? 

4. Dùng dë làm gì? 

5. Tượng trưng cho gi? 









Chê Dinh — Tôn kính và tri ån, bảo tôn 
sự hiện hữu của Đức Phật. Tin vào. 
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Pháp Thuc 
Tinh 


Nhắc nhở sự tu tập đẻ thoát khỏi luận 
hỏi. 


Pháp Thiện: Sự hiện bày qua. 


а Тіл vao sự hiện hữu, giác ngộ, бт 
bi, tri tuệ, và hạnh nguyện Ва Га 
Mật. 

а Sự giải thoát, và Мір Bản. 

a Tiếp độ chúng sanh đến sự giải 
thoát vượt ra khỏi luân hôi. 

« Cho thấy Nhân Quả qua Tứ Đề và 
con đường іш lận (Bát Chánh Đạo). 

« Cho ду Phát Thú — mãnh lực 
Duvên, thực tỉnh Pháp, thực tướng 
Pháp. 


Pháp Bát Thiện: Sự hiện bày qua. 


+ Không tin nhân quả. 

е Không tin Đức Phật. 

е Không tin củ Nghiệp. 

Pháp Võ Ky: Sự hiện bảy qua. 

• Тіп nhưng không nó lực tu tập đến 
giải thoát Мір Bán. 

е Hưởng về việt Thiện 48 được Quả 
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БЕ | Nhân Thiền. 


Đặc Tính của Tứ Đề (Nhân Quả}. 











Nhân: Võ Sản уа Vô Sỉ - Quả; Tu 
Тар сла: Thoát Nip Bản. 

Nhân: Sản và Si không tin Nhân Quả 
Nghiệp - Quả: Khô đau. 

Pháp Thuc |< Giải thoát, Мір Bàn. 

е 4 đường ác đạo 

• Nhân Thiên 

Nhân Duyên: Vô Sân, Уб Si cho Pháp 
Thiện уа Pháp Vô Ky 

Sản, Si cho Pháp Bất Thiền. 

Nghiệp Duyên. 


Trí Tuệ Đức | Hành: Pháp Thiện hiện bảy với lòng 
Phật tón kinh, tin tưởng và sự tu tập để 9121 
thoát. 


Hoại: Hiện bày sự hoại của tất cả 
Pháp Bãi Thiện 

Diệt: Diệt sự hiện bảy của 4 đường ác 
đạn 
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Sinh: Hiện Бау sự giải thoát 


m Hành : Pháp Bất Thiện hiện bày 





8. Pháp Опа Võ Ку 
Khai triển trong phân bài học để thầy rõ vån дё 


е Pháp Vô Ký — là Pháp Quả (уш, buôn, không vui 
không buôn) 

е Nêu không thấy được đó là Pháp Quả, ша bị trôi 
lăn trong vui, buôn, hay không vui, không buôn > 
thì sẽ rơi vào hành, hoại, diệt, sinh để luân hỏi. 
Chỉ dừng lại ở Quả qua Phát Thủ thì không roi vào 
luân hồi. 

Pháp Quả | Vui, Buồn, Không уш không buồn — 

үй Ky | | S Е neni | 

'Pháp Сһе|І2 kết quả уш, buôn, hay không vui 
Định không buôn của một hành động tạo tác 
| về Thân, Lời, hay Y, 





Pháp Thực |i. Quả của việc thiện trong quả khứ {тд 
sanh. 

ii. Quả của việc båt thiện trong ШЕ 
Ет trỗ sanh. | 





Thực Tướng | Luân hài. 
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Mọi hành động trong thời chuyên khởi 
tạo tác do tác động của Quả trong quá 
khứ là nhân ¿ yêu tổ cho một Câu Sanh 
Nghiệp hay một Dị Thời Nghiệp mới. 
Tiếp tục luân hỏi. Không đứng lại quả 
ở đây thi không diệt mà tiếp tục sinh 
cái mới và tip tục vòng luân hải. 


а. Напр: Nếu dừng lại ở cải nghiệp 
báo trổ sanh du hành động trong 
quá khử (па nghiệp đơn tính), 

| | không tạo nghiệp do tác động của 

| nghiệp báo và không tạo một 
nghiệp lực đưa đến luân hôi. Vòng 
luân hồi được giải quyết, kết thúc. 
Nếu không thì tạo tác nghiệp mới 
và đi đến luân hôi tiếp tục. Quá khử 
đây đến hiện tại và vị lai là một sự 
luân hỏi. 

b. Hoa: Thiện báo ở thời quá khứ, 
hiện tại, và mâm giải thoát 

с Dit Diệt sự hiện bày của giải 


thoát trang hiện tại và vị lai. 
d. Sinh: Sinh måm luân hỏi. 
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